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Đồng Nai tháng 
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tháng 4 năm 

1961, tại Kênh 5, 

định cư tại Mỹ 

tháng 6 năm 

1981. 
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Cây có cội nước có nguồn, con người có tổ có tông. Chân 

lý này đã xưa như trái đất. Thế nhưng đối với xã hội loài 

người, thì thử hỏi là trong chúng ta hiện nay có được bao 

người biết rõ về nguồn cội tổ tiên của mình? 

Làng Du Hiếu đã được thành hình gần 200 năm, bắt đầu 

với 31 nhân danh, mà gốc tích xuất xứ cũng khá là khác 

biệt và đa dạng. Rồi với dòng chảy thăng trầm của lịch sử 

dân tộc, bắt đầu từ cuộc bách đạo gắt gao dưới thời Tự 

Đức, kế sau là bởi thiên tai bão lụt, cho đến biến cố di cư 

vào Nam năm 1954, đã khiến cho rất nhiều con dân Du 

Hiếu phải lìa đàn, xa tổ.  

Gần đây, kể từ sau năm 1975 cũng có khá đông dân gốc Du 

Hiếu từ miền Nam di dời ra hải ngoại, tập họp tại nhiều 

nước như Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Đức quốc, Úc châu hay 

Nhật Bản…Ngay ở trong nước, số dân Du Hiếu rời bỏ làng 

mạc đi tứ phương dựng nghiệp tiếp tục tăng dần, điều mà 

mọi người đều dễ dàng kiểm nhận trong các dịp họp mặt 

đông đảo của Đồng Hương làng Du Hiếu. 

Như thế, với tính cách là một người con của làng Du Hiếu, 

chúng ta có thể vui mừng và hãnh diện vì sự hiện diện đông 

đảo khắp nơi trên thế giới này. Tuy nhiên, nếu nhìn về mặt 

tương quan liên đới họ hàng, hẳn là không được bao người 

có thể hài lòng, và khó có thể thường xuyên giữ chặt được 

Thay Lời Tựa 
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mối thân tình, tương kính theo tương quan máu mủ ruột thịt 

trong dòng họ của mình…   

Chính vì thế mà việc vấn tổ tìm tông, sưu tầm biên soạn và 

phổ biến về tông tích dòng họ của mỗi gia tộc là điều cấp 

thiết và quan trọng. 

Trong quá trình sưu tầm hạnh tích các Đấng Tử Vì Đạo và 

Lịch Sử của làng Du Hiếu, chúng ta đã thâu thập được gia 

phả của một số vị tử vì đạo như về họ Nguyễn, họ Cao, họ 

Vũ và họ Phan. Nay càng vui mừng được có thêm gia phả 

của họ Nguyễn và họ Trần. Những mong có thể giới thiệu 

tất cả các gia phả này tới toàn thể đồng hương Du Hiếu 

trong dịp mừng 200 năm thành lập Làng, vào năm 2027. 

Xin chân thành cám ơn anh Thăng và các vị đã dầy công 

sưu tầm và biên soạn. 

  

Nhật Bản, ngày 30 tháng Sáu, năm 2019.  

 

Lm. Cao Sơn Thân, S.J   

Thay Lời Tựa 
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Lời Mở Đầu. 

Kính dâng lên hương hồn ông bà, cha mẹ và tổ tiên một 

nén hương thơm, để tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng 

dục, và những tấm gương sáng rạng ngời, cùng với những 

hy sinh cao đẹp của tổ tiên đã làm để bảo vệ đức tin nêu 

gương cho hậu bối. 

Kính thưa các bậc trưởng thượng của hai dòng họ Nguyễn 

và họ Trần làng Du Hiếu. 

Đây là cuốn Gia Phả của dòng họ Nguyễn và họ Trần thuộc 

làng Du Hiếu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định được 

chúng tôi hoàn thành với hai mục đích: 

• Một tài liệu để con cháu biết được cội nguồn của 

mình. 

• Tri ân và vinh danh tiền nhân đã dầy công rèn luyện 

và giáo dưỡng, đặc biệt với niềm tin Công Giáo đã đổ 

máu và cả sinh mạng của mình, chịu Tử Vì Đạo để làm 

chứng cho Đức Kitô. Tấm gương sáng cho hàng hàng, 

lớp lớp...những thế hệ con cháu tiếp nối nhịp bước này 

cho đến hôm nay.  

  

Giới Thiệu Sách Gia Phả 
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Chúng tôi là Nguyễn Cao Thăng, trưởng nam của ông 

Nguyễn Văn Vực và bà Phan Thị Diệp. Song thân tuy khác 

họ nhưng đều thuộc dòng tộc làng Du Hiếu.  

Ơn trên ban cho Bố Mẹ chúng tôi đã sống thọ gần 100 tuổi 

mà đầu óc vẫn sáng suốt, minh mẫn đến những ngày cuối 

đời. Các Ngài cũng đoàn tụ với đại gia đình nơi quê hương 

thứ hai tại Hoa Kỳ, sống an vui, chan hòa hạnh phúc với 

con cái và đàn cháu-chắt nội ngoại. 

Nhờ vậy, chúng tôi được nghe kể rất nhiều về quê hương, 

đặc biệt là cố hương miền Bắc. Nơi đây tổ tiên đã đổ biết 

bao mồ hôi, công sức ra khai phá, vun trồng để cháu con có 

ngôi làng tên là Du Hiếu phì nhiêu và đầy ắp tình người. 

Rồi vì những biến thiên của thời cuộc! Song thân cùng cả 

triệu người khác đã chấp nhận bỏ lại mọi thứ, di cư vào 

miền Nam tìm cuộc sống mới và một phần đã định cư ở 

Kinh 5, Cái Sắn. Các Ngài đã có hơn 50 năm sống với 

những người láng giềng mới rất hoà ái, yêu thương và sẵn 

sàng chia sẻ, nâng đỡ nhau ở mọi thời gian và hoàn cảnh. 

Dù vậy Bố Mẹ chúng tôi vẫn luôn tưởng nhớ, nhắc nhở về 

cội nguồn, giữ tình liên đới mật thiết với bà con dòng tộc 

cùng định cư tại đây.  

  

Giới Thiệu Sách Gia Phả 
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Các Ngài cũng kể cho chúng tôi biết về những vị anh hùng 

tử vì đạo thời kỳ sơ khai nhưng nhiều giông tố của Giáo 

Hội Công Giáo Việt Nam. Trong đó có một số vị đã được 

phong Hiển Thánh là tổ phụ của chúng tôi thuộc làng Du 

Hiếu, mà chúng tôi sẽ lược ghi lại từng phần trong cuốn 

Gia Phả này.  

Lời nhắn nhủ của các vị tiền bối cho đàn con cháu là: Hãy 

sống yêu thương, chia sẻ như truyền thống của gia tộc và 

nhất là phải cố bảo vệ niềm tin Công Giáo như tổ tiên khi 

xưa đã không chỉ đổ máu mà từ bỏ cả mạng sống để tuyên 

xưng và bảo vệ.  

 

Thưa Bố Mẹ. 

Cuốn gia phả nhỏ bé của gia đình, dòng tộc mà con đã 

dùng tất cả tâm trí và khả năng có được để hoàn thành hôm 

nay, là nhờ ơn Bố Mẹ đã ân cần kể lại và khuyến khích 

con, trong những ngày tháng êm đềm con được phụng 

dưỡng kề bên bố mẹ. Một phần khác là do sự đóng góp 

cộng sự của những bậc niên trưởng trong họ nữa...  

  

Giới Thiệu Sách Gia Phả 
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Hôm nay cuốn sách đã hoàn thành như ước nguyện cuối 

đời của Bố Mẹ, cũng là điều nên làm mà con cũng ao ước 

thực hiện từ lâu, để giữ chặt mối tình thân thiết của họ hàng 

gia tộc, cùng những gương sáng của tiền nhân được truyền 

lại cho con cháu sau này. 

 

Kính Thưa Quí Gia Tộc. 

Mặc dù đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình.  

Chúng tôi biết rằng cuốn gia phả này vẫn còn rất nhiều 

thiếu sót. Chúng tôi mong được sự thông cảm và đón nhận 

của quí họ hàng thân tộc. Không ao ước gì hơn là cuốn gia 

phả nhỏ bé này có thể sẽ trở nên nhịp cầu liên kết, để con 

cháu trong dòng tộc có thể tìm đến nhau thì chẳng còn gì 

hạnh phúc hơn. 

Chúng tôi xin thành thật biết ơn. 

 

Nguyễn Cao Thăng. 

  

Giới Thiệu Sách Gia Phả 
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Sơ Lược Và Hướng Dẫn Về Cuổn Sách Gia Phả 

Như tên gọi: Cuốn Gia Phả này thuộc dòng tộc họ Nguyễn 

và họ Trần. Vì vậy sẽ không có phần lịch sử của thân mẫu 

là bà Phan Thi Riệp hay là Diệp. Ông ngoại bà là ông Lâm 

Duy Thuận ở làng Mộc Đức là một thầy giáo lúc bấy giờ đã 

đặt tên cho mẹ bà là bà Hương Giám và bà theo câu “Trắc 

Bách Diệp” đó là loại thông, ông đặt tên Trắc cho mẹ bà và 

tên Diệp cho bà, nhưng khi làm giấy tờ thì phát âm ra Riệp, 

chuyện này mới biết mấy năm trước khi bà mất. Phần này 

đã có trong Gia Phả họ Phan do ông Giáo Phan Thạch 

Luyện, bác Bạ Uy, bác Chức và con cháu hoàn thành trong 

cuốn "DU HIẾU PHẢ HỆ LIÊN TỘC." Gia phả họ Lâm do 

bác Lâm Mạnh Di, ông Nhiêu Rĩnh và ông Ký Ruẫn hoàn 

thành trong cuốn “Gia Phả Họ Lâm làng Mộc Đức” và 

“Gia phả họ Trần thuộc làng Ngưỡng Nhân” do cha Vinh 

thực hiện. 

Cuốn này được chia làm ba phần. Cách xưng hô trong cuốn 

sách này sẽ là con của ông bà Vực. 

Phần một: Nói về ông cố tổ Nhị họ Nguyễn. Ông Nhị sinh 

ra ông Trương Quýnh. 

Phần hai: Nói về ông tổ Trương Quýnh cưới bà Trương 

Quýnh họ Trần. 

Sơ Lược Và Hướng Dẫn Về Cuốn Sách 
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Phần ba:  Nói về ông tổ Lý Thịnh họ Nguyễn. Ông này 

thông gia với ông Trương Quýnh, do con trai của ông 

Trương Quýnh là ông Ngọ cưới con gái ông Lý Thịnh. Ông 

bà Ngọ sinh ra anh chị em ông Nguyễn Văn Vực. Ông Vực 

cưới bà Phan Thi Diệp. 

Có những người, khi chúng tôi biết có liên hệ trong gia 

phả, khi biết việc này thì đã quá trễ không có điều kiện thu 

thập thông tin cá nhân như tên, tuổi…Lỗi này là do sơ xuất 

của người viết chứ không phải do Bố Mẹ tôi. 

Ông Lý Thịnh (ông ngoại ông Vực) có 5 anh chị em, nhưng 

trong sách này chỉ ghi ông bà tổ và những người con trở 

xuống, để ngành ông tổ Lý Thịnh biết. 

Sau này chúng tôi sẽ lưu lại mọi thông tin trên website, 

www.giaphanguyentran.com, để giúp cho việc cập nhật và 

bổ sung thông tin được dễ dàng. Trước mắt qúi vị nào có 

câu hỏi hoặc muốn đóng góp ý kiến xin liên lạc với chúng 

tôi tại email: thangnguyenk5dh@gmail.com. 

 

  

Sơ Lược Và Hướng Dẫn Về Cuốn Sách 
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Ghi Chú: 
 

Ngành dựa theo người con của ông tổ, hay cố tổ của từng 

phần. Ngoài sơ đồ chung diễn giải tổng quát, còn có sơ đồ 

riêng cho từng ngành. Từ Tằng Tổ, Cố Tổ đời thứ nhất và 

Tổ đời thứ hai…Trong cuốn sách này chỉ nói đến người 

cao nhất là Cố Tổ. 
 

Người cao tuổi nhất của từng phần sẽ đề là Cố Tổ hay Tổ 

đều có đời và ngành từ đời thứ mấy: 1-2-3-4-5… 

Chi tộc sẽ từ đời thứ ba trở xuống để dễ dàng biết mình 

thuộc chi tộc nào và ngành nào có trong mục lục.  
 

Summary and Guide to Family Genealogy 
 

This family tree book belongs to the lineage of the Nguyễn 

and the Trần family.  Therefore, this book does not contain 

the history related to mother Phan Thi Riệp, who was also 

known as Phan Thi Diệp. However, we want to make sure 

that portions of her story are included in this book as well, 

such as the story of her two names. Riệp’s maternal 

grandfather, ông Lâm Duy Thuận from Mộc Đức village, 

was a teacher at the time that Riệp’s mother, bà Hương 

Giám, was born. Her mother’s actual birth name was Trắc 

which stems from "Trắc Bách Diệp,” which means a 

conifer tree. When Riệp was born, she was actually named 

Diệp after her mother. However, when the family was 

completing the legal paperwork related to her birth, her 

mother mispronounced her name as Riệp instead of Diệp. 

From thereon, she went by the wrong name her entire life 

until this story was told only a few years before her passing 

Sơ Lược Và Hướng Dẫn Về Cuốn Sách 
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in February 2019. This story, and other parts of Phan Thi 

Riệp’s life, are included in the Phan Family Genealogy by 

ông Giáo Phan Thạch Luyện, bác Bạ Uy, bác Chức and his 

descendants in the book "DU HIẾU PHẢ HỆ LIÊN TỘC." 

The Lâm family genealogy is told by bác Lâm Mạnh Di, 

ông Nhiêu Rĩnh and ông Ký Ruẫn in the "Lâm Family 

Genealogy of Mộc Đức" book and the "Trần Family 

Genealogy of Ngưỡng Nhân Village" book by Father Vinh. 
 

This book is divided into three parts, which was set up by 

the eldest son of ông bà Vực, Nguyễn Cao Thăng. 
 

Part one: Walks through the line of the first two 

generations of the Nguyễn family. Ông Nhị (first 

generation of the first branch of the Nguyễn family, also 

called Ông Cố Tổ Nhị) is the father of ông Trương Quýnh 

(second generation of the first branch of the Nguyễn 

family). 
 

Part two: Walks through the line of bà Trương Quýnh of 

the Trần family who married ông Trương Quýnh (as 

mentioned above, ông Trương Quýnh was the second 

generation of the first branch of the Nguyễn family). 
 

Part three: Walks through the line of ông Lý Thịnh of the 

Nguyễn family, who was the in-law of ông Trương Quýnh. 

Ông Trương Quýnh’s son, ông Ngọ, was married to the 

daughter of ông Lý Thịnh. Ông bà Ngọ gave birth to 

Nguyễn Văn Vực (in the third generation of the Nguyễn 

family) and his brothers and sisters. Ông Vực married bà 

Phan Thi Diệp.   

Sơ Lược Và Hướng Dẫn Về Cuốn Sách 
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Ông Lý Thịnh (maternal grandfather of ông Vực) had 5 

siblings, but only ông Lý Thịnh’s descendants are 

mentioned here. His other siblings either already have their 

own separate family trees written or they did not have their 

descendants recorded over the years, and this lack of 

information has made it difficult for the descendants of 

those siblings to start a separate family tree on their own or 

be included in this one in a meaningful manner. 
 

There are relatives who we know are part of the Nguyễn 

and the Trần lineage that are the subjects of this book but 

are not included.  Unfortunately, we were not able to 

establish meaningful contact with them in time to include 

them in this edition of the book and the family tree.  
 

In the future, we will save all this information on a website 

called www.giaphanguyentran.com, so we can update as 

additional information becomes available. In the meantime, 

if you have any questions or would like to comment, please 

contact us at the email: thangnguyenk5dh@gmail.com. 
 

Note:  On each respective tree, it begins with a diagram of 

the earliest ancestor that could be established, the Patriarch, 

and continues with his descendants.  Separate diagrams are 

made for the following descendants until the third 

generation. Fourth generation and thereafter are simply 

listed with generation numbers and names. The table of 

contents will help navigate which branch you are on. Each 

generation is listed in the order from earliest to most recent, 

i.e. 1-2-3-4-5... 

Sơ Lược Và Hướng Dẫn Về Cuốn Sách 
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Tổ Tiên Là Tấm Gương 

Cụ Tổ của chúng tôi sinh ra bốn người con là ông Nhị, ông 

Tam, ông Sáng, và ông Đoan, quê ở Hà Lạn thuộc tỉnh 

Nam Định. Ông đã là người đầu tiên trong thân tộc được 

nghe tiếng Chúa và đã trở thành con cái Ngài. Ông là người 

thật tốt lành và đã là tấm gương sống đạo để con cháu noi 

theo.  

Không biết có phải vì cớ sinh nhai hay không? Mà ông 

Nhị, ông Tam và ông Sáng đã tới lập ấp ở làng Du Hiếu, 

còn ông Đoan vẫn sinh sống ở bên Hà Lạn. 

Đời vua Tự Đức là thời kỳ cấm đạo rất gắt gao, nên ông 

Nhị, ông Tam và ông Đoan đã bị bắt, vì theo đạo Thiên 

Chúa. Tuy ba ông ở hai làng khác nhau, nhưng khi bị quan 

quân bắt, tất cả đều bị giải ra Quỳnh Côi thuộc tỉnh Thái 

Bình.  

Ông Quýnh là con duy nhất của ông Nhị mới 15 tuổi vẫn đi 

thăm nuôi các ông ở Quỳnh Côi, ngày mà các ông được 

phúc tử vì đạo thì ông Quýnh cũng ra thăm. 

Khi ông Nhị kêu ông Quýnh đi mua rượu để cho các ông 

uống, thì lúc ấy rơm rạ đã chất đầy quanh đó rồi, và khi 

ông Quýnh vừa qua được bến đò Quỳnh Côi, nhìn lại ông 

đã thấy thấy khói bay ngút trên bầu trời, khi về tới nơi thì  
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đã xong mọi chuyện. Các ông Tổ Nhị, Tam và Đoan đã bị 

thiêu sống, được phúc tử vì đạo. 

Xác của ông Nhị thì chôn ở Du Hiếu, ông Tam có được 

đưa về làng Du Hiếu chôn chung với 26 anh hùng tử đạo 

khác hay không thì không rõ. Không rõ mộ của ông Đoan 

được chôn ở đâu? Có thể ông tổ Đoan đã được chôn ở Hà 

Lạn hoặc cũng có thể được chôn cùng với hai ông Nhị, 

Tam ở Du Hiếu. Điều này chưa được xác định, vì sau khi 

các ông được phúc tử đạo thì vợ con của ông Tam và ông 

Đoan đã phiêu bạt đi nơi khác, hy vọng một ngày nào đó sẽ 

tìm thấy ngôi mộ của ông Đoan. 

Ở Việt Nam thời kỳ cấm đạo có tới từ 150 ngàn tới 300 

ngàn anh hùng tử đạo, con số không hoàn toàn chính xác, 

vì hồi đó không có hồ sơ lưu trữ. Ông Lý Sáng là người đã 

dám che dấu linh mục ở trong nhà, cho tới một hôm vì sơ ý 

không đóng cổng, nên có một đứa bé đi vào và thấy cha, 

thế là trong đêm đó, ông Sáng đã phải đưa ngài ra Hà Lạn 

để lánh mặt, cho tới khi việc cấm đạo chấm dứt. 

Thật là tấm gương sáng mà tất cả các con cháu có quyền 

hãnh diện về tổ tiên của mình. Vì đời cha chỉ là bổn đạo 

mới, mà tới đời con đã có ba người con chịu tử vì đạo trong 

số bốn người con.  
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Tuy các con cháu sinh ra ở Du Hiếu, nhưng mỗi năm bác 

trùm Phương và chú Đốc vẫn thường xuyên ra sửa mộ cho 

các cụ cố Tổ, bác trùm Phương và anh Lạp cũng là người 

đại diện ra nhà ông trùm Hoán ở Hà Lạn để giỗ tổ tiên, cho 

tới khi ông Hoán mất khoảng năm 1975. 

Còn về bên bà trương Quýnh đức tin Kitô giáo cũng không 

kém gì, với lòng đạo đức của gia đình, điển hình là ông 

Thuận anh của bà trương Quýnh tuy mới 15 tuổi chưa đủ 

tuổi đã tăng thêm 2 tuổi để được diễm phúc tử vì đạo. 

Ông trương Quýnh mất sớm nên bà đã phải tần tảo để nuôi 

bốn người con nên người, Chúa đã để cho bà chịu nhiều 

thử thách, và bà đã vượt qua tất cả để nên tấm gương sáng 

cho con cháu được hãnh diện và noi theo. 

Còn bên bà trùm Ngọ con ông Lý Thịnh cũng có người anh 

rể là ông trùm Hạnh, mới 25 tuổi cũng được diễm phúc tử 

đạo, các ông còn rất trẻ, nhưng đã dám hy sinh mạng sống 

mình vì đức tin, thật đáng kính phục. 

Tôi không biết gì hơn là cám ơn Chúa, ở tầm tuổi như tôi 

thì chẳng còn lại mấy người. Con cháu muốn tôi ghi lại gia 

phả họ hàng nội ngoại để các cháu biết cội nguồn. Vì tuổi 

già cũng như trí nhớ có giới hạn, nên không tránh khỏi 

những thiếu sót, tôi không dám gọi đây là những trang lịch 

sử của Du Hiếu, nhưng tôi ráng làm những gì có thể làm để  
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lưu truyền lại cho con cháu, và hết thảy những bà con nào 

muốn biết về cội nguồn. Mặc dù hiện nay số bà con ở Du 

Hiếu chẳng còn mấy người, rất nhiều con chim đã phải lìa 

đàn để tìm nơi sinh sống, nhưng tôi hy vọng nó vẫn nhớ tổ 

tiên, là những người đã nằm xuống, đã hy sinh cho chúng 

ta với nhiều hình thức. 

 

Nguyễn Văn Vực 
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A Story from the Heart 

The story included below is told from the point of view of 

¹ng Vχc (third generation of the NguyΚn family), as he told 

it to NguyΚn Cao ThŁng. 
 

My great-great-grandfather Tổ (Ông Cố Tổ Nhị’s father) 

had four sons: great-grandfather Nhị, great-grandfather 

Tam, great-grandfather Sáng, and great-grandfather Đoan. 

Their hometown was Hà Lạn in Nam Định province. Great-

great grandfather Tổ was the first in our family to follow 

God’s word and became a Catholic. He was a very good 

man and was a great role model for generations to follow. 
 

By some sort of fate, great-grandfathers Nhị and Sáng 

ended up in the same town of Du Hiếu (note:  Du Hiếu is 

located approximately 75 miles southeast of Hanoi on the 

Vietnamese coast bordering the Gulf of Tonkin). We did 

not know if great-grandfathers Tam and Đoan stayed in Hà 

Lạn or moved somewhere else.   

 

During King Tự Đức’s reign (note:  King Tự Đức was the 

fourth emperor of the Nguyễn dynasty and ruled from 1847 

to 1883), it was very hard to practice their faith. Even 

though great-grandfathers Nhị, Tam, and Đoan did not live 

near each other, all three were arrested at the same time and 

were taken to Quỳnh Côi in Thái Bình province. At that 

Tâm Tình Của Ông Vực 
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time, great-grandfather Nhị had a 15-year-old son named 

Quýnh. Grandfather Quýnh was the only child, and he 

would often go visit the great-grandfathers. On the day they 

were martyred, great-grandfather Nhị had asked 

grandfather Quýnh to go buy some alcohol for them to 

drink. When Quýnh left, the straw was already piled up, 

and as he passed the Quỳnh Côi bridge, the sky was already 

dark. By the time he got back, everything was already 

completed—the three great-grandfathers were burned alive. 
 

The body of great-grandfather Nhị was brought back to Du 

Hiếu and buried with 26 other martyrs. The grave sites of 

great-grandfathers Tam and Đoan were never found, and 

we did not know if they were ever buried with the others. It 

is only known that the wives of great-grandfathers Tam and 

Đoan had to flee to some unknown places. Perhaps, one 

day we will find the grave sites of great-grandfathers Tam 

and Đoan. 
 

At that time, Vietnam probably had about 150,000 to 

300,000 martyrs, but the numbers are not that accurate 

since there were no records. At one point, great-grandfather 

Sáng hid a priest in his house until one day, when he left 

the gate open, a kid wandered in and discovered the priest. 

Overnight, great-grandfather Sáng had to relocate the priest 

to Hà Lạn until there was freedom of religion. 

Tâm Tình Của Ông Vực 
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Great grandfather Sáng is a great example for our children 

to be proud of our ancestry. It is hard to believe that from 

the father’s time, who converted to the faith, to the four 

sons, three of them died as martyrs. 
 

Even though I, myself, was born in Du Hiếu, brother 

Phương and cousin Đốc are the ones who come out and 

clean great-great-grandfather Tổ’s grave site every year. As 

for our ancestral death anniversaries, brother Phương and 

nephew Lạp paid a visit to old man Hoán in Hà Lạn until 

he died after 1975. 
 

As for grandma Quýnh’s side, her family is also worth 

mentioning. Her older brother, grandfather Thuận, was 

only fifteen when he was martyred. On paper, grandfather 

Thuận added two more years to his age to be seventeen.  

We do not know why he did this. One assumption is that 

the King did not martyr children, and so grandfather Thuận 

changed his age so that he could die for his faith. 

 

Grandpa Quýnh died at a young age, so grandma Quýnh 

had to raise her four children all on her own. God had 

challenged her in many ways, and we should follow in her 

example. 
 

I do not know what to say other than to give thanks to the 

Lord. At my age, there are not that many people left, and 
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my children want me to record down our family and 

relatives’ names so they know their roots. Due to old age 

and my memory not being as sharp, I do not dare to say 

what I have written is the history of Du Hiếu. However, I 

am trying my best to make sure that future generations can 

look back and know of our family history. Although not 

many people are left in Du Hiếu because many had to find 

a place to make a living, I hope that people still remember 

their ancestors, the people that had died for us and 

sacrificed through many means. 
 

Nguyễn Văn Vực 
 

Translated by Nguyễn Thuỳ An 
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Những Điều Biết Về Ông Cố Tổ Nhị 

Theo lời kể truyền miệng từ ông Ngọ là bố ông Phương và 

ông Vực: Quê ông cố tổ Nhị thuộc làng Hà Lạn, một làng 

quanh vùng tỉnh Nam Định, ông là một trong những người 

tới lập cư tại làng Du Hiếu. Ông có bốn anh em là: Ông 

Nhị, ông Tam, ông Đoan và ông Sáng, và ba người đã tử vì 

đạo, đó là các ông: Nhị, Tam và ông Đoan. Ông Sáng 

không bị bắt và đã là người cõng cha Tây trốn ra Hà Lạn 

khi vô tình để cổng mở và có người phát hiện cha Tây 

trong vườn, ông đã che giấu các cố đạo trong nhà vào thời 

kỳ cấm đạo. 

Cho tới bây giờ vẫn không rõ mộ của ông Đoan ở đâu? Mộ 

của ông Nhị chôn tại Du Hiếu, ông Tam chắc cũng chôn tại 

Du Hiếu cùng chung với 26 vị tử đạo. Ông Nhị, ông Tam 

và ông Sáng thì lập ấp ở Du Hiếu, nhưng tới bây giờ thì 

không thấy con cháu của ông Tam, chắc có lẽ bà đã bán đất 

và đưa con cái đi định cư nơi khác, nhưng ông Đoan vẫn 

sống tại Hà Lạn nên có thể ông Đoan đươc chôn ở Hà Lan, 

nhưng đó là suy đoán, vì sau khi hai ông Tam và Đoan 

chết, thì hai bà cố tổ Tam và Đoan cùng con cái vẫn không 

biết sống nơi nào? ở Hà Lạn, Du Hiếu hay sống nơi nào 

khác? Nhưng biết chắc rằng, ông Sáng có thổ cư kế đất ông 

tổ Nhị, ngay cạnh nhà xứ Du Hiếu. 

 

  

Phần Thứ Nhất, Ngành Một, Ông Cố Tổ Nhị 
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Trong danh sách 27 đấng tử đạo, có 4 ông không có trong 

dòng họ, có mấy ông quê ở Hà Lạn. 

Theo lời kể của ông Vực và anh Lạp, hàng năm bác trùm 

Phương và chú Đốc vẫn đi sửa mộ cho các ông cụ tổ ở bên 

cạnh đường đê gần bờ dứa, con đường từ Hà Lạn tới Mộc 

Đức, cũng có năm khi các ông đến sửa mộ thì thấy đã có 

người sửa trước rồi, có thể nhóm người sửa mộ đó là người 

từ làng Mộc Đức, vì làng Mộc Đức có liên quan rất nhiều 

đến ông này? Anh Lạp và bác Phương vẫn còn ra nhà ông 

Hoán ở Hà Lạn để tham dự ngày giỗ tổ cho tới sau năm 

1975. 

Các ngôi mộ cũng bị cải táng nhiều lần, nên tên tuổi của 

những anh hùng tử đạo cũng bị phai mờ hoặc sai đi, vì đã 

viết đi viết lại nhiều lần, có khi khắc bằng bảng đồng, có 

lần viết trên tấm đất sét. Người đọc được chữ hán thời gian 

đó có ông Bạ Cư và ông Giáo Tiếp, và chữ Hán một khi bị 

mất đi một dấu là tên cũng khác hẳn. Bà Vực mẹ chúng tôi 

có lần kể, bà cũng từng có lần được đi coi cải táng. Đây 

cũng là một chi tiết xác thực cho những lời chúng tôi viết 

lại ở phần trên. 

 

 

 

  

Phần Thứ Nhất, Ngành Một, Ông Cố Tổ Nhị 
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Đời 3 – B. Nguyễn Thị Na  

Ô. Phan Văn Phức 

Phan Thị Thiệm (Đại) 

Phan Thị Loan (Lược) 

Phan Trung Lạp 

Phan Thế Đam 

Phan Thị Đậu (Tuế) 

 

Đời 4 – B. Phan Thị 
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Đời 5 – Ô. Phan Quốc 
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Phan Thị Kim Lan 

 

Đời 5 – Ô. Phan Thái 
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B. Ngô Thị Kim Soi 

Phan Trọng Tấn 

Phan Hoàng Yến 

 

Đời 5 – Ô. Phan Ngư 

Hải 

B. Nguyễn Thị Kim 

Thanh 

Phan Thị Hồng Vân 

Phan Bằng Minh Đăng 

 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Kim Oanh 

Ô. Đoàn Đức Hùng 

Đoàn Hữu Quỳnh Linh 

Đoàn Công Minh 

Đời thứ ba, ngành thứ 

nhất là bà Phần Phức 

(nhũ danh bà Nguyễn 

Thị Na) và ông Phan 

Văn Phức, đời thứ bốn 

là cháu, đời thứ năm 

là chắt, đời thứ sáu là 

chút của ông bà Ngọ, 

chi tộc ông bà Nguyễn 

Văn Ngọ.  
 

Ông Bà Phần Phức Và Các Con Cháu 
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Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Đức Mạnh 

B. Nguyễn Thị Nền 

Nguyễn Thị Niên 

Nguyễn Thị Anh Đào 

Nguyễn Thị Vân 

 

Ông Bà Phần Phức Và Các Con Cháu 
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Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Mạnh Đức 

B. Nguyễn Thị Tâm 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Văn Hạnh 

B. Nguyễn Thị Nhung 

Nguyễn Thị Trúc 

Nguyễn Văn Bin 

 

Đời 4 – Ô. Phan Trung 

Lạp 

B. Trần Thị Xuân 

Phan Trung Chiến 

Phan Thị Thanh Thủy 

Nguyễn Việt Hùng  

 

Đời 5 – Ô. Phan 

Trung Chiến 

B. Nguyễn Thị Loan 

Phan Thanh Hằng 

Phan Thị Trang Kim 

Yến 

Phan Thùy Vân 

Phan Trung Phong 

  

Đời 6 – B. Phan 

Thanh Hằng 

Ô. Phạm Minh Tuấn 

Phạm Gia Huy 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Thanh Thủy 

Ô. Đinh Trọng Hạnh 

Đinh Trọng Phúc 

Đinh Thủy Tìên 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Viêt Hùng 

B. Nguyễn Thị Hương 

Nguyễn Hương Giang 

Nguyễn Hương Lan 

Nguyễn Gia Khánh 

 

Đời 4 – Ô. Phan Thế 

Đam 

B. Đinh Thị Sen 

Phan Thế Đang 

Phan Thị Xuân 

Phan Thị Tuyết 

Phan Thị Tươi  

Phan Thị Ánh Hồng 

 

Đời 5 – Ô. Phan Thế 

Đang 

B. Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy 

Phan Nguyễn Ngọc Hà 

Phan Nguyễn Ngọc 

Anh 

 

Ông Bà Phần Phức Và Các Con Cháu 
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Đời 5 – B. Phan Thị 

Xuân 

Ô. Nguyễn Bá Thành 

Nguyễn Phan Hồng 

Nhung 

Nguyễn Phan Hồng 

Ngọc 

 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Tuyết 

Ô. Lê Anh Tuấn 

Lê Quỳnh An  

 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Tươi 

Ô. Trần Văn Định 

Trần Đình Tuấn 

Trần Thị Ngọc Tú 

 

Đời 4 – B. Phan Thị 

Đậu 

Ô. Nguyễn Văn Tuế 

Nguyễn Thị Bích Lụa 

Nguyễn Thị Kim Thêu 

Nguyễn Thị Thanh Hoa 

Nguyễn Thị Thu Hường 

  

 

 

 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Bích Lụa 

Ô. Nguyễn Quang 

Trung 

Nguyễn Minh Hạnh 

Thảo 

Nguyễn Ngọc Minh 

Thư 

 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Kim Thêu 

Ô. Trần Minh Tiến 

Trần Hoàng Minh 

Quang 

Trần Hoàng Gia Hân 

Trần Hoàng Minh 

Quân 

 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Thanh Hoa 

Ô. Phạm Công Thành 

Phạm Nguyễn Thành 

An 

 

Đời 5 – B Nguyễn Thị 

Thu Hường 

Ô. Phan Văn Nhiên 

Phan Nguyễn Hà Vân 

Phan Nguyễn Hà Vy 

Ông Bà Phần Phức Và Các Con Cháu 
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Đời 3 – Ô. Nguyễn Văn 

Phương  

B. Nguyễn Thị Hồi 

Nguyễn Thị Vải 

 

Đời 4 – B. Nguyễn Thị 

Vải 

Ô. Đinh Văn Tộ 

Đinh Thị Nữ 

Nguyễn Văn Tuệ 

Đinh Thị Như 

Đinh Văn Đương 

Đinh Văn Trường 

Đinh Văn Lâm 

 

 

 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Nữ 

Ô. Đinh Văn Định 

Đinh Văn Quyết 

Đinh Thị Hoa 

Đinh Thị Lan 

Đinh Văn Hùng 

Đinh Văn Quyền 

Đinh Văn Nhân 

 

Đời 6 – Ô. Đinh 

Văn Quyết 

B. Nguyễn Thị 

Khuyên 

Đinh Thị Ánh 

Đinh Văn Việt 

Đinh Văn Quân 

 

Đời 6 – B. Đinh 

Thị Hoa 

Ô. Trần Văn Sĩ 

Trần Văn Chiến 

Trần Văn Chí 

Trần Văn Kiên 

 

 

 

 

 

Đời thứ ba, ngành thứ 

hai là ông Nguyễn Văn 

Phương và bà Nguyễn 

Thị Hồi, đời thứ bốn là 

cháu, đời thứ năm là 

chắt, đời thứ sáu là 

chút của ông bà Ngọ, 

chi tộc ông bà Nguyễn 

Văn Ngọ. 
 

Ông Bà Trùm Phương Và Các Con Cháu 
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Đời 6 – B. Đinh 

Thị Lan 

Ô. Đinh Văn Chỉnh 

Đinh Văn Đức 

Đinh Thị Dung 

Đinh Văn Trọng 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Văn Tuệ 

B. Đinh Thị Tuyết 

Nguyễn Thị Nhung 

Nguyễn Văn Minh 

Nguyễn Văn Tuấn 

Nguyễn Văn Quỳnh 

 

Đời 6 – B. Nguyễn 

Thị Nhung 

Ô. Vũ Văn Đấu 

 

Đời 5 – B. Đinh Thị 

Như 

Ô. Nguyễn Văn Cương 

Nguyễn Thị Xuân 

Nguyễn Văn Trung 

Nguyễn Văn Quang 

Nguyễn Thị Thủy 

Nguyễn Văn Thành 

 

 

Đời 6 – B. Nguyễn 

Thị Xuân 

Ô. Nguyễn Văn 

Thắng 

Nguyễn Thị Ngọc 

Nguyễn Thị Linh 

 

Đời 5 – Ô. Đinh Văn 

Đương 

B. Trần Thị Huyền 

Đinh Thị Trang 

Đinh Thị Yêu 

Đinh Thị Hằng 

Đinh Thị Hương 

Đinh Văn Huy 

 

Đời 5 – Ô. Đinh Văn 

Trường 

B. Nguyễn Thị Lụa 

Đinh Thị Xuân 

Đinh Văn Vinh 

Đinh Thị Vau 

 

Đời 5 – Ô. Đinh Văn 

Lâm 

B. Đinh Thị Phương 

 

 

  

Ông Bà Trùm Phương Và Các Con Cháu 
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Đời 3 – Ô. Nguyễn Văn 

Vực 

B. Phan Thị Diệp 

Nguyễn Thị Toản (Nữ Tu) 

Nguyễn Thị Hoa 

Nguyễn Thị Cúc 

Nguyễn Thị Đào 

Nguyễn Cao Thăng 

Nguyễn Công Dụng 

 

 

Đời 4 – B. Nguyễn Thị 

Hoa (Mỹ) 

Ô. Bùi Văn Hương 

Bùi Nguyễn Kay 

Bùi Nguyễn Trang 

Bùi Nguyễn Long 

Bùi Nguyễn Julie 

Bùi Nguyễn Lisa 

Bùi Nguyễn Marilyn 

Bùi Nguyễn Kelly 

 

Đời 4 – B. Nguyễn Thị 

Cúc (Mỹ)  

Ô. Nguyễn Văn Nhiên 

Nguyễn Thị Nguyên Kiều 

Nguyễn Hải Triều 

Nguyễn Thị Diệu Hương 

Nguyễn Thị Quỳnh Anh 

Nguyễn Thái Hiệp 

Nguyễn Tuấn Kiệt 

 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Nguyên Kiều 

(Mỹ) 

Ô. Herrmann Garth 

Herrmann Nguyễn Ty 

Herrmann Linh Evie 

Herrmann Minh Ian 

 

Đời thứ ba, ngành thứ 

bốn là ông Đa Minh 

Nguyễn Văn Vực (sinh 

ngày 10 tháng 2 năm 

1918, tạ thế ngày 22 

tháng 6 năm 2017) và 

bà Trùm Vực (nhũ 

danh bà Maria Phan 

Thị Diệp, sinh ngày 15 

tháng 5 năm 1925, tạ 

thế ngày 10 tháng 2 

năm 2019), đời thứ bốn 

là cháu, đời thứ năm là 

chắt của ông bà Ngọ, 

chi tộc ông bà Nguyễn 

Văn Ngọ.    
 

Ông Bà Trùm Vực Và Các Con Cháu 
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Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Hải Triều 

B. Nguyễn Thị Ngọc 

Diễm 

Nguyễn Anh Minh 

Nguyễn Qúy Đan 

 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Quỳnh Anh 

Ô. Trần Duy Phong 

Trần Quỳnh Sophia 

Tran Jackson 

 

Đời 4 – B. Nguyễn Thị 

Đào (Mỹ)  
Ô. Phạm Văn Luông 

Phạm Bảo Hiếu 

Phạm Hoàng Ly 

 

Đời 5 – Ô. Phạm Bảo 

Hiếu 

B. Vũ Thế Ninh Giang 

Phạm Vũ Oliver 

Phạm Xuân Sadie 

 

Đời 5 – B. Phạm 

Hoàng Ly 

Ô. Tagle Daniel 

Tagle Phạm Liam 

Tagle Thị Lillian  

Đời 4 – Ô. Nguyễn Cao 

Thăng (Mỹ) 

B. Vũ Thị Loan 

Nguyễn Thùy MaryAn 

(An) 

Nguyễn Cao Jason (Sơn) 

Nguyễn Thùy Tammy 

(Tâm) 

Nguyễn Cao Thiên  

 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Công 

Dụng (Mỹ) 

B. Nguyễn Minh Hạnh 

Thảo 

Nguyễn Hạnh Amy 

Nguyễn Huy Wesley 

 

  

Ông Bà Trùm Vực Và Các Con Cháu 
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Đời 3 – B. Nguyễn Thị Suy  

Ô. Nguyễn Văn Hội 

Nguyễn Văn Nam (Đàn) 

Nguyễn Văn Việt 

Nguyễn Văn Bắc 

 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Nam 

B. Lâm Thị Ngát 

Nguyễn Thị Ánh 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 

(Nữ Tu) 

Nguyễn Đức Hiệp 

Nguyễn Thị Thu Hường 

Nguyễn Thị Thúy Vi 

 

 

 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Ánh (Nam Hàn) 

Ô. Joong Dong Wuen 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Đức Hiệp 

B. Hồ Thị My 

 

  

Đời thứ ba, ngành thứ 

năm là bà Hội (nhũ 

danh bà Nguyễn Thị 

Suy) và ông Nguyễn 

Văn Hội, đời thứ bốn 

là cháu, đời thứ năm là 

chắt của ông bà Ngọ, 

chi tộc ông bà Nguyễn 

Văn Ngọ.  
 

Ông Bà Hội Và Các Con Cháu 



MỤC LỤC 

 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Đời 3 – B. Nguyễn Thị 

Thoa 

Ô. Nguyễn Văn Uông 

Nguyễn Văn Tước 

Nguyễn Thị Hạt  

Nguyễn Thị Hoa 

Nguyễn Văn Hậu 

Nguyễn Văn Hùng 

Nguyễn Văn Lương 

Nguyễn Văn Dũng 
 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Tước 

B. Phạm Thị Mầu 

Nguyễn Thị Hằng  

Nguyễn Thị Nga  

Nguyễn Anh Tuấn 

Nguyễn Anh Chương 

Nguyễn Thị Nguyệt 

Nguyễn Anh Thiên  

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Anh Tuấn (Mỹ) 

B. Trần Phụng Quyên 

Nguyễn Anh Trưởng 

(Jonathan) 

Nguyễn Thúy Vy 

(Jennifer) 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Anh Chương (Mỹ) 

B. Nguyễn Ngọc Lan 

Thanh 

Nguyễn Bảo Thương 

(Mary) 

Nguyễn Huy (David) 

 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Nguyệt 

Ô. Đinh Viết Nhơn 

Đinh Thanh Huấn 

Đinh Thanh Hoàn 

Đinh Thanh Hảo 

 

Đời 4 – B. Nguyễn Thị 

Hạt  

Ô. Phan Văn Lang 

Phan Phước Duy 

 

 

Đời thứ ba, ngành thứ 

sáu là bà Uông (nhũ 

danh bà Nguyễn Thị 

Thoa) và ông Nguyễn 

Văn Uông, đời thứ bốn 

là cháu, đời thứ năm là 

chắt của ông bà Ngọ, 

chi tộc ông bà Nguyễn 

Văn Ngọ.  
 

Ông Bà Uông Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – B. Nguyễn Thị 

Hoa  

Ô. Nguyễn Văn Thông 

Nguyễn Thái Học 

Nguyễn Thái Hưng 

Nguyễn Thị Liễu 

Nguyễn Thi Phương 

Dung 

Nguyễn Hồng Hạnh 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Thái Học 

B. Phùng Anh 

Maryann 

Nguyễn Thái Aaron 

Nguyễn Mary Kaitlyn 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Thái Hưng 

B. Đinh Thị Phương 

Nguyễn Thái Huy 

 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Liễu 

Ô. Trần Văn Giúp 

Trần Phước Lộc 

Trần Phước Long 

Trần Phước Liêm 

 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thi Phương Dung 

Ô. La Vũ Bảo 

La Tuấn Kiệt 
 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Hậu 

B. Nguyễn Thị Yểng 

Nguyễn Hoàng Vân 

Nguyễn Hoàng Long 

Nguyễn Đăng Quang 
 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Hoàng Vân (Mỹ) 

Ô. Nguyễn Châu Úc 

Nguyễn Emily 
 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Hùng 

B. Phù Kim Côi 

Nguyễn Kim Ngân 

Nguyễn Thúy Ngân 
 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Lương 
B. Nguyễn Kim Dung 

Nguyễn Kim Trang 

Nguyễn Quốc Trung 
 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Dũng  

B. Phạm Thị Trang 

Ông Bà Uông Và Các Con Cháu 
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Nguyễn Văn 

Nhưng 

Nguyễn  
Văn Đức  

(Dưỡng Tử) 

Nguyễn  

Bích Phượng 

(Dưỡng Nữ) 

Nguyễn Duy 

Triều 

Nguyễn Thị 

Gương 

Nguyễn Văn 

Hãn 

Nguyễn Văn 

Nhân 

 

Nguyễn Thị 

Liễu 

Nguyễn Văn 

Bộ 

Nguyễn Văn 

Hậu 

Nguyễn Tất 

Tiên 

Nguyễn Văn 

Hiền 

Nguyễn Văn 

Hòa 

Nguyễn Văn 

Hợp 

Nguyễn Văn 

Đồng 

Nguyễn Thị 

Tha 

Nguyễn  

Văn Định 

Nguyễn Văn 

Nghiêm 

Nguyễn  

Văn Bang 

Nguyễn  

Thị Soi 

Nguyễn  

Thị Tuyết 

Nguyễn  

Văn Tống 

Nguyễn  

Văn Quyền 

Nguyễn  

Văn Táu 

Nguyễn  

Văn Mỹ 

Ông Bà  

Nguyễn Văn Rậu 

Đời Ba 

Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Văn Rậu Đời Hai 

Nguyễn 

Thị Suy 

Nguyễn 

Văn 

Đốc 

Nguyễn 

Văn 

Uyển 

Nguyễn 

Văn 

Môn 

Nguyễn 

Văn 

Thụy 

Ông Bà Rậu Và Các Con Cháu 

Đời Bốn 
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Đời 3 – B. Nguyễn Thị Suy 

Ô. Nguyễn Văn Nhương 

Nguyễn Văn Nhưng 

 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Nhưng 

B. Phan Thị Ngợi 

Nguyễn Thị Ngọt 

Nguyễn Văn Thu 

Nguyễn Văn Hữu 

Nguyễn Thị Hạt 

Nguyễn Văn Nghi 

Nguyễn Thị Mừng 

 

 

 

 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Ngọt 

Ô. Nguyễn Trường 

Tam 

Nguyễn Thị Loan 

Nguyễn Thi Huyền 

Nguyễn Tường Nam 

Nguyễn Thi Hương 

Nguyễn Văn Phát 

 

Đời 6 – B. Nguyễn 

Thị Loan 

Ô. Mai Hoàng Nhật 

Mai Thùy Linh 

 

Đời 6 – B. Nguyễn 

Thi Huyền 

Ô. Nguyễn Văn 

Thuật 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Văn Thu 

B. Cao Thị Nựu 

Nguyễn Thị Thắm 

Nguyễn Văn Thiêm 

Nguyễn Văn Thái 

Nguyễn Thi Thủy 

 

 

Đời thứ ba, ngành thứ 

nhất là bà Nhương 

(nhũ danh bà Nguyễn 

Thị Suy) và ông 

Nguyễn Văn Nhương, 

đời thứ bốn là cháu, 

đời thứ năm là chắt, 

đời thứ sáu chút của 

ông bà Rậu, chi tộc 

ông bà Nguyễn Văn 

Rậu.   
 

Ông Bà Nhương Và Các Con Cháu 
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Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Văn Hữu 

B. Nguyễn Thị Thanh 

Nguyễn Thị Xuân 

Nguyễn Thị Tươi 

Nguyễn Thị Huyền 

Nguyễn Văn Hiếu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Hạt 

Ô. Nguyễn Văn Vậu 

Nguyễn Quỳnh Giáo 

Nguyễn Văn Khuê 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Văn Nghi 

B. Nguyễn Thị Thắm 

Nguyễn Văn Thanh 

 

  

Ông Bà Nhương Và Các Con Cháu 
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Đời 3 – Ô. Nguyễn Văn 

Đốc 

B. Nguyễn Thị Huệ 

Nguyễn Văn Bộ  

Nguyễn Văn Hậu 

Nguyễn Tất Tiên 

Nguyễn Thị Tha 

Nguyễn Văn Hiền 

Nguyễn Văn Hòa 

Nguyễn Văn Hợp 

Nguyễn Văn Đồng 

 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Hậu 

B. Đỗ Thị Khấn 

Nguyễn Thị Dâng 

Nguyễn Văn Hoàng 

Nguyễn Thị Hoa 

Nguyễn Thị Mai 

Nguyễn Thị Hồng 

Nguyễn Văn Chiến 

Nguyễn Văn Hoàng (em) 

 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Dâng (Mỹ) 

Ô. Phạm Văn Thành 

Phạm Jennifer 

Phạm Nancy 

Phạm Kevin 

 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Mai 

Ô. Đinh Viết Nam 

Đinh Đức Đại 

Đinh Thị Nhi 

Đinh Quốc Gia 

 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Hồng 

Ô. Nguyễn Văn Sáng 

Nguyễn Thị Nhi 

 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Tất 

Tiên 

B. Lâm Thị Đơn 

Nguyễn Văn Dũng 

Nguyễn Thị Mến 

Nguyễn Văn Mạnh  

Nguyễn Văn Hoan 

Đời thứ ba, ngành thứ 

hai là ông Nguyễn Văn 

Đốc và bà Nguyễn Thị 

Huệ, đời thứ bốn là 

cháu, đời thứ năm là 

chắt của ông bà Rậu, 

chi tộc ông bà Nguyễn 

Văn Rậu.  
 

Ông Bà Đốc Và Các Con Cháu 
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Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Văn Dũng 

B. Trần Thị Láng 

Nguyễn Thị Duyên 

Nguyễn Đức Duy 
 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Mến 

Ô. Nguyễn Trọng 

Thủy 

Nguyễn Văn Bộ  

Nguyễn Trung Ngọc 

Nguyễn Văn Cường 
 

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Văn Hoan 

B. Hồ Thị Thanh Xuân 

Nguyễn Hồ Ngọc Ánh 
 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Hiền 

B. Nguyễn Thị Linh 

Nguyễn Văn Hùng 

Nguyễn Thị Thoa 
 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Hòa 

B. Bùi Thị Mầu 

Nguyễn Thị Nhiệm 

Nguyễn Thị Tươi 

Nguyễn Thị Thắm 

Nguyễn Văn Bình 
 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Nhiệm 

Ô. Nguyễn Văn Chinh 

Nguyễn Thị Huyền 

Nguyễn Văn Trinh 
 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Tươi 

Ô. Nguyễn Văn Chức 

Nguyễn Văn Chung 

Nguyễn Văn Luân 
 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Thắm 

Ô. Đinh Minh Đoan 

Đinh Tiến Đạt 
 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Hợp 

Nguyễn Văn Hưng (con) 
 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Đồng 

B. Bùi Thị Yêu 

Nguyễn Thành Đại 

Nguyễn Chiến Thắng 

Nguyễn Thị Kim Oanh 

Nguyễn Thị Thanh Xuân  

Ông Bà Đốc Và Các Con Cháu 
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Đời 3 – Ô. Nguyễn Văn 

Uyển 

B. Phạm Thị Sáng 

Nguyễn Văn Định 

Nguyễn Văn Nghiêm 

Nguyễn Văn Bang 

Nguyễn Thị Soi 

Nguyễn Văn Mỹ 

Nguyễn Thị Tuyết 

Nguyễn Văn Tống 

Nguyễn Văn Quyền 

Nguyễn Văn Táu 

 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Định 

B. Phan Thị Lạ 

Nguyễn Thị Là 

Nguyễn Thị Tin 

Nguyễn Văn Uy 

Nguyễn Thị Hằng 

Nguyễn Văn Toàn 

 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Là 

Ô. Phạm Ngọc Thích 

Phạm Viết Trực 

Phạm Ngọc Đạo 

 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Tin 

Ô. Phan Đức Chung 

Phan Văn Đức 

Phan Thị Oanh 

Phan Thị Phượng 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Văn Uy 

B. Cao Thị Soi 

Nguyễn Văn Yêm 

Nguyễn Tuấn Anh 

Nguyễn Thị Kiều An 

 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Hằng 

Ô. Hoàng Văn Truyền 

Hoàng Văn Luật 

Hoàng Văn Pháp 

 

Đời thứ ba, ngành thứ 

ba là ông Nguyễn Văn 

Uyển và bà Phạm Thị 

Sáng, đời thứ bốn là 

cháu, đời thứ năm là 

chắt, đời thứ sáu là 

chút của ông bà Rậu, 

chi tộc ông bà Nguyễn 

Văn Rậu. 
 

Ông Bà Uyển Và Các Con Cháu 
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Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Văn Toàn 

B. Nguyễn Thị Hương 

 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Bang 

B. Phạm Thị Nhu 

Nguyễn Thị Duyên 

Nguyễn Thị Xuyến 

Nguyễn Văn Duy 

Nguyễn Văn Thủy 

Nguyễn Thị Huyền 

 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Duyên 

Ô. Nguyễn Văn Hải 

Nguyễn Văn Thanh 

Nguyễn Văn Tụng 

 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Xuyến 

Ô. Trần Văn Hiền 

Trần Nguyễn Như 

Ngọc 

 

Đời 4 – B. Nguyễn Thị 

Soi 

Ô. Nguyễn Ngọc Nguyên 

Nguyễn Trung Uy 

Nguyễn Trung Thủy 

Nguyễn Thị Thùy Vân 

Nguyễn Cao Trường 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Trung Uy 

B. Nguyễn Thị Dung 

Nguyễn Tuấn Kiệt 

Nguyễn Thị Kiều 

Diễm 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Trung Thủy 

B. Trần Thị Bích 

Phượng 

Nguyễn Ngọc Tường 

Vi  

 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Thùy Vân 

Ô. Hồ Văn Hùng 

Hồ Thị Ngọc Anh 

Hồ Quốc Huy 

 

Đời 4 – B. Nguyễn Thị 

Tuyết 

Ô. Nguyễn Ngọc Thạch 

Nguyễn Thị Ngọc 

Nguyễn Thị Hương 

Nguyễn Thị Nga 

Nguyễn Ngọc Trương 

Ông Bà Uyển Và Các Con Cháu 
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Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Ngọc 

Ô. Đinh Văn Vinh 

Đinh Thị Thư 

Đinh Văn Quân 
 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Hương 

Ô. Nguyễn Văn Tuyên 

Nguyễn Văn Phú 

Nguyễn Thị Quy 

Nguyễn Văn Tư 
 

Đời 6 – B. Nguyễn 

Thị Quy 

Ô. Nguyễn Văn 

Hưng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Quyền 

B. Trần Thị Thắm 

Nguyễn Thị Nguyệt 

Nguyễn Thị Vân 

Nguyễn Văn Quang 
 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Nguyệt 

Ô. Nguyễn Văn Minh 

Nguyễn Văn Nghĩa 

Nguyễn Văn Linh 

Nguyễn Thị 

 

  

Ông Bà Uyển Và Các Con Cháu 
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Đời 3 – Ô. Nguyễn Văn 

Môn 

B. Trần Thị Nhuần 

Nguyễn Văn Đức (Dưỡng 

Tử) 

Nguyễn Bích Phượng 

(Dưỡng Nữ) 

 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Đức 

B. Nguyễn Hoàng Cát 

Tiên 

Nguyễn Thái Duy 

Nguyễn Hải Long 

Nguyễn Mộng Diễm 

Nguyễn Mộng Trâm 

 

 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Hải Long 

B. Trần Thị Mai 

 

Đời 4 – B. Nguyễn Bích 

Phượng  

Ô. Nguyễn Văn Khúynh 

Nguyễn Văn Tuấn 

Nguyễn Dẹp 

Nguyễn Bích Thảo 

 

  

Đời thứ ba, ngành thứ 

bốn là ông Nguyễn 

Văn Môn và bà Trần 

Thị Nhuần, đời thứ 

bốn là cháu, đời thứ 

năm là chắt của ông bà 

Rậu, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Rậu. 
 

Ông Bà Môn Và Các Con Cháu 
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Đời 3 – Ô. Nguyễn Văn 

Thụy 

B. Nguyễn Thị Đỗ 

Nguyễn Duy Triều 

Nguyễn Thị Gương 

Nguyễn Văn Hãn 

Nguyễn Văn Nhân 

Nguyễn Thị Liễu 

 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Duy 

Triều 

B. Đinh Thị Hồng 

Nguyễn Thị Hoa 

Nguyễn Văn Thanh 

Nguyễn Văn Toàn 

Nguyễn Thị Liên 

Nguyễn Thị Hương 

 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Hoa 

Ô. Mai Xuân Trường 

Mai Thị Mỹ Duyên 

Mai Xuân Linh 

Mai Nguyễn Phương 

Hằng 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Văn Thanh 

B. Bùi Thị Dung 

Nguyễn Hoàng Ngọc 

Lan 

 

Đời 4 – B. Nguyễn Thị 

Gương 

Ô. Trần Văn Thắng 

Trần Văn Long 

Trần Thị Lành 

Trần Văn Luân 

Trần Thị Len 

Trần Văn Lạng 

 

Đời 5 – Ô. Trần Văn 

Long 

B. Quách Thị Viện 

Trần Minh Quân 

 

 

Đời thứ ba, ngành thứ 

năm là ông Nguyễn 

Văn Thụy và bà 

Nguyễn Thị Đỗ, đời 

thứ bốn là cháu, đời 

thứ năm là chắt của 

ông bà Rậu, chi tộc 

ông bà Nguyễn Văn 

Rậu. 
 

Ông Bà Thụy Và Các Con Cháu 
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Đời 5 – Ô. Trần Văn 

Luân 

B. Nguyễn Thị Kim 

Anh 

 

Đời 5 – B. Trần Thị 

Len 

Ô. Bùi Văn Du 

Bùi Ánh Tuyết 

 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Hãn 

B. Nguyễn Thị Vân 

Nguyễn Thị Hạnh 

Nguyễn Văn Nam 

Nguyễn Thị Nguyệt 

Nguyễn Thị Khuyên 

Nguyễn Thị Hương 

 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Hạnh 

Ô. Phạm Đức Quang 

Phạm Thị Hương 

Giang 

Phạm Tùng Anh 

 

Đời 5 – B. Nguyễn 

Thị Khuyên 

Ô. Nguyễn Đức Trung 

 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Nhân 

B. Phan Thị Bích 

Nguyễn Văn Nghĩa 

Nguyễn Văn Thành 

Nguyễn Thị Yến 

Nguyễn Thị Oanh 

Nguyễn Thị Hương 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Văn Nghĩa 

B. Nguyễn Thị Xuân 

Nguyễn Thị Anh  

Ông Bà Thụy Và Các Con Cháu 
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NGÀNH BA 

Đời Một 

Cháu Nuôi 

Không Nhớ 

Tên (Nghĩa 

Tử) 

Ông  

Khải 

 Đời Hai 

 

Ông Cụ Tổ Cựu Sáng 

(Nuôi Người Cháu) 

Ông Trương 

Điển 

Phần Thứ Nhất, Ngành Ba, Ông Sánh 
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Chi Tộc Ông Bà Trương Điển Đời Hai 

 

Ông Bà  

Trương Điển 

Đời Ba 

Nguyễn 

Văn 

Trọng 

Bà Tôn 
Bà 

Trùm  

Hoàn 

 

Bà Quỹ  

Đề 

Ông 

Hào  

Khả 

 

 Đời Bốn 

 

Ông Bà Điển Và Các Con Cháu 

Ông Xã 

Rụ 

Ông 

Phần  

Rục 

 

Nguyễn 

Văn Tăng 

Nguyễn 

Thị 

Ngoan 

Nguyễn 

Thị Nhĩ 

(Chu) 

Bà Nại 

Bà Hào 

Rư 

Bà  

Phủng 

Bà Xã 

Tinh 

Nguyễn 

Văn Cầm 

Nguyễn 

Thị Quit 

Nguyễn 

Thị Cam 

Nguyễn 

Văn Kình 

Bà Thọ 

(Phương 

Lâm) 

Bà Đôn 

Bà Tản 

(Phương 

Lâm) 

Ông Nhạ 

(Long 

Khánh) 

Bà Trữ 

(Phương 

Lâm) 

Ông Năng 

(Phương 

Lâm) 

Ông 

Quyến 

(Mỹ) 
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Đời 3 – ÔB Nguyễn Văn 

Tôn  

Nguyễn Văn Trọng 

Nguyễn Văn Tăng 

Nguyễn Thị Ngoan 

Nguyễn Thị Nhĩ (Chu) 

Đời 4 – ÔB Nguyễn Văn 

Tăng  

Nguyễn Văn Ly  

Nguyễn Thị Nhuần 

 

Đời 5 – ÔB Nguyễn 

Văn Ly 

Nguyễn Thị Quý 

Nguyễn Khắc Tiến 

Nguyễn Mạnh Hùng 

(Mỹ) 

Nguyễn Thị Mến 

Nguyễn Thị Lan 

Nguyễn Huy Cường 

(Mỹ) 

Nguyễn Khái Hưng 

 

Đời 6 – B. Nguyễn 

Thị Quý 

Ô. Lê Văn Lòng 

 

Đời 6 – Ô. Nguyễn 

Khắc Tiến 

B. Nguyễn Thị 

Chuộng 

 

Đời 6 – Ô. Nguyễn 

Mạnh Hùng (Mỹ) 

B. Ngô Thị Hoa 

Nguyễn Paul 

Nguyễn Andy 

Nguyễn Nancy 

Nguyễn Jennifer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Bà Tôn Và Các Con Cháu 

Đời thứ ba, ngành thứ 

năm là ông bà Nguyễn 

Văn Tôn, đời thứ bốn 

là cháu, đời thứ năm là 

chắt, đời thứ sáu là 

chút của ông bà Điển, 

chi tộc ông bà Trương 

Điển. 
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Đời 3 – ÔB Trùm Hoàn  

Bà Nại 

Bà Hào Rư 

Bà Phủng 

Bà Xã Tinh 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Đời 3 – ÔB Quỹ Đề 

Nguyễn Văn Cầm 

Nguyễn Thị Quit 

Nguyễn Thị Cam 

Nguyễn Văn Kình 

 

Đời 4 – B. Nguyễn Thị 

Quit 

Ô. Nguyễn Văn Trước 

Nguyễn Văn Hòa (Mỹ) 

Nguyễn Thị Hương 

Nguyễn Thị Hoa 

Nguyễn Văn Tuân 

(Canada) 

Nguyễn Thị Mầu 

(Canada) 

Nguyễn Thị Tươi 

Đời 4 – B. Nguyễn Thị 

Cam (Mỹ) 

Ô. Trần Văn Vũ 

Trần Thị Lan (Mỹ) 

Trần Thị Liên (Mỹ) 

Trần Thị Lê (Mỹ) 

Trần Văn Phú (Mỹ) 

Trần Ngọc Quý (Mỹ) 
Trần Thị Lệ (Mỹ) 

Đời 4 – ÔB Nguyễn Văn 

Kình 

Nguyễn Thị Tơ (Mỹ) 

Nguyễn Thị Hồng Nhung 

Nguyễn Trung Thành 

(Mỹ) 

Nguyễn Văn Hiền (Mỹ) 

Nguyễn Thái Hòa (Mỹ) 

Đời thứ ba, ngành hai 

năm là ông bà Trùm 

Hoàn, đời thứ bốn là 

cháu của ông bà Điển, 

chi tộc ông bà Trương 

Điển.  
 

Đời thứ ba, ngành ba 

năm là ông bà Quỹ Đề, 

đời thứ bốn là cháu 

của ông bà Điển, chi 

tộc ông bà Trương 

Điển. 
 

Ông Bà Hoàn, Đề Và Các Con Cháu 
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Nguyễn Văn Việt (Mỹ) 

Nguyễn Thái Hiệp (Mỹ) 

Nguyễn Thị Ngọc (Mỹ) 

Nguyễn Thị Hằng 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 3 – ÔB Hào Khả 

Bà Thọ (Phương Lâm) 

Bà Đôn 

Bà Tản (Phương Lâm) 

Ông Nhạ (Long Khánh) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Đời 3 – ÔB Phần Rục 

Bà Trữ (Phương Lâm) 

Ông Năng (Phương Lâm) 

Ông Quyến (Mỹ) 

 

  

Đời thứ ba, ngành thứ 

sáu là ông bà Phần 

Rục, đời thứ bốn là 

cháu của ông bà Điển, 

chi tộc ông bà Trương 

Điển. 
 

Đời thứ ba, ngành thứ 

bốn là ông bà Hào 

Khả, đời thứ bốn là 

cháu của ông bà Điển, 

chi tộc ông bà Trương 

Điển. 
 

Ông Bà Khả, Rục Và Các Con Cháu 
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Bà Tổ Trí Bà Tổ Cần 
Ông Tổ Thuận 

(Tử Đạo) 

Ông Tổ 

Tài 
 

Bà Tổ Trương 

Quýnh 

Trần 

Văn Sự 

Bà 

Bình 

Bà Ý 

Ông Ty 

Ông 

Hóa 

Bà Xã 

Thân 

Bà 

Nghĩa  

Nguyễn 

Văn 

Ngọ 
Nguyễn 

Nguyễn 

Văn 

Rậu 

 

Nguyễn 

Văn 

Phát 

 

Tử Vì  

Đạo 

Ông Cụ Tổ 

Thiều 

Ngành Một 

 

Ngành Hai 

 

Ngành Ba 

 

Ngành Bốn 

 

Ngành Năm 

 

Nguyễn 

Thị Tíu 

Đời Hai 

 

Ông Cố Tổ Thiều Và Con Cháu 

Phần Thứ Hai 
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Những Điều Biết Về Bà Trương Quýnh 

Bà Trương Quýnh là con dâu ông Cố Tổ Nhị, sinh ra trong 

gia đình có 5 anh em. 

Trong thời gian cấm đạo, rất nhiều người đã trốn tránh để 

khỏi bị bắt. Riêng ông Thuận là anh bà trương Quýnh đã 

khai tăng thêm 2 tuổi cho có đủ tuổi trưởng thành để được 

phúc tử vì đạo. Thật là một tấm gương tuyên xưng đức tin 

sáng ngời và mạnh mẽ của tổ tiên. 

Chúng tôi không biết rõ quê của bà trương Quýnh ở đâu, 

bởi vì làng Du Hiếu lập ấp từ năm 1827, và những người 

tới lập ấp lúc đầu hầu hết đã tản mát đi nhiều nơi, và tôi có 

thể nghĩ rằng quê của bà cũng không xa lắm như làng Ngọc 

Cục, Phát Diệm hay Hà Lạn. vì trong thời gian đó phương 

tiện đi lại hay thông tin cũng còn hạn chế. 

Bố chúng tôi không kể nhiều về bà, ông chỉ cho chúng tôi 

biết khi bà tổ Quýnh mất, ông Rậu là bố ông Đốc và ông 

Môn đang làm ngoài đồng, bố chúng tôi là ông Vực là 

người đã ra đồng để báo tin cho ông Rậu.

  

Sơ Lược về Bà Trương Quýnh Phần Hai 
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Đời Một 

Đời Hai 

Đời Ba 

Bà Ý 
Bà 

Bình 

Ông 

Ty 

Ông Đại 

Ông Ức 

Ông Bính 

Ông Bỉnh 

Ông  

Quản Tứ 

Phan  

Thị Tho 

NGÀNH MỘT 

Ông Bà Tổ Trí 

Phần Thứ Hai, Ngành Một, Ông Bà Trí 
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Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Văn Bính Đời Ba 

Đời Bốn 

Đời Năm 

 

Nguyễn Thị 

Hoa 

Nguyễn 

Thị Đào 

Nguyễn 

Thị 

Chuộng 

Nguyễn 

Thị Ký 

Mẩt Liên  

Lạc 

Mẩt Liên  

Lạc 

Ông Nguyễn Văn Bính  

và Bà Nguyễn Thị Kính 

Ông Bà Bính Và Các Con 
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Đời 4 – ÔB Nguyễn Thị Ký 

Nguyễn Thị Hoa 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Hoa 

Ô. Nguyễn Văn Hùng 

Nguyễn Thị Kim Yến 

Nguyễn Thị Thúy Hồng 

Nguyễn Thị Mai Khanh 

Nguyễn Tập Thể 

Nguyễn Thị Ngọc Bích 

Nguyễn Thanh Phong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – B. Nguyễn Thị Đào 

Ô. Nguyễn Văn Đoán 
  

Đời thứ tư, ngành thứ 

hai là ông bà Nguyễn 

Thị Ký, đời thứ năm là 

cháu của ông bà Bính, 

chi tộc ông bà Nguyễn 

Văn Bính. 
 

Đời thứ tư, ngành thứ 

ba là bà Đoán (nhũ 

danh bà Nguyễn Thị 

Đào) và ông Nguyễn 

Văn Đoán, chi tộc ông 

bà Nguyễn Văn Bính.   
 

Ông Bà Ký, Đoán Và Các Con 
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Chi Tộc Ông Bà Đại Đời Ba 

Đời Bốn 

Đời Năm 

 

Ông 

Ứng 

Ông Bà  

Đại 

Trịnh Thị  

Đào 

Trịnh Minh 

Tâm 

Trịnh Thị  

Đức Đạo 

Trịnh Thị 

Ngọc Điệp 

Trịnh Thị 

Ngọc Hiệp 

Trịnh Minh 

Trí 

Trịnh Đức 

Thiện 

Trịnh Minh 

Toàn 

Trịnh Thị 

Bích Phượng 

Trịnh Thị  

Kim Dung  

Ông Bà Đại Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – Ô. Trịnh Viết Ứng 

B. Nguyễn Thị Chiến 

Trịnh Thị Đào 

Trịnh Minh Tâm 

Trịnh Thị Đức Đạo 

Trịnh Thị Ngọc Điệp 

Trịnh Thị Ngọc Hiệp 

Trịnh Minh Trí 

Trịnh Đức Thiện 

Trịnh Minh Toàn 

Trịnh Thị Bích Phượng 

Trịnh Thị Kim Dung  

 

Đời 5 – B. Trịnh Thị 

Đào (Mỹ) 

Ô. Phan Ngọc Trung 

(Phó Tế) 

Phan Trịnh Phương Thảo 

Phan Trịnh Phước Tuấn 

Phan Trịnh Tuấn Phước 

 

Đời 5 – Ô. Trịnh Minh 

Tâm 

B. Nguyễn Thị Ngọc Báu 

Trịnh Thị Mỹ Hạnh 

Trịnh Thị Minh Nguyệt 

Trịnh Thị Minh Nhật 
 

Đời 5 – B. Trịnh Thị 

Đức Đạo (Mỹ) 

Ô. Trần Việt Thủy 
 

Đời 5 – B. Trịnh Thị 

Ngọc Điệp (Mỹ) 

Ô. Nguyễn Giảng 

Nguyễn Thị Phương 

Trinh 

Nguyễn Đức Tiến 

Nguyễn Đức Tài 
 

Đời 5 – Ô. Trịnh Minh 

Trí 

B. Nguyễn Thị Oanh 

Trịnh Bảo Trị 
 

Đời 5 – Ô. Trịnh Minh 

Toàn (Mỹ) 

B. Đinh Thị Minh Thịnh 
 

Đời 5 – B. Trịnh Thị 

Bích Phượng (Mỹ) 

Ô. Phạm Ngọc Minh 

Phạm Nhất Linh  

Đời thứ tư, ngành thứ 

nhất là ông Trịnh Viết 

Ứng và bà Nguyễn Thị 

Chiến, đời thứ năm là 

cháu của ông bà Đại, 

chi tộc ông bà Đại.   
 

Ông Bà Ứng Và Các Con Cháu 
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Phan Thị  

Hoa 

Phan Thị 

Hồng 

Phan Thị  

Huệ 

Phan 
Công  

Lý 

 

Phan Anh 

Tuấn 

Phan 

Thành 
Long 

 
Phan 

Xuân  
Thu 

 
Phan 

Xuân  

An 

 

Phan Bá  

Đạt 

Phan Hữu 

Phước 

Phan Bùi  

Thế Lân 

Phan Duy 

Đức 

Phan Duy 

Vinh 

Phan 

Ngọc 

Trâm Jane 

 

Phan 

Quốc 
Bình 

 

Phan 

Song Phú 

Phan  

Nguyên 

Linh 

 
Phan  

Thanh 

Lan 

 

Lưu 

Hoàng 

Lưu  

Hùng 

Lưu Duy 

Hoàng 

Độc  

Thân 

Chi Tộc Ông Bà Phan Viết Tứ Đời Ba 

Đời Bốn 

Ông Phan Viết Tứ  

và Bà Nguyễn Thị Rự 
 

Phan 

Dương 

Ân 

 

Phan 

Thanh 

Thỏa 

 

Phan 

Trung 

Tâm 

 

Phan 

Xuân 

Lai 

 

Phan 

Thi 

Loan 

 

Phan 

Thi Len 

Ông Bà Quản Tứ Và Các Con Cháu 

Đời Năm 
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Đời 4 – Ô. Phan Trung 

Tâm 

B. Hoàng Thị Tơ 

Phan Thị Hoa 

Phan Thị Hồng 

Phan Thị Huệ 

Phan Công Lý 

Phan Anh Tuấn 

 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Hoa 

Ô. Hòa 

 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Hồng 

Ô. Hồ Quang Trung 

 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Huệ 

Ô. Kim văn Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – Ô. Phan Xuân Lai 

B. Bùi Thị Cậy 

Phan Thành Long 

Phan Xuân Thu 

Phan Xuân An 

Phan Bá Đạt 

Phan Hữu Phước 

Phan Bùi Thế Lân 

 

Đời 5 – B. Phan Xuân 

Thu (Canada) 

Ô. Nguyễn Tuân 

 

Đời 5 – Ô. Phan Xuân 

An 

B. Đinh Thị Bích Hằng 

Phan Đinh Minh Nguyệt 

Phan Đinh Ngọc Thuỷ 

 

 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

hai là ông Phan Xuân 

Lai và bà Bùi Thị Cậy, 

đời thứ năm là cháu 

của ông bà Tứ, chi tộc 

ông bà Phan Viết Tứ.  

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

nhất là ông Phan 

Trung Tâm và bà 

Hoàng Thị Tơ, đời thứ 

năm là cháu của ông 

bà Tứ, chi tộc ông bà 

Phan Viết Tứ.   
 

Ông Bà Tâm, Lai Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – Ô. Phan Dương Ân 

(Mỹ) 

B. Trần Thị Thơm 

Phan Duy Đức 

Phan Duy Vinh 

Phan Ngọc Trâm Jane 

 

Đời 5 – Ô. Phan Duy 

Đức (Mỹ) 

B. Vưu Thu Mai 

Phan Duy Thiện Matthew 

Phan Duy Kiên Michael 

Phan Duy Tân Max 

 

Đời 5 – Ô. Phan Duy 

Vinh (Mỹ) 

B. Phan Denae 

Phan Nicole Marissa 

Phan Elizabeth Megan 

 

Đời 5 – B. Phan Ngọc 

Trâm Jane (Mỹ) 

Ô. Matthew Seiwert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – Ô. Phan Thanh 

Thỏa (Mỹ) 

B. Nguyễn Thị Mừng 

Phan Quốc Bình 

Phan Song Phú 

Phan Nguyên Linh 

Phan Thanh Lan 

 

Đời 5 – B. Phan Quốc 

Bình (Mỹ) 

Ô. Phan Brandon 

Phan Amy 

 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

ba là ông Phan Dương 

Ân và bà Trần Thị 

Thơm, đời thứ năm là 

cháu của ông bà Tứ, 

chi tộc ông bà Phan 

Viết Tứ.   

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

bốn là ông Phan 

Thanh Thỏa và bà 

Nguyễn Thị Mừng, đời 

thứ năm là cháu của 

ông bà Tứ, chi tộc ông 

bà Phan Viết Tứ.  

Ông Bà Ân, Thỏa Và Các Con Cháu 
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Đời 5 – B. Phan Thanh 

Lan (Mỹ) 

Ô. Mai Austin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – B. Phan Thi Len 

Ô. Lưu Hữu Đảo 

Lưu Hoàng 

Lưu Hùng 

Lưu Duy Hoàng 

 

Đời 5 – Ô. Lưu Hoàng 

B. Đỗ Thị Bích Hồng 

Lưu Đỗ Khánh Linh 

 

Đời 5 – Ô. Lưu Duy 

Hoàng 

B. Lưu Trà Mi 

Lưu Tuấn Kiệt 
  

Đời thứ tư, ngành thứ 

sáu là bà Đảo (nhũ 

danh bà Phan Thi 

Len) và ông Lưu Hữu 

Đảo, đời thứ năm là 

cháu, của ông bà Tứ, 

chi tộc ông bà Phan 

Viết Tứ.  

Ông Bà Đảo Và Các Con Cháu 
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Trần Văn 

Sự 

Bà Tổ Cần 

Bà Trần Thị 

Ngát (Đạm) 

Ông Trần  

Văn Đường 

Bà Trần  

Thị Hiên  

Bà Binh  

Mục 

Đời Ba 

Đời Hai 

Đời Một 

 

NGÀNH HAI 

 

Phần Thứ Hai, Ngành Hai, Ông Bà Cần 
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Đời Bốn 

Chi Tộc Ông Bà Trần Viết Đạm Đời Ba 

Bà Trần Thị Ngát 

và Ông Trần Viết Đạm 

 

Đời Năm 

 

Trần Thị 

Nga 

Trần Văn 

Đàm 

Trần Văn 

Trung 

Trần Thị  

Kim  

Trần Ngân  

Hà 

Trần Thi 

Hường 

Trần Văn 

Đông 

Trần Thi  

Mầu  

Trần Quốc 

Tuấn 

Trần Tuấn 

Dũng 

Ông Bà Đạm Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – Ô. Trần Văn Đàm 

(Mỹ) 

B. Phan Thị Hoa 

Trần Thi Hường 

Trần Văn Đông 

Trần Thi Mầu 

Trần Quốc Tuấn 

Trần Tuấn Dũng 

 

Đời 5 – B. Trần Thi 

Hường (Mỹ) 

Ô. Nguyễn Mạnh Hà 

Nguyễn Minh Hoàng 

Nguyễn Viết Hải 

Nguyễn Thị Tuyết Hằng 

Nguyễn Đức Hiếu 

 

 

 

 

Đời 5 – Ô. Trần Văn 

Đông (Mỹ) 

B. Vũ Thị Mai Hương 

Trần Q John Paul 

Trần Trúc Quỳnh 

Jennifer 

 

Đời 5 – B. Trần Thi 

Mầu 

Ô. Hoàng Xuân Thiện 

Hoàng Hải Vy 

Hoàng Duy Quang 

Hoàng Thảo Lý 

Hoàng Hà Mỹ 

 

Đời 5 – Ô. Trần Tuấn 

Dũng (Mỹ) 

B. Nguyễn Quang Hồng 

Ngọc 

Trần Đức Trí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

nhất là ông Trần Văn 

Đàm và bà Phan Thị 

Hoa, đời thứ năm là 

cháu của ông bà Đạm, 

chi tộc ông bà Trần 

Viết Đạm.  

Ông Bà Đàm Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – B. Trần Thị Nga 

Ô. Trần Văn Mai 

Trần Văn Trung 

Trần Thị Kim 

Trần Ngân Hà 

 

Đời 5 – Ô. Trần Văn 

Trung 

B. Vũ Thị Mai Hoa 

Trần Vũ Quỳnh Như 

Trần Vũ Phương Thanh 

Trần Khoa Nam 

 

Đời 5 – B. Trần Thị 

Kim (Mỹ) 

Ô. Nguyễn Quang Đại 

Nguyễn Quang Thạch 

Nguyễn Quang Quỳnh 

Như 

Nguyễn Quang Như Anh 

Nguyễn Quang Quỳnh 

Tuyến 

Nguyễn Trần Kim 

Jennifer 

 

Đời 5 – Ô. Trần Ngân 

Hà (Mỹ) 

B. Nguyễn Thị Nga 

Trần Christine Michell 

Trần Chist Andrew 
  

Đời thứ tư, ngành thứ 

hai là bà Mai (nhũ 

danh bà Trần Thị 

Nga) và ông Trần Văn 

Mai, đời thứ năm là 

cháu của ông bà Đạm, 

chi tộc ông bà Trần 

Viết Đạm. 
 

Ông Bà Mai Và Các Con Cháu 
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Ông Bà  

Trần Văn Đường 

Chi Tộc Ông Bà Trần Văn Đường Đời Ba 

Đời Bốn 

Mẩt  

Liên  

Lạc 

Mẩt 

Liên 

Lạc Trần Thị 

Phin 

Trần Thị 

Thêu 

Trần Thị 

Ren 

Trần Thị 

Hiền 

Trần Thị 

Hằng 

Trần Thị 

Huyền 

Trần Công 

Chức 

Trần Công 

Trình 

Trần Công 

Chiến 

Trần Thị 

Nhung 
Mẩt 

Liên 

Lạc 

Trần 
Văn 

Chiêu 

 

Mẩt 

Liên 

Lạc 

Mẩt 

Liên 

Lạc 

Trần 
Thị 

Ngót 

 

Mẩt 

Liên 

Lạc 

Trần 
Văn 

Ruệ 

 

Mẩt 
Liên 

Lạc 

Trần 
Văn 
Đương 

 

Trần 
Thị 

Huệ 

 

Trần 
Văn 
Tường 

 

Trần 
Văn 
Kỳ 

 

Trần 

Thị 

Ơn 

 
Đời Năm 

 

Ông Bà Đường Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – ÔB Trần Văn 

Đương 

Trần Thị Nhung 

Trần Thị Phin 

Trần Thị Thêu 

Trần Thị Ren 

Trần Thị Hiền 

Trần Thị Hằng 

Trần Thị Huyền 

Trần Công Chức 

Trần Công Trình 

Trần Công Chiến 

 

Đời 5 – B. Trần Thị 

Phin 

Ô. Ngô Minh Khang 

Ngô Quyền 

Ngô Kinh 

Ngô Khanh 

 

 

Đời 5 – B. Trần Thị 

Thêu 

Ô. Lê Văn Sinh 

Lê Hồ 

Lê Hiếu 

 

Đời 5 – ÔB Trần Thị 

Ren 

Trần Thị Ty 

Trần Thị Vy 

 

Đời 5 – ÔB Trần Thị 

Hiền (Canada) 

Trần Cindy 

Trần Kathy 

 

Đời 5 – B. Trần Thị 

Hằng (Mỹ) 

Ô. Trần Nghị 

Trần Brian 

Trần Steven 

 

Đời 5 – ÔB Trần Công 

Chức 

Trần Thị Thu 

Trần Thị Hương 

 

Đời 5 – ÔB Trần Công 

Chiến 

Trần Bảo 

Đời thứ tư, ngành thứ 

ba là ông bà Trần Văn 

Đương, đời thứ năm là 

cháu của ông bà 

Đường, chi tộc ông bà 

Trần Văn Đường. 
 

Ông Bà Đương Và Các Con Cháu 
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NGÀNH BỐN 

Đời Một 

Ông Thọ 

Bà Đản 

Bà Mừng 

(Thọ Lâm) 

Bà Phán 

Bà Tuệ 

Ông Chất 

Ông Tư 

Đời Ba 

Bà Xã 

Thân 

Ông 

Hóa 

Bà 

Nghĩa 

Ông Tài 

Bà Mão 

Đời Hai 

Phần Thứ Hai, Ngành Bốn, Ông Bà Tài 
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Chi Tộc Ông Bà Trần Dong Chất Đời Ba 

Đời Bốn 

Trần 

Thị 

Hồng 

(Mỹ) 

Trần 
Văn 

Thành 

(Mỹ) 

Trần 

Thị 

Huệ 

Trần 

Quang 

Thắng 

(Mỹ) 

Trần 

Thị 

Đào 

(Mỹ) 

Trần 
Văn 

Trung 
(Na 
Uy) 

 

Trần 

Thị 

Liễu 

(Mỹ) 

Trần 

Thị 

Len 

(Mỹ) 

Trần 

Thị 

Thu 

(Mỹ) 

Ông Bà  

Trần Dong Chất 
 

Đời Bốn 

Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Văn Đản Đời Ba 

Ông Bà  

Nguyễn Văn Đản 
 

Nguyễn 

Văn Cư 
Bà Lý 

Ông Bà Chất, Đản Và Các Con 
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Nguyễn Thị 

Na (Phức) 

Ông Trùm 

Phương 

Nguyễn Văn 

Khương 

Ông Trùm 

Vực 

Nguyễn Thị 

Suy (Hội) 

Nguyễn Thị 

Thoa (Uông) 

Đời Một  

NGÀNH NĂM 
 

Nguyễn 

Thị Tíu 

Bà Tổ Trương 

Quýnh 

Đời Ba 

 
Nguyễn  

Thị Suy 

Nguyễn  

Văn Đốc 

Nguyễn  

Văn Uyển 

Nguyễn  

Văn Môn 

Nguyễn  

Văn Thụy  

Mẩt Liên  

Lạc 
Mẩt Sớm 

Đời Hai 

Nguyễn 

Văn Ngọ 

Nguyễn 

Văn Rậu 

Nguyễn 

Văn Phát 

Phần Thứ Hai, Ngành Năm, Ông Bà Trương Quýnh 
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Phan Quốc 

Thắng 

Phan Thái 

Học 

Phan Ngư  

Hải 

Phan Thị  

Kim Oanh 

Phan Thị  

Kim Ngọc 

Phan Quốc 

Tuấn 

Phan Trung 
Hiếu  

(Linh Mục) 

 
Phan Như 

Thảo 

Phan Thị 

Thiệm 

(Đại) 

Phan Thị 

Loan 

(Lược) 

Phan 
Trung 

Lạp 

Phan 

Thế 

Đam 
 

Phan Thị  

Đậu 

(Tuế) 

Bà Nguyễn Thị Na 

và Ông Phan Văn Phức 
 

Chi Tộc Ông Bà Phan Văn Phức Đời Ba 

Đời Năm 

 

Đời Bốn 

Ông Bà Phần Phức Và Các Con Cháu 

Nguyễn  

Thị Lan 

Nguyễn  

Văn Kinh 

Nguyễn  

Mạnh Hùng 

Nguyễn 

Đức Manh 

Nguyễn  

Mạnh Đức 

Nguyễn 

Văn Hạnh 

Phan Trung 

Chiến 

Phan Thị 

Thanh Thủy 

Nguyễn  

Việt Hùng 

Phan Thế 

Đang 

Phan Thị 

Xuân 

Phan Thị 

Tuyết 

Phan Thị  

Tươi 

Phan Thị  

Ánh Hồng 

Nguyễn Thị 

Bích Lụa 

Nguyễn Thị 

Kim Thêu 

Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 

Nguyễn Thị 

Thu Hường 
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Đời 4 – B. Phan Thị Thiệm 

Ô. Phan Văn Đại 

Phan Quốc Thắng 

Phan Thái Học  

Phan Ngư Hải 

Phan Thị Kim Oanh 

Phan Thị Kim Ngọc 

Phan Quốc Tuấn  

Phan Trung Hiếu (Linh 

Mục) 

Phan Như Thảo 

 

Đời 5 – Ô. Phan Quốc 

Thắng 

B. Nguyễn Thị Kim 

Tuyến 

Phan Đình Tú 

Phan Thanh Toàn 

Phan Thị Kim Lan 

 

Đời 5 – Ô. Phan Thái 

Học 

B. Ngô Thị Kim Soi 

Phan Trọng Tấn 

Phan Hoàng Yến 

 

Đời 5 – Ô. Phan Ngư 

Hải 

B. Nguyễn Thị Kim 

Thanh 

Phan Thị Hồng Vân 

Phan Bằng Minh Đăng 

 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Kim Oanh 

Ô. Đoàn Đức Hùng 

Đoàn Hữu Quỳnh Linh 

Đoàn Công Minh 

 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Kim Ngọc 

Ô. Trần Hồng Sơn 

Trần Ngọc Phương 

Quỳnh 

 

Đời 5 – Ô. Phan Quốc 

Tuấn  

B. Trần Thị Kim Loan 

Phan Minh Trung 

Phan Hồng Hải Vy 

Đời thứ tư, ngành thứ 

nhất là bà Đại (nhũ 

danh bà Phan Thị 

Thiệm) và ông Phan 

Văn Đại, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Phức, chi tộc ông bà 

Phan Văn Phức.    
 

Ông Bà Đại Và Các Con Cháu 
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Đời 5 – Ô. Phan Như 

Thảo 

B. Nguyễn Bảo Trân 

Phan Nguyễn Minh Anh 

Phan Tuấn Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – B. Phan Thị Loan 

Ô. Nguyễn Lược 

Nguyễn Thị Lan 

Nguyễn Văn Kinh 

Nguyễn Mạnh Hùng 

Nguyễn Đức Manh 

Nguyễn Mạnh Đức 

Nguyễn Văn Hạnh 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Lan 

Ô. Đinh Quang Ngôn 

Đinh Quang Tuấn 

Đinh Quang Thành 

Đinh Mỹ Dung 

Đinh Quang Vương 

Đinh Thị Hằng 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Văn 

Kinh 

B. Trần Thị Minh Oanh 

Nguyễn Hồng Sơn 

Nguyễn Hoàng Việt 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Mạnh Hùng 

B. Trần Thị Linh 

Nguyễn Thị Trang 

Nguyễn Thị Ngân 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Đức 

Mạnh 

B. Nguyễn Thị Nền 

Nguyễn Thị Niên 

Nguyễn Thị Anh Đào 

Nguyễn Thị Vân 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Mạnh Đức 

B. Nguyễn Thị Tâm 

 

 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

hai là bà Lược (nhũ 

danh bà Phan Thị 

Loan) và ông Nguyễn 

Lược, đời thứ năm là 

cháu của ông bà Phức, 

chi tộc ông bà Phan 

Văn Phức.    
 

Ông Bà Lược Và Các Con Cháu 
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Đời 5 – Ô. Nguyễn Văn 

Hạnh 

B. Nguyễn Thị Nhung 

Nguyễn Thị Trúc 

Nguyễn Văn Bin 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Đời 4 – Ô. Phan Trung 

Lạp 

B. Trần Thị Xuân 

Phan Trung Chiến 

Phan Thị Thanh Thủy 

Nguyễn Việt Hùng  

 

Đời 5 – Ô. Phan Trung 

Chiến 

B. Nguyễn Thị Loan 

Phan Thanh Hằng 

Phan Thị Trang Kim Yến 

Phan Thùy Vân 

Phan Trung Phong 

Đời 6 – B. Phan 

Thanh Hằng 

Ô. Phạm Minh Tuấn 

Phạm Gia Huy 

 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Thanh Thủy 

Ô. Đinh Trọng Hạnh 

Đinh Trọng Phúc 

Đinh Thủy Tìên 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Viêt 

Hùng 

B. Nguyễn Thị Hương 

Nguyễn Hương Giang 

Nguyễn Hương Lan 

Nguyễn Gia Khánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

ba là ông Phan Trung 

Lạp và bà Trần Thị 

Xuân, đời thứ năm là 

cháu, đời thứ sáu là 

chắt của ông bà Phức, 

chi tộc ông bà Phan 

Văn Phức.   
 

Ông Bà Lạp Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – Ô. Phan Thế Đam 

B. Đinh Thị Sen 

Phan Thế Đang 

Phan Thị Xuân 

Phan Thị Tuyết 

Phan Thị Tươi  

Phan Thị Ánh Hồng 
 

Đời 5 – Ô. Phan Thế 

Đang 

B. Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy 

Phan Nguyễn Ngọc Hà 

Phan Nguyễn Ngọc Anh 
 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Xuân 

Ô. Nguyễn Bá Thành 

Nguyễn Phan Hồng 

Nhung 

Nguyễn Phan Hồng Ngọc 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Tuyết 

Ô. Lê Anh Tuấn 

Lê Quỳnh An  

 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Tươi 

Ô. Trần Văn Định 

Trần Đình Tuấn 

Trần Thị Ngọc Tú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – B. Phan Thị Đậu 

Ô. Nguyễn Văn Tuế 

Nguyễn Thị Bích Lụa 

Nguyễn Thị Kim Thêu 

Nguyễn Thị Thanh Hoa 

Nguyễn Thị Thu Hường 

  

Đời thứ tư, ngành thứ 

sáu là bà Tuế (nhũ 

danh bà Phan Thị 

Đậu) và ông Nguyễn 

Văn Tuế, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Phức, chi ông bà Phan 

Văn Phức.     
 

Đời thứ tư, ngành thứ 

bốn là ông Phan Thế 

Đam và bà Đinh Thị 

Sen, đời thứ năm là 

cháu của ông bà Phức, 

chi tộc ông bà Phan 

Văn Phức.   
 

Ông Bà Đam, Tuế Và Các Con Cháu 



MỤC LỤC 

 

86 
 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Bích Lụa 

Ô. Nguyễn Quang Trung 

Nguyễn Minh Hạnh Thảo 

Nguyễn Ngọc Minh Thư 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Kim Thêu 

Ô. Trần Minh Tiến 

Trần Hoàng Minh Quang 

Trần Hoàng Gia Hân 

Trần Hoàng Minh Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 

Ô. Phạm Công Thành 

Phạm Nguyễn Thành An 

 

Đời 5 – B Nguyễn Thị 

Thu Hường 

Ô. Phan Văn Nhiên 

Phan Nguyễn Hà Vân 

Phan Nguyễn Hà Vy 

 

 
  

Ông Bà Đam, Tuế Và Các Con Cháu 
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Đinh Thị  

Nữ 

Nguyễn Văn 

Tuệ 

Đinh Thị  

Như 

Đinh Văn 

Đương 

Đinh Văn 

Trường 

Đinh Văn 

Lâm 

Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Văn Phương Đời Ba 

 

Đời Bốn 

Đời Năm 

 

Nguyễn 

Thị Vải 

Ông Nguyễn Văn Phương 

và Bà Nguyễn Thị Hồi 

Ông Bà Trùm Phương Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – B. Nguyễn Thị Vải 

Ô. Đinh Văn Tộ 

Đinh Thị Nữ 

Nguyễn Văn Tuệ 

Đinh Thị Như 

Đinh Văn Đương 

Đinh Văn Trường 

Đinh Văn Lâm 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Nữ 

Ô. Đinh Văn Định 

Đinh Văn Quyết 

Đinh Thị Hoa 

Đinh Thị Lan 

Đinh Văn Hùng 

Đinh Văn Quyền 

Đinh Văn Nhân 

 

Đời 6 – Ô. Đinh Văn 

Quyết 

B. Nguyễn Thị 

Khuyên 

Đinh Thị Ánh 

Đinh Văn Việt 

Đinh Văn Quân 

 

Đời 6 – B. Đinh Thị 

Hoa 

Ô. Trần Văn Sĩ 

Trần Văn Chiến 

Trần Văn Chí 

Trần Văn Kiên 

 

Đời 6 – B. Đinh Thị 

Lan 

Ô. Đinh Văn Chỉnh 

Đinh Văn Đức 

Đinh Thị Dung 

Đinh Văn Trọng 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Văn 

Tuệ 

B. Đinh Thị Tuyết 

Nguyễn Thị Nhung 

Nguyễn Văn Minh 

Nguyễn Văn Tuấn 

Nguyễn Văn Quỳnh 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

nhất là bà Tộ (nhũ 

danh bà Nguyễn Thị 

Vải) và ông Đinh Văn 

Tộ, đời thứ năm là 

cháu, đời thứ sáu là 

chắt của ông bà 

Phương, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Phương.  
 

Ông Bà Tộ Và Các Con Cháu 



MỤC LỤC 

 

89 
 

Đời 6 – B. Nguyễn 

Thị Nhung 

Ô. Vũ Văn Đấu 

 

Đời 5 – B. Đinh Thị 

Như 

Ô. Nguyễn Văn Cương 

Nguyễn Thị Xuân 

Nguyễn Văn Trung 

Nguyễn Văn Quang 

Nguyễn Thị Thủy 

Nguyễn Văn Thành 

 

Đời 6 – B. Nguyễn 

Thị Xuân 

Ô. Nguyễn Văn Thắng 

Nguyễn Thị Ngọc 

Nguyễn Thị Linh 

 

Đời 5 – Ô. Đinh Văn 

Đương 

B. Trần Thị Huyền 

Đinh Thị Trang 

Đinh Thị Yêu 

Đinh Thị Hằng 

Đinh Thị Hương 

Đinh Văn Huy 

 

 

Đời 5 – Ô. Đinh Văn 

Trường 

B. Nguyễn Thị Lụa 

Đinh Thị Xuân 

Đinh Văn Vinh 

Đinh Thị Vau 

 

Đời 5 – Ô. Đinh Văn 

Lâm 

B. Đinh Thị Phương 
  

Ông Bà Tộ Và Các Con Cháu 
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Bùi 

Nguyễn 

Kay 

Đời Bốn 

Nguyễn 
Thị Toản 

(Nữ Tu) 

Nguyễn 

Thị 

Hoa 
 

Nguyễn 

Thị 

Cúc 
 

Nguyễn 

Thị 

Đào 
 

Nguyễn 

Cao 
Thăng 

 

Nguyễn 

Công 
Dụng 

 

Bùi 

Nguyễn 

Trang 

Bùi 

Nguyễn 

Long 

Bùi 

Nguyễn 

Julie 

Bùi 

Nguyễn 

Lisa 

Bùi 

Nguyễn 

Mary 

Bùi 

Nguyễn 

Kelly 

Nguyễn Thị 
Nguyên 

Kiều 

Nguyễn 

Hải Triều 

Nguyễn 

Thị Diệu 

Hương 

Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Anh 

Nguyễn 

Thái Hiệp 

Nguyễn 

Tuấn Kiệt 

Phạm Bảo 

Hiếu 

Phạm 

Hoàng Ly 

Nguyễn 

Thùy  

MaryAn 

(An) 

Nguyễn 

Cao Jason 

(Sơn) 

Nguyễn 

Thùy Tammy 

(Tâm) 

Nguyễn 

Cao Thiên 

Nguyễn 

Hạnh Amy 

Nguyễn 

Huy 

Wesley 

Nữ Tu 

Dòng Trinh 

Vương 

Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Văn Vực Đời Ba 

 

Ông Nguyễn Văn Vực 

và Bà Phan Thị Diệp 
 

Đời Năm 

 

Ông Bà Trùm Vực Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – B. Nguyễn Thị Hoa 

(Mỹ) 

Ô. Bùi Văn Hương 

Bùi Nguyễn Kay 

Bùi Nguyễn Trang 

Bùi Nguyễn Long 

Bùi Nguyễn Julie 

Bùi Nguyễn Lisa 

Bùi Nguyễn Marilyn 

Bùi Nguyễn Kelly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – B. Nguyễn Thị Cúc 

(Mỹ)  

Ô. Nguyễn Văn Nhiên 

Nguyễn Thị Nguyên Kiều 

Nguyễn Hải Triều 

Nguyễn Thị Diệu Hương 

Nguyễn Thị Quỳnh Anh 

Nguyễn Thái Hiệp 

Nguyễn Tuấn Kiệt 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Nguyên Kiều (Mỹ) 

Ô. Herrmann Garth 

Herrmann Nguyễn Ty 

Herrmann Linh Evie 

Herrmann Minh Ian 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Hải 

Triều 

B. Nguyễn Thị Ngọc 

Diễm 

Nguyễn Anh Minh 

Nguyễn Qúy Đan 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Quỳnh Anh 

Ô. Trần Duy Phong 

Trần Quỳnh Sophia 

Tran Jackson 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

hai là bà Hương (nhũ 

danh bà Nguyễn Thị 

Hoa) và ông Bùi Văn 

Hương, đời thứ năm là 

cháu của ông bà Vực, 

chi tộc ông bà Nguyễn 

Văn Vực.  
 

Đời thứ tư, ngành thứ 

ba là bà Nhiên (nhũ 

danh bà Nguyễn Thị 

Cúc) và ông Nguyễn 

Văn Nhiên, đời thứ 

năm là cháu của ông 

bà Vực, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Vực.  
 

Ông Bà Hương, Nhiên Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – B. Nguyễn Thị Đào 

(Mỹ) 

Ô. Phạm Văn Luông 

Phạm Bảo Hiếu 

Phạm Hoàng Ly 

 

Đời 5 – Ô. Phạm Bảo 

Hiếu 

B. Vũ Thế Ninh Giang 

Phạm Vũ Oliver 

Phạm Xuân Sadie 

 

Đời 5 – B. Phạm Hoàng 

Ly 

Ô. Tagle Daniel 

Tagle Phạm Liam 

Tagle Thị Lillian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Cao 

Thăng (Mỹ) 

B. Vũ Thị Loan 

Nguyễn Thùy MaryAn (An) 

Nguyễn Cao Jason (Sơn) 

Nguyễn Thùy Tammy 

(Tâm) 

Nguyễn Cao Thiên   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

năm là ông Nguyễn 

Cao Thăng và bà Vũ 

Thị Loan, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Vực, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Vực. 
 

Đời thứ tư, ngành thứ 

bốn là bà Luông (nhũ 

danh bà Nguyễn Thị 

Đào) và ông Phạm Văn 

Luông, đời thứ năm là 

cháu của ông bà Vực, 

chi tộc ông bà Nguyễn 

Văn Vực. 
 

Ông Bà Luông, Thăng Và Các Con Cháu 



MỤC LỤC 

 

93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Công 

Dụng (Mỹ) 

B. Nguyễn Minh Hạnh Thảo 

Nguyễn Hạnh Amy 

Nguyễn Huy Wesley 
  

Đời thứ tư, ngành thứ 

sáu là ông Nguyễn 

Công Dụng và bà 

Nguyễn Mỹ Hạnh 

Thảo, đời thứ năm là 

cháu của ông bà Vực, 

chi tộc ông bà Nguyễn 

Văn Vực. 
 

Ông Bà Dụng Và Các Con Cháu 
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Nguyễn  

Thị Ánh 

Nguyễn Thị 

Bích Ngọc 

(Nữ Tu)  

Nguyễn 

Đức Hiệp 

Nguyễn Thị 

Thu Hường 

Nguyễn Thị 

Thúy Vi 

Nguyễn 

Văn Nam 

(Đàn) 

Nguyễn 

Văn Việt 

Nguyễn 

Văn Bắc 

Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Văn Hội Đời Ba 

 

Đời Bốn 

Đời Năm 

 

Độc  

Thân 

Độc  

Thân 

Bà Nguyễn Thị Suy  

và Ông Nguyễn Văn Hội 

Ông Bà Hội Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Nam 

B. Lâm Thị Ngát 

Nguyễn Thị Ánh 

Nguyễn Thị Bích Ngọc (Nữ 

Tu) 

Nguyễn Đức Hiệp 

Nguyễn Thị Thu Hường 

Nguyễn Thị Thúy Vi 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Ánh (Nam Hàn) 

Ô. Joong Dong Wuen 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Đức 

Hiệp 

B. Hồ Thị My 
  

Đời thứ tư, ngành thứ 

nhất là ông Nguyễn 

Văn Nam và bà Lâm 

Thị Ngát, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Hội, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Hội. 

  

Ông Bà Nam Và Các Con Cháu 
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Nguyễn  

Thị Hằng 

Nguyễn  

Thị Nga 

Nguyễn  

Anh Tuấn 

Nguyễn  

Anh 

Chương 

 
Nguyễn  

Thị Nguyệt 

Nguyễn  

Anh Thiên 

Phan  

Phước Duy 

Nguyễn 

Hoàng Vân 

Nguyễn 

Hoàng  
Long 

 
Nguyễn 

Đăng  
Quang 

 

Nguyễn 

Thái Học 

Nguyễn 

Thái Hưng 

Nguyễn 

Thị Liễu 

Nguyễn Thi 

Phương 

Dung 

 
Nguyễn  

Hồng  

Hạnh 

 

Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Văn Uông Đời Ba 

Đời Bốn 

Bà Nguyễn Thị Thoa 

và Ông Nguyễn Văn Uông 

Nguyễn 

Văn 

Tước 

Nguyễn 

Thị Hạt 
Nguyễn 

Thị Hoa 

Nguyễn 

Văn Hậu 

Đời Năm 

 

Ông Bà Uông Và Các Con Cháu 
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Nguyễn  

Kim Ngân 

Nguyễn 

Thúy Ngân 

Nguyễn  

Kim Trang 

Nguyễn 

Quốc  

Trung 

 

Mẩt Liên  

Lạc 

Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Văn Uông Đời Ba 

Đời Bốn 

Bà Nguyễn Thị Thoa 

và Ông Nguyễn Văn Uông 

Nguyễn 

Văn 

Hùng 

Nguyễn 

Văn 

Dũng 

Nguyễn 

Văn 

Lương 

Đời Năm 

 

Ông Bà Uông Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Tước 

B. Phạm Thị Mầu 

Nguyễn Thị Hằng  

Nguyễn Thị Nga  

Nguyễn Anh Tuấn 

Nguyễn Anh Chương 

Nguyễn Thị Nguyệt 

Nguyễn Anh Thiê  

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Anh 

Tuấn (Mỹ) 

B. Trần Phụng Quyên 

Nguyễn Anh Trưởng 

(Jonathan) 

Nguyễn Thúy Vy 

(Jennifer) 

 

 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Anh 

Chương (Mỹ) 

B. Nguyễn Ngọc Lan 

Thanh 

Nguyễn Bảo Thương 

(Mary) 

Nguyễn Huy (David) 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Nguyệt 

Ô. Đinh Viết Nhơn 

Đinh Thanh Huấn 

Đinh Thanh Hoàn 

Đinh Thanh Hảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – B. Nguyễn Thị Hạt  

Ô. Phan Văn Lang 

Phan Phước Duy 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

nhất là ông Nguyễn 

Văn Tước và bà Phạm 

Thị Mầu, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Uông, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Uông.   
 

Ông Bà Tước, Lang Và Các Con Cháu 

Đời thứ tư, ngành thứ 

hai là bà Lang (nhũ 

danh bà Nguyễn Thị 

Hạt) và ông Phan Văn 

Lang, đời thứ năm là 

cháu của ông bà Uông, 

chi tộc ông bà Nguyễn 

Văn Uông.    
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Đời 4 – B. Nguyễn Thị Hoa  

Ô. Nguyễn Văn Thông 

Nguyễn Thái Học 

Nguyễn Thái Hưng 

Nguyễn Thị Liễu 

Nguyễn Thi Phương Dung 

Nguyễn Hồng Hạnh 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Thái 

Học 

B. Phùng Anh Maryann 

Nguyễn Thái Aaron 

Nguyễn Mary Kaitlyn 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Thái 

Hưng 

B. Đinh Thị Phương 

Nguyễn Thái Huy 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Liễu 

Ô. Trần Văn Giúp 

Trần Phước Lộc 

Trần Phước Long 

Trần Phước Liêm 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thi 

Phương Dung 

Ô. La Vũ Bảo 

La Tuấn Kiệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Hậu 

B. Nguyễn Thị Yểng 

Nguyễn Hoàng Vân 

Nguyễn Hoàng Long 

Nguyễn Đăng Quang 

Đời thứ tư, ngành thứ 

ba là bà Thông (nhũ 

danh bà Nguyễn Thị 

Hoa) và ông Nguyễn 

Văn Thông, đời thứ 

năm là cháu của ông 

bà Uông, chi tộc ông 

bà Nguyễn Văn Uông.    

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

bốn là ông Nguyễn 

Văn Hậu và bà 

Nguyễn Thị Yểng, đời 

thứ năm là cháu của 

ông bà Uông, chi tộc 

ông bà Nguyễn Văn 

Uông.   

Ông Bà Thông, Hậu Và Các Con Cháu 
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Đời 5 – B. Nguyễn 

Hoàng Vân (Mỹ) 

Ô. Nguyễn Châu Úc 

Nguyễn Emily 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Hùng 

B. Phù Kim Côi 

Nguyễn Kim Ngân 

Nguyễn Thúy Ngân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Lương 

B. Nguyễn Kim Dung 

Nguyễn Kim Trang 

Nguyễn Quốc Trung 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Dũng  

B. Phạm Thị Trang 
  

Đời thứ tư, ngành thứ 

sáu là ông Nguyễn Văn 

Lương và bà Nguyễn 

Kim Dung, đời thứ 

năm là cháu của ông 

bà Uông, chi tộc ông 

bà Nguyễn Văn Uông.    

Đời thứ tư, ngành thứ 

bảy là ông Nguyễn 

Văn Dũng và bà Phạm 

Thị Trang, chi tộc ông 

bà Nguyễn Văn Uông.     
 

Đời thứ tư, ngành thứ 

năm là ông Nguyễn 

Văn Hùng và bà Phù 

Kim Côi, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Uông, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Uông.    
 

Ông Bà Hùng, Lương, Dũng Và Các Con Cháu 
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Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Văn Nhương Đời Ba 

Đời Năm 

 

Đời Bốn 

Bà Nguyễn Thị Suy và  

Ông Nguyễn Văn Nhương 

Nguyễn 

Văn 

Nhưng 

Nguyễn Thị 

Ngọt 

Nguyễn Văn 

Thu 

Nguyễn Văn 

Hữu 

Nguyễn Thị 

Hạt 

Nguyễn Văn 

Nghi 

Nguyễn Thị 

Mừng 

Ông Bà Nhương Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Nhưng 

B. Phan Thị Ngợi 

Nguyễn Thị Ngọt 

Nguyễn Văn Thu 

Nguyễn Văn Hữu 

Nguyễn Thị Hạt 

Nguyễn Văn Nghi 

Nguyễn Thị Mừng 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Ngọt 

Ô. Nguyễn Trường Tam 

Nguyễn Thị Loan 

Nguyễn Thi Huyền 

Nguyễn Tường Nam 

Nguyễn Thi Hương 

Nguyễn Văn Phát 

 

Đời 6 – B. Nguyễn 

Thị Loan 

Ô. Mai Hoàng Nhật 

Mai Thùy Linh 

 

Đời 6 – B. Nguyễn 

Thi Huyền 

Ô. Nguyễn Văn Thuật 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Văn 

Thu 

B. Cao Thị Nựu 

Nguyễn Thị Thắm 

Nguyễn Văn Thiêm 

Nguyễn Văn Thái 

Nguyễn Thi Thủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

nhất là ông Nguyễn 

Văn Nhưng và bà 

Phan Thị Ngợi, đời thứ 

năm là cháu, đời thứ 

sáu là chắt của ông bà 

Nhương, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Nhương. 

Ông Bà Nhưng Và Các Con Cháu 
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Đời 5 – Ô. Nguyễn Văn 

Hữu 

B. Nguyễn Thị Thanh 

Nguyễn Thị Xuân 

Nguyễn Thị Tươi 

Nguyễn Thị Huyền 

Nguyễn Văn Hiếu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Hạt 

Ô. Nguyễn Văn Vậu 

Nguyễn Quỳnh Giáo 

Nguyễn Văn Khuê 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Văn 

Nghi 

B. Nguyễn Thị Thắm 

Nguyễn Văn Thanh 

  

Ông Bà Nhưng Và Các Con Cháu 
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Nguyễn  

Thị Dâng 

Nguyễn  

Văn Hoàng 

Nguyễn  

Thị Hoa 

Nguyễn  

Thị Mai 

Nguyễn  

Thị Hồng 

Nguyễn  

Văn Chiến 

Nguyễn Văn 

Hoàng (em) 

Nguyễn  

Văn Dũng 

Nguyễn  

Thị Mến 

Nguyễn  

Văn Mạnh 

Nguyễn  

Văn Hoan 

Mẩt Liên  

Lạc 

Mẩt Liên  

Lạc 

Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Văn Đốc Đời Ba 

Đời Bốn 

Ông Nguyễn Văn Đốc 

và Bà Nguyễn Thị Huệ 

 

Nguyễn 

Văn Bộ 

Nguyễn 

Văn Hậu 
Nguyễn 

Tất Tiên 
Nguyễn 

Thị Tha 

Đời Năm 

 

Ông Bà Đốc Và Các Con Cháu 
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Nguyễn  

Văn Hùng 

Nguyễn  

Thị Thoa 

Nguyễn  

Thị Nhiệm 

Nguyễn 

Thị Tươi 

Nguyễn  

Thị Thắm 

Nguyễn  

Văn Bình 

Nguyễn  

Văn Hưng 

Nguyễn 

Thành Đại 

Nguyễn 

Chiến Thắng 

Nguyễn Thị 

Kim Oanh 

Nguyễn Thị 

Thanh Xuân 

Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Văn Đốc Đời Ba 

Đời Bốn 

Ông Nguyễn Văn Đốc 

và Bà Nguyễn Thị Huệ 
 

Nguyễn 

Văn 

Hiền 

Nguyễn 

Văn 

Hợp 

Nguyễn 

Văn Hòa 

Nguyễn 

Văn 

Đồng 

Đời Năm 

 

Ông Bà Đốc Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Hậu 

B. Đỗ Thị Khấn 

Nguyễn Thị Dâng 

Nguyễn Văn Hoàng 

Nguyễn Thị Hoa 

Nguyễn Thị Mai 

Nguyễn Thị Hồng 

Nguyễn Văn Chiến 

Nguyễn Văn Hoàng (em) 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Dâng (Mỹ) 

Ô. Phạm Văn Thành 

Phạm Jennifer 

Phạm Nancy 

Phạm Kevin 

 

 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Mai 

Ô. Đinh Viết Nam 

Đinh Đức Đại 

Đinh Thị Nhi 

Đinh Quốc Gia 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Hồng 

Ô. Nguyễn Văn Sáng 

Nguyễn Thị Nhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Tất 

Tiên 

B. Lâm Thị Đơn 

Nguyễn Văn Dũng 

Nguyễn Thị Mến 

Nguyễn Văn Mạnh  

Nguyễn Văn Hoan 

Đời thứ tư, ngành thứ 

hai là ông Nguyễn Văn 

Hậu và bà Đỗ Thị 

Khấn, đời thứ năm là 

cháu của ông bà Đốc, 

chi tộc ông bà Nguyễn 

Văn Đốc. 
 

Ông Bà Hậu, Tiên Và Các Con Cháu 

Đời thứ tư, ngành thứ 

ba là ông Nguyễn Tất 

Tiên và bà Lâm Thị 

Đơn, đời thứ năm là 

cháu của ông bà Đốc, 

chi tộc ông bà Nguyễn 

Văn Đốc. 
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Đời 5 – Ô. Nguyễn Văn 

Dũng 

B. Trần Thị Láng 

Nguyễn Thị Duyên 

Nguyễn Đức Duy 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Mến 

Ô. Nguyễn Trọng Thủy 

Nguyễn Văn Bộ  

Nguyễn Trung Ngọc 

Nguyễn Văn Cường 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Văn 

Hoan 

B. Hồ Thị Thanh Xuân 

Nguyễn Hồ Ngọc Ánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Hiền 

B. Nguyễn Thị Linh 

Nguyễn Văn Hùng 

Nguyễn Thị Thoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

sáu là ông Nguyễn 

Văn Hòa và bà Bùi 

Thị Mầu, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Đốc, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Đốc. 

Đời thứ tư, ngành thứ 

năm là ông Nguyễn 

Văn Hiền và bà 

Nguyễn Thị Linh, đời 

thứ năm là cháu của 

ông bà Đốc, chi tộc 

ông bà Nguyễn Văn 

Đốc. 

Ông Bà Hiền, Hoà Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Hòa 

B. Bùi Thị Mầu 

Nguyễn Thị Nhiệm 

Nguyễn Thị Tươi 

Nguyễn Thị Thắm 

Nguyễn Văn Bình 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Nhiệm 

Ô. Nguyễn Văn Chinh 

Nguyễn Thị Huyền 

Nguyễn Văn Trinh 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Tươi 

Ô. Nguyễn Văn Chức 

Nguyễn Văn Chung 

Nguyễn Văn Luân 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Thắm 

Ô. Đinh Minh Đoan 

Đinh Tiến Đạt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đời 4 – ÔB. Nguyễn Văn 

Hợp 

Nguyễn Văn Hưng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Đồng 

B. Bùi Thị Yêu 

Nguyễn Thành Đại 

Nguyễn Chiến Thắng 

Nguyễn Thị Kim Oanh 

Nguyễn Thị Thanh Xuân 

Đời thứ tư, ngành thứ 

bảy là ông bà Nguyễn 

Văn Hợp, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Đốc, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Đốc. 

Đời thứ tư, ngành thứ 

tám là ông Nguyễn 

Văn Đồng và bà Bùi 

Thị Yêu, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Đốc, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Đốc. 
 

Ông Bà Hợp, Đồng Và Các Con Cháu 
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Nguyễn  

Trung Uy 

Nguyễn  

Trung 

Thủy 
 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Vân 

 
Nguyễn  

Cao 

Trường 

 

Nguyễn  

Thị Là 

Nguyễn  

Thị Tin 

Nguyễn  

Văn Uy 

Nguyễn  

Thị Hằng 

Nguyễn  

Văn Toàn 

Nguyễn  

Thị  

Duyên 

 
Nguyễn  

Thị  

Xuyến 
 

Nguyễn  

Văn Duy 

Nguyễn  

Văn Thủy 

Nguyễn  

Thị Huyền  

Mẩt Liên 

Lạc 

Mẩt Liên 

Lạc 

Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Văn Uyển Đời Ba 

Đời Bốn 

Ông Nguyễn Văn Uyển 

và Bà Phạm Thị Sáng 

Nguyễn 

Văn 

Định 

 

Nguyễn 

Văn 

Nghiêm 

Nguyễn 

Văn 

Bang 

Nguyễn 

Thị Soi 
Nguyễn 

Văn Mỹ 

Đời Năm 

 

Ông Bà Uyển Và Các Con Cháu 
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Nguyễn  

Thị Ngọc 

Nguyễn  

Thị  

Hương 

 

Nguyễn  

Thị Nga 

Nguyễn 

Ngọc 

Trương 
 

Nguyễn  

Thị  

Nguyệt 
 

Nguyễn  

Thị Vân 

Nguyễn  

Văn  

Quang 
 

Mẩt Liên 

Lạc 

Mẩt Liên 

Lạc 

Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Văn Uyển Đời Ba 

Đời Bốn 

Ông Nguyễn Văn Uyển 

và Bà Phạm Thị Sáng 

Nguyễn 

Văn 

Tống 
 

Nguyễn 

Thị 

Tuyết 
 

Nguyễn 

Văn 

Quyền 
 

Nguyễn 

Văn 

Táu 
 

Đời Năm 

 

Ông Bà Uyển Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Định 

B. Phan Thị Lạ 

Nguyễn Thị Là 

Nguyễn Thị Tin 

Nguyễn Văn Uy 

Nguyễn Thị Hằng 

Nguyễn Văn Toàn 
 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Là 

Ô. Phạm Ngọc Thích 

Phạm Viết Trực 

Phạm Ngọc Đạo 
 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Tin 

Ô. Phan Đức Chung 

Phan Văn Đức 

Phan Thị Oanh 

Phan Thị Phượng 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Văn 

Uy 

B. Cao Thị Soi 

Nguyễn Văn Yêm 

Nguyễn Tuấn Anh 

Nguyễn Thị Kiều An 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Hằng 

Ô. Hoàng Văn Truyền 

Hoàng Văn Luật 

Hoàng Văn Pháp 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Văn 

Toàn 

B. Nguyễn Thị Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

nhất là ông Nguyễn 

Văn Định và bà Phan 

Thị Lạ, đời thứ năm là 

cháu của ông bà Uyển, 

chi tộc ông bà Nguyễn 

Văn Uyển. 

Ông Bà Định Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Bang 

B. Phạm Thị Nhu 

Nguyễn Thị Duyên 

Nguyễn Thị Xuyến 

Nguyễn Văn Duy 

Nguyễn Văn Thủy 

Nguyễn Thị Huyền 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Duyên 

Ô. Nguyễn Văn Hải 

Nguyễn Văn Thanh 

Nguyễn Văn Tụng 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Xuyến 

Ô. Trần Văn Hiền 

Trần Nguyễn Như Ngọc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đời 4 – B. Nguyễn Thị Soi 

Ô. Nguyễn Ngọc Nguyên 

Nguyễn Trung Uy 

Nguyễn Trung Thủy 

Nguyễn Thị Thùy Vân 

Nguyễn Cao Trường 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Trung Uy 

B. Nguyễn Thị Dung 

Nguyễn Tuấn Kiệt 

Nguyễn Thị Kiều Diễm 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Trung Thủy 

B. Trần Thị Bích Phượng 

Nguyễn Ngọc Tường Vi 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

bốn là bà Nguyên (nhũ 

danh bà Nguyễn Thị 

Soi) và ông Nguyễn 

Ngọc Nguyên, đời thứ 

năm là cháu của ông 

bà Uyển, chi tộc ông 

bà Nguyễn Văn Uyển.   

Đời thứ tư, ngành thứ 

ba là ông Nguyễn Văn 

Bang và bà Phạm Thị 

Nhu, đời thứ năm là 

cháu của ông bà Uyển, 

chi tộc ông bà Nguyễn 

Văn Uyển. 
 

Ông Bà Bang, Nguyên Và Các Con Cháu 
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Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Thùy Vân 

Ô. Hồ Văn Hùng 

Hồ Thị Ngọc Anh 

Hồ Quốc Huy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – B. Nguyễn Thị 

Tuyết 

Ô. Nguyễn Ngọc Thạch 

Nguyễn Thị Ngọc 

Nguyễn Thị Hương 

Nguyễn Thị Nga 

Nguyễn Ngọc Trương 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Ngọc 

Ô. Đinh Văn Vinh 

Đinh Thị Thư 

Đinh Văn Quân 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Hương 

Ô. Nguyễn Văn Tuyên 

Nguyễn Văn Phú 

Nguyễn Thị Quy 

Nguyễn Văn Tư 

 

Đời 6 – B. Nguyễn 

Thị Quy 

Ô. Nguyễn Văn Hưng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

sáu là bà Thạch (nhũ 

danh bà Nguyễn Thị 

Tuyết) và ông Nguyễn 

Ngọc Thạch, đời thứ 

năm là cháu, đời thứ 

sáu là chắt của ông bà 

Uyển, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Uyển.   

Ông Bà Thạch Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Quyền 

B. Trần Thị Thắm 

Nguyễn Thị Nguyệt 

Nguyễn Thị Vân 

Nguyễn Văn Quang 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Nguyệt 

Ô. Nguyễn Văn Minh 

Nguyễn Văn Nghĩa 

Nguyễn Văn Linh 

Nguyễn Thị 
  

Đời thứ tư, ngành thứ 

tám là ông Nguyễn 

Văn Quyền và bà Trần 

Thị Thắm, đời thứ 

năm là cháu của ông 

bà Uyển, chi tộc ông 

bà Nguyễn Văn Uyển. 
 

Ông Bà Quyền Và Các Con Cháu 
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Đời Năm 

 

Đời Bốn 

Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Văn Môn Đời Ba 

 

Ông Nguyễn Văn Môn 

và Bà Trần Thị Nhuần 
 

Nguyễn  

Thái Duy 

Nguyễn Hải 

Long 

Nguyễn  

Mộng Diễm 

Nguyễn  

Mộng Trâm 

Nguyễn 

Văn Đức  

(Dưỡng 

Tử) 

Nguyễn 

Bích 

Phượng 

(Dưỡng Nữ) 

Nguyễn  

Văn Tuấn 

Nguyễn  

Dẹp 

Nguyễn 

Bích Thảo 

Ông Bà Môn Và Các Con Cháu 



MỤC LỤC 

 

116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Đức 

B. Nguyễn Hoàng Cát Tiên 

Nguyễn Thái Duy 

Nguyễn Hải Long 

Nguyễn Mộng Diễm 

Nguyễn Mộng Trâm 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Hải 

Long 

B. Trần Thị Mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – B. Nguyễn Bích 

Phượng  

Ô. Nguyễn Văn Khúynh 

Nguyễn Văn Tuấn 

Nguyễn Dẹp 

Nguyễn Bích Thảo 
  

Đời thứ tư, ngành thứ 

hai là bà Khúynh (nhũ 

danh bà Nguyễn Bích 

Phượng) và ông 

Nguyễn Văn Khúynh, 

đời thứ năm là cháu 

của ông bà Môn, chi 

tộc ông bà Nguyễn 

Văn Môn.   

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

nhất là ông Nguyễn 

Văn Đức và bà Nguyễn 

Hoàng Cát Tiên, đời 

thứ năm là cháu của 

ông bà Môn, chi tộc 

ông bà Nguyễn Văn 

Môn. 

Ông Bà Đức, Khuýnh Và Các Con Cháu 



MỤC LỤC 

 

117 
 

  
Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Văn Thụy Đời Ba 

 

Đời Bốn 

Nguyễn 

Duy 

Triều 

 

Nguyễn 

Thị 

Gương 
 

Nguyễn 

Văn 

Hãn 
 

Nguyễn 

Văn 

Nhân 
 

Nguyễn 

Thị 

Liễu 
 

Ông Nguyễn Văn Thụy 

và Bà Nguyễn Thị Đỗ 
 

Nguyễn 

Thị  

Hoa 
 
Nguyễn 

Văn 

Thanh 
 
Nguyễn 

Văn 

Toàn 
 

Nguyễn 

Thị Liên 

Nguyễn 

Thị 

Hương 

 

Trần  

Văn 

Long 
 

Trần  

Thị  

Lành 
 

Trần  

Văn 

Luân 
 

Trần  

Thị  

Len 
 

Trần  

Văn 

Lạng 

 

Nguyễn 

Văn 

Nghĩa 
 
Nguyễn 

Văn 

Thành 
 
Nguyễn 

Thị  

Yến 
 
Nguyễn 

Thị  

Oanh 
 
Nguyễn 

Thị 

Hương 

 

Nguyễn 

Thị  

Hạnh 
 
Nguyễn 

Văn 

Nam 
 
Nguyễn 

Thị 

Nguyệt 
 
Nguyễn 

Thị 

Khuyên 
 
Nguyễn 

Thị 

Hương 

 

Mẩt  

Liên  

Lạc 
 

Đời Năm 

 

Ông Bà Thụy Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – Ô. Nguyễn Duy 

Triều 

B. Đinh Thị Hồng 

Nguyễn Thị Hoa 

Nguyễn Văn Thanh 

Nguyễn Văn Toàn 

Nguyễn Thị Liên 

Nguyễn Thị Hương 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Hoa 

Ô. Mai Xuân Trường 

Mai Thị Mỹ Duyên 

Mai Xuân Linh 

Mai Nguyễn Phương 

Hằng 

 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Văn 

Thanh 

B. Bùi Thị Dung 

Nguyễn Hoàng Ngọc Lan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – B. Nguyễn Thị 

Gương 

Ô. Trần Văn Thắng 

Trần Văn Long 

Trần Thị Lành 

Trần Văn Luân 

Trần Thị Len 

Trần Văn Lạng 

 

Đời 5 – Ô. Trần Văn 

Long 

B. Quách Thị Viện 

Trần Minh Quân 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

nhất là ông Nguyễn 

Duy Triều và bà Đinh 

Thị Hồng, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Thụy, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Thụy. 

Ông Bà Duy, Thắng Và Các Con Cháu 

Đời thứ tư, ngành thứ 

hai là bà Thắng (nhũ 

danh bà Nguyễn Thị 

Gương) và ông Trần 

Văn Thắng, đời thứ 

năm là cháu của ông 

bà Thụy, chi tộc ông 

bà Nguyễn Văn Thụy.   
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Đời 5 – Ô. Trần Văn 

Luân 

B. Nguyễn Thị Kim Anh 

 

Đời 5 – B. Trần Thị Len 

Ô. Bùi Văn Du 

Bùi Ánh Tuyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Hãn 

B. Nguyễn Thị Vân 

Nguyễn Thị Hạnh 

Nguyễn Văn Nam 

Nguyễn Thị Nguyệt 

Nguyễn Thị Khuyên 

Nguyễn Thị Hương 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Hạnh 

Ô. Phạm Đức Quang 

Phạm Thị Hương Giang 

Phạm Tùng Anh 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Khuyên 

Ô. Nguyễn Đức Trung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Nhân 

B. Phan Thị Bích 

Nguyễn Văn Nghĩa 

Nguyễn Văn Thành 

Nguyễn Thị Yến 

Nguyễn Thị Oanh 

Nguyễn Thị Hương 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Văn 

Nghĩa 

B. Nguyễn Thị Xuân 

Nguyễn Thị Anh 

Đời thứ tư, ngành thứ 

ba là ông Nguyễn Văn 

Hãn và bà Nguyễn Thị 

Vân, đời thứ năm là 

cháu của ông bà Thụy, 

chi tộc ông bà Nguyễn 

Văn Thụy. 
 

Đời thứ tư, ngành thứ 

bốn là ông Nguyễn 

Văn Nhân và bà Phan 

Thị Bích, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Thụy, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Thụy. 
 

Ông Bà Hãn, Nhân Và Các Con Cháu 
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Đời Hai 

Ông Cụ Tổ 

Trương Lới 

Ông Cụ Tổ  

Chỉ Tinh 

Bà Cụ Tổ  

Cố Lễ 

Bà Cụ Tổ Hạnh 

 (Ông Hạnh Tử 

Đạo) 

 

Ông Cụ Tổ  

Lý Thịnh 

Ngành Một Ngành Hai Ngành Ba Ngành Bốn Ngành Năm 

Ông Cụ Cố 

Tổ Tân 

 

Phần Thứ Ba 

Bà 

Trùm 
Trưởng 

 

Bà 
Trùm 

Ngọ 

Ông 

Vượng 

Bà 

Quản 

Tuấn 

 

Ông 

Trùm 

Ty 

 

Ông 

Tôn 

Ông 

Cựu 

Mão 

 

Bà 

Trùm 

Văn 

 

Bà Phó 

Quỳnh 

Bà 

Trương 

Hòe 

 

Ông 

Trùm 

Trình 

 

Cha 

Ngự 

Ông Bá 

Nghị 

Bà 
Trùm 

Khuê 

 

Bà 

Khánh 

Ông 

Xã Xử 

Ông 

Bác 

Nhật 

 

Ông 

Phó 

Thứ 

 

Ông 

Phó 

Tấn 

 

Ông Thìn 
(Nghĩa 

Tử) 

Phần Thứ Ba Ông Cụ Tổ Tân Và Các Con 
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Ông Bà Nguyễn 

Văn Lới 

Đời Một 

Đời Hai 

Đời Ba 

NGÀNH MỘT 

Bà Vũ 

Phần Thứ Ba Ngành Một, Ông Trương Lới 

Ông 

Cựu 

Mão 

Nguyễn 

Văn Ty 

Ông 

Tôn 

Bà Táu 

Ông 

Hương Phú 

Ông 

Nhuận 

Bà Tấm 

Ông Bằng 

Ông Huấn 

Ông Tiêm 

Bà Phó 

Thái 

Bà Hương 

Đoan 

Ông Biểu 

Ấm 

Ông Trùm 

Khanh 

Ông Xã 

Thiệu 

Bà Trương 

Chè 

Ông Trùm 

Ngô 

Nguyễn 

Văn Trọng 

Nguyễn 

Văn Tăng 

Nguyễn 

Thị Ngoan 

Nguyễn Thị 

Nhĩ (Chu) 



MỤC LỤC 

 

120.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ông  

Chỉ Tinh 

Bà Phó 

Quỳnh 

Ông 

Trùm 

Trình 

Bà 

Trùm 

Văn 

Bà 
Trương 

Hòe 

Bà Tỉnh 

Ông Ký 

Trưng 

Bà Phúc 

Đời Một 

Đời Hai 

Đời Ba 

Ông Giáo 

Trang  

(Tu Sĩ) 

Cô Ruyến 

Ông Cả 

Thách 

Ông Bài 

Ông Đối 

Ông Tụng 

Ông Tịnh 

Bà Phú 

Ông Bạ  

Cư 

Ông Lý 

San 

Bà Bạ Sở 

Bà Trương 

Vận 

Bà Giáp 

Tiêm 

Ông Nhiêu 

Rương 

NGÀNH HAI 

Phần Thứ Ba Ngành Hai, Ông Chỉ Tinh 
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Bà  

Cố Lễ 

Ông Bá 

Nghị 

Ông 

Bác 

Nhật 

Bà 

Trùm 

Khuê 

Cha 

Ngự 

Ông 

Xã Xử 

Ông Bạ 

Rụng 

Ông Trùm 

Hạo 

Đời Một 

Đời Hai 

Đời Ba 

NGÀNH BA 

Ông Ký 

Luận 

Ông Mưu 

Bà Trùm 

Sung 

Bà Hàm 

Ông Mô 

Ông Điều 

Ông Biểu 

Huynh 

Bà Bản 

Bà Công 

Bà Cận 

Bà Trùm 

Vịnh 

Bà Chánh 

Bích 

Bà Mão 

Ông Trùm 

Đắc 

Bà Hào 

Nhự 

Phần Thứ Ba Ngành Ba, Bà Cố Lễ 
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Bà Tổ Hạnh 

 (Ông Hạnh Tử Đạo) 

NGÀNH BỐN 

Ông 
Phó 

Tấn 

Bà Trùm Hiến 

Ông Trùm Luân 

Bà Hương Long 

Ông Xã Soạn 

Ông Bá Châu 

Bà Nho Tình 

Bà Xã Sử 

Ông Phó Ninh 

Ông Phó 

Thứ 

Ông Từ 

Ông Tuyển 

Bà Trùm Thụ 

Ông Thơ 

Ông Quỹ Đề 

Bà Bản 

Ông Phó Đễ 

Ông Quý Như 

Ông Hào Nhự 

Phần Thứ Ba Ngành Bốn, Bà Hạnh 

Đời Một 

Đời Hai 

Đời Ba 
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Đôi Dòng Về Ông Lý Thịnh 
 

Ông Lý Thịnh quê ở làng Ngọc Cục. Ông sinh trong gia 

đình có 5 anh em, ông có hai anh và hai chị, ông là con trai 

út trong nhà, một đại gia đình có đông con nhiều cháu. Tuy 

vậy, trong cuốn gia phả này, chúng tôi chỉ ghi lại phần con 

cháu của ông Lý Thịnh mà thôi.  

Ông Lý Thinh vừa là trùm Chánh ở nhà thờ, vừa là Lý 

Trưởng trong làng Du Hiếu, ông rất có lòng thương yêu 

dân nghèo. Bố tôi là ông trùm Vực, thường kể lại trong thời 

gian làm Lý Trưởng, mỗi năm ông phải bán 3 sào ruộng để 

nộp thuế cho dân làng, vì ông thấy trong làng có nhiều 

người quá nghèo, không có đủ cơm no huống chi là tiền để 

đóng thuế thân. Đây là một viêc bác ái nói lên tấm gương 

sáng ngời của tổ tiên. Không biết ngày nay còn có thể tìm 

được mấy quan chức có tấm lòng yêu thương dân, và làm 

được những điều như ông tổ Lý Thịnh đã làm. 

Gia đình ông là một gia đình đạo nghĩa nên trong gia đình, 

người anh rể của ông là ông trùm Hạnh cũng là một trong 

27 vị đã được phúc tử vì đạo.

  

Sơ Lược Về Ông Lý Thịnh 
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Đời Một 

NGÀNH NĂM 

Đời Hai 

Ông Lý Thịnh 

Bà 
Trùm 

Ngọ 

Bà 

Quản 

Tuấn 

Ông 

Vượng 

Bà 
Trùm 

Trưởng 

Bà 

Khánh 

Ông Thìn 

(Nghĩa 

Tử) 

Ông  

Xuân 

Bà  

Diệm 

Bà  

Phúc 

Ông  

Trung 

Ông  

Oánh 

Bà Ra 

Bà Nhỡ 

Nguyễn 

Văn Chử 

Ông Trùm 

Tuyên 

Ông Trùm 

Tập 

Bà  

Lý Tý 

Bà Trùm  

Giác 

Ông Trùm 

Phượng 

Ông  

Ròn 

Nguyễn 

Thị Na 

(Phức) 

 
Ông Trùm 

Phương 

Nguyễn 

Văn 

Khương 

 
Ông Trùm 

Vực 

Nguyễn 

Thị Suy 

(Hội) 

 
Nguyễn 

Thị Thoa 

(Uông) 

 

Nguyễn 

Văn Uyên 

Nguyễn 

Văn  

Quyên 

 
Nguyễn 

Văn Lộc 

Phần Thứ Ba Ngành Năm, Ông Lý Thịnh 

Đời Ba 
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Đời Năm 

 Phan Văn 
Bình 

 Phan Văn  

Đức 

 

Phan Văn 

Cung 

 

Phan Văn 

Hùng 

 

Mẩt Liên  

Lạc 

 

Mẩt Liên  

Lạc 

 

Đời Bốn 

Phan 

Văn Trại 

Chi Tộc Ông Bà Phan Văn Tuyên Đời Ba 

Ông Bà  

Phan Văn Tuyên 
 

Phan Thi 

Ngại 

Phan 

Văn 

Thiên 

Phan Thi 

Ngùng 

Phan Văn 

Minh 

 
Phan Văn 

Tuyên 

 
Phan Hòa 

Trung 

 
Phan Văn 

Thành 

 
Phan  

Thành Trị 

 
Phan Thị 

Tuyết Mai 

 
Phan Văn 

Mười 

 

Ông Bà Tuyên Và Các Con Cháu 



MỤC LỤC 

 

124 
 

 

 

 

 

 

 
 

Đời 4 – ÔB Phan Văn Trại 

Phan Văn Bình 

Phan Văn Đức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – Ô. Phan Văn 

Thiên 

B. Đinh Thị Cậy 

Phan Văn Cung 

Phan Văn Minh 

Phan Văn Tuyên 

Phan Hòa Trung 

Phan Văn Thành 

Phan Thành Trị 

Phan Thị Tuyết Mai 

Phan Văn Mười 

Phan Văn Hùng   

Đời thứ tư, ngành thứ 

hai là ông Phan Văn 

Thiên và bà Đinh Thị 

Cậy, đời thứ năm là 

cháu của ông bà 

Tuyên, chi tộc ông bà 

Phan Văn Tuyên. 
 

Đời thứ tư, ngành thứ 

nhất là ông bà Phan 

Văn Trại, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Tuyên, chi tộc ông bà 

Phan Văn Tuyên. 
 

Ông Bà Trại, Thiên Và Các Con 
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Phan Tài  

Chế 

 Phan Thị  

Lan 

 Phan Thị  
Lê 

 Phan Thị 
Tuyết 

 Phan Đức  

Độ 

 Phan Thị 
Bich Liên 

 Phan Thị 

Thanh Thu 

 Phan Minh 

Trân 

 Phan Thị 
Thanh Thúy 

 Phan Minh 
Tiến 

 Phan Thị 
Thanh Thảo 

 Phan Minh 
Phát 

 

Nguyễn Thị 

Hường 

 Nguyễn Thị 

Mơ 

 Nguyễn Thị 
Hương 

 Nguyễn Thị 

Tuyết 

 Nguyễn 
Ngọc Chiến 

 Nguyễn  
Ngọc Quý 

 

Nguyễn  
Công Minh 

 Nguyễn Thị 

Tuyết Dung 

 Nguyễn Thị 
Tuyết Lan 

 Nguyễn  

Công Chánh 

 Nguyễn Thị 
Tuyết Loan 

 Nguyễn Thị 
Tuyết Liên 

 Nguyễn Thị 
Tuyết Liễu 

 Nguyễn  

Công Khanh 

 Nguyễn Thị 

Tuyết Anh 

 

Phan Ngọc 

Thanh Tuyền 

 

Chi Tộc Ông Bà Phan Văn Tập Đời Ba 

Ông Bà  

Phan Văn Tập 
 

Phan 

Thị Cậy 

Phan 

Minh 

Thuyên 

 

Đời Bốn 

Đời Năm 

 

Ông Bà Tập Và Các Con Cháu 

Phan 
Thị 

Hồng 

 

Phan 
Minh 

Mẫn 
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Ông Bà Tập Và Các Con Cháu 

Phan 
Thị 

Lĩnh 

 

Phan 
Minh 

Tành 

 

Phan 

Thị Nụ 

Phan Thị 

Kim Cúc 

 Phan Thị  
Mai 

 Phan Đình 
Luyện 

 Phan Trung 

Lễ 

 Phan Trọng 
Huy 

 Phan Thị 
Tuyết 

 Phan Thị 

Thanh Nga 

 Phan Duy 
Thanh 

 Phan Thị  
Mỹ Hạnh 

 

Nguyễn  

Văn Trung 

 Nguyễn  
Văn Tín 

 Nguyễn  
Thị Nhiệm 

 Nguyễn  

Văn Hữu 

 Nguyễn  
Văn Học 

 

Nguyễn Thị 

Lụa 

 

Đời Bốn 

Nguyễn Thị 
Là 

 Nguyễn Thị 
Tuyết Anh 

 Nguyễn Thị 

Tuyết Oanh 

 Nguyễn 
Trung Thu 

 Nguyễn Thị 

Thu Thảo 

 Nguyễn 

Trung Chính 

 Nguyễn  

Thái Sơn 

 

Chi Tộc Ông Bà Phan Văn Tập Đời Ba 

Đời Năm 

Ông Bà  

Phan Văn Tập 
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Đời 4 – Ô. Phan Minh 

Thuyên 

B. Phan Thị Sen 

Phan Tài Chế 

Phan Thị Lan  

Phan Thị Lê 

Phan Thị Tuyết 

Phan Đức Độ 

Phan Thị Bich Liên 

Phan Thị Thanh Thu 

Phan Minh Trân 

Phan Thị Thanh Thúy 

Phan Minh Tiến 

Phan Thị Thanh Thảo 

Phan Minh Phát 

 

 

 

Đời 5 – Ô. Phan Tài 

Chế (Mỹ) 

B. Ngô Thị Tho 

Phan Ngô Tường Vân 

Phan Minh Nguyệt 

Phan Thanh Long 

Phan Thị Như Hà (Mỹ) 

Phan Hồng Nhật 

Phan Thi Thúy Nga 

 

Đời 6 – B. Phan Ngô 

Tường Vân 

Ô. Phạm Văn Thân 

Phạm Quang Trung 

Phạm Tửu Đông 

 

Đời 6 – Ô. Phan 

Minh Nguyệt 

B. Nguyễn Hòa Hiền  

Nguyễn Thị Khánh 

Ngân 

Nguyễn Hồng Hiệp 

 

Đời 5 – B. Phan Thị Lê 

(Mỹ) 

Ô. Tân Xuân Vượng 

Nguyễn Tùng Khoa 

(Nghĩa Tử) 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

nhất là ông Phan Minh 

Thuyên và bà Phan 

Thị Sen, đời thứ năm 

là cháu, đời thứ sáu là 

chắt của ông bà Tập, 

chi tộc ông bà Phan 

Văn Tập. 
 

Ông Bà Thuyên Và Các Con Cháu 



MỤC LỤC 

 

128 
 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Tuyết (Mỹ) 

Ô. Đỗ Minh Công 

Đỗ Mộng Thu Trang 

Đỗ Hàn Vi 

Đỗ Kim Bằng 

Đỗ Mộng Thường 

Đỗ Bình An 

 

Đời 6 – B. Đỗ Mộng 

Thu Trang 

Ô. Bùi Văn Hải 

Bùi Đỗ Thu Giang 

Bùi Đức Hậu 

 

Đời 6 – B. Đỗ Hàn Vi 

Ô. Nguyễn Hữu Huy 

Nguyễn Nhất Hồng 

 

Đời 6 – Ô. Đỗ Kim 

Bằng 

B. Hồ Thị Diễm Xuân 

Đỗ Hồ Xuân Hương 

 

Đời 5 – Ô. Phan Đức Độ 

(Mỹ) 

B. Phùng Tuyết Mai 

Phan Hoài Nam 

Phan Hoài Châu 

 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Bich Liên (Mỹ) 

Ô. Dương Văn Thông 

Dương Kiều Mi 

Dương Tử Văn 

 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Thanh Thu (Mỹ) 

Ô. Nguyễn Minh Tú 

Nguyễn Thị Bích Thùy 

Nguyễn Tùng Khôi 

Nguyễn Tùng Khoa 

Nguyễn Quang Khải 

Nguyễn Quốc Khanh 

 

Đời 5 – Ô. Phan Minh 

Trân (Mỹ) 

B. Vũ Thị Tuyết Nhung 

Phan Thiên Thanh 

 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Thanh Thúy (Mỹ) 

Phan Thùy An 

 

Đời 5 – Ô. Phan Minh 

Tiến (Mỹ) 

B. Đỗ Thị Tuyết 

Phan Tuấn Kevin 

Phan Quân Kenny 

 

Ông Bà Thuyên Và Các Con Cháu 
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Đời 5 – B. Phan Thị 

Thanh Thảo (Mỹ) 

Ô. Nguyễn Mạnh Dũng 

Nguyễn Thị Phương 

Duyên 

Nguyễn Ngọc Phương 

Thủy 

Nguyễn Công Danh 

 

Đời 5 – Ô. Phan Minh 

Phát (Mỹ) 

B. Nguyễn Thị Hòa 

Phan Minh Tài 

Phan Minh Ngọc 

Phan Minh Thư 

Phan Minh Anthony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – B. Phan Thị Hồng 

Ô. Nguyễn Ngọc Rinh 

Nguyễn Thị Hường 

Nguyễn Thị Mơ 

Nguyễn Thị Hương 

Nguyễn Thị Tuyết 

Nguyễn Ngọc Chiến 

Nguyễn Ngọc Quý 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Hường 

Ô. Hoàng Ái Quốc 

Hoàng Thị Thương 

Hoàng Vương 

Hoàng Anh 

Hoàng Bảo 

Hoàng Hiệp 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

hai là bà Rinh (nhũ 

danh bà Phan Thị 

Hồng) và ông Nguyễn 

Ngọc Rinh, đời thứ 

năm là cháu, đời thứ 

sáu là chắt của ông bà 

Tập, chi tộc ông bà 

Phan Văn Tập. 
 

Ông Bà Rinh Và Các Con Cháu 
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Đời 6 – Ô. Hoàng 

Vương 

B. Hoàng Phương 

Minh Trang 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Hương 

Nguyễn Duy Long  

 

Đời 6 – Ô. Nguyễn 

Duy Long  

B. Lại Thị Thu Hồng 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Tuyết 

Ô. Vũ Đông Giang 

Vũ Khánh Hòa 

Vũ Quốc Hưng 

Vũ Đăng Huy 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Ngọc 

Chiến 

B. Nguyễn Thị Nga 

Nguyễn Thụy Vân Hà 

Nguyễn Huy Hoàng 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Ngọc 

Quý 

B. Trần Thị Thúy 

Nguyễn Hoàng Bảo Trâm 

Nguyễn Hoàng Tuyết 

Trinh 

Nguyễn Hoàng Bảo 

Trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – B. Phan Thị Cậy 

Ô. Nguyễn Viết Chúc 

Nguyễn Công Minh 

Nguyễn Thị Tuyết Dung 

Nguyễn Thị Tuyết Lan 

Nguyễn Công Chánh 

Nguyễn Thị Tuyết Loan 

Nguyễn Thị Tuyết Liên 

Nguyễn Thị Tuyết Liễu 

Nguyễn Công Khanh 

Nguyễn Thị Tuyết Anh 

 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

ba là bà Chúc (nhũ 

danh bà Phan Thị 

Cậy) và ông Nguyễn 

Viết Chúc, đời thứ 

năm là cháu, đời thứ 

sáu là chắt của ông bà 

Tập, chi tộc ông bà 

Phan Văn Tập.  
 

Ông Bà Chúc Và Các Con Cháu 
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Đời 5 – Ô. Nguyễn Công 

Minh 

B. Trần Thị Phượng 

Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên 

Nguyễn Công Nguyên 

Nguyễn Cao Nguyên 

 

Đời 6 – B. Nguyễn 

Thị Thảo Nguyên 

Ô. Nguyễn Công 

Chính 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Tuyết Dung 

Ô. Đinh Quang Ngữ 

Đinh Đỗ Đại 

Đinh Mỹ Châu 

Đinh Thị Mỹ Ngọc 

 

Đời 6 – B. Đinh Mỹ 

Châu 

Ô. Nguyễn Văn Huy 

Nguyễn Huy Phúc 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Tuyết Lan 

Ô. Lại Văn Ánh 

Lại Hoàng Hiểu 

Lại Thị Thùy Linh 

Lại Hoàng Hiển 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Tuyết Loan 

Ô. Hoàng Văn Tuấn 

Hoàng Như Thủy 

Hoàng Mộng Tuyến 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Tuyết Liên 

Ô. Mai Chí Lực 

Mai Nguyễn Phi Long 

Mai Nguyễn Phi Sơn 

Mai Nguyễn Phương 

Thảo 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Tuyết Liễu 

Ô. Đặng Quốc Thiện 

Đặng Nguyễn Quốc 

Cường 

Đặng Nguyễn Hoài Nhi 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Tuyết Anh 

Ô. Lại Đình Chiến 

Lại Thị Mỹ Duyên 

Lại Nguyễn Anh Thư 

Lại Nguyễn Thu Hương 

 

Ông Bà Chúc Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – Ô. Phan Minh 

Mẫn (Úc) 

B. Nguyễn Thị Ngọc Dung 

Phan Ngọc Thanh Tuyền 

Phan Ngọc Minh Tâm 

Phan Minh Trí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – Ô. Phan Văn Tành 

B. Phan Thị Kim Cúc 

Phan Thị Mai 

Phan Đình Luyện 

Phan Trung Lễ 

Phan Trọng Huy 

Phan Thị Tuyết 

Phan Thị Thanh Nga 

Phan Duy Thanh 

Phan Thị Mỹ Hạnh 

 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Kim Cúc 

Ô. Nguyễn Văn Dũng 

Nguyễn Thị Kiều Trinh 

Nguyễn Tuấn Anh 

Nguyễn Thị Thúy Kiều 

Dung 

Nguyễn Thị Mai Ly 

Nguyễn Quang Duy 

 

Đời 6 – B. Nguyễn 

Thị Kiều Trinh 

Ô. Phạm Thanh Quốc 

Phạm Thị Mai Khanh 

Phạm Gia Long 

 

Đời 5 – B. Phan Thị Mai 

Ô. Vũ Văn Tiến 

Vũ Thị Thanh Thúy 

Vũ Ngọc Tới 

Vũ Thanh Kim Hoa 

Vũ Thị Kim Phượng 

Vũ Thanh Kim Huệ 

Vũ Bảo Yến Nhi 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

bốn là ông Phan Minh 

Mẫn và bà Nguyễn Thị 

Ngọc Dung, đời thứ 

năm là cháu của ông 

bà Tập, chi tộc ông bà 

Phan Văn Tập. 
 

Đời thứ tư, ngành thứ 

năm là ông Phan Văn 

Tành và bà Phan Thị 

Kim Cúc, đời thứ năm 

là cháu, đời thứ sáu là 

chắt của ông bà Tập, 

chi tộc ông bà Phan 

Văn Tập. 
 

Ông Bà Mẫn, Tành Và Các Con Cháu 
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Đời 5 – Ô. Phan Đình 

Luyện 

B. Phan Thị Tuyết Mừng 

Phan Thị Thanh Vân 

Phan Thị Thanh Hằng 

Phan Văn Cường 

Phan Văn Long 

 

Đời 5 – Ô. Phan Trung 

Lễ 

B. Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

Phan Nguyễn Xuân 

Trường 

 

Đời 5 – Ô. Phan Trọng 

Huy 

B. Phạm Thị Thu Liên 

Phan Trung Hiếu 

Phan Minh Hoàng 

Phan Hoàng Hiệp 

 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Tuyết 

Ô. Nguyễn Văn Anh 

Nguyễn Thị Ánh Dương 

Nguyễn Bảo Quỳnh Như 

 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Thanh Nga 

Ô. Đinh Duy Phi 

Đinh Phan Thanh Thảo 

 

Đời 5 – B. Phan Thị Mỹ 

Hạnh 

Ô. Đinh Bùi Quyết Thắng 

Đinh Huỳnh Thiên Phúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đời 4 – B. Phan Thị Nụ 

Ô. Nguyễn Văn Thế 

Nguyễn Văn Trung 

Nguyễn Văn Tín 

Nguyễn Thị Nhiệm 

Nguyễn Văn Hữu 

Nguyễn Văn Học 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Văn 

Trung 

B. Đoàn Thị Kim Thoa 

Đời thứ tư, ngành thứ 

sáu là bà Thế (nhũ 

danh bà Phan Thị Nụ) 

và ông Nguyễn Văn 

Thế, đời thứ năm là 

cháu của ông bà Tập, 

chi tộc ông bà Phan 

Văn Tập. 
 

Ông Bà Thế Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – B. Phan Thị Lĩnh 

Ô. Nguyễn Trung Kiên 

Nguyễn Thị Lụa 

Nguyễn Thị Là 

Nguyễn Thị Tuyết Anh 

Nguyễn Thị Tuyết Oanh 

Nguyễn Trung Thu 

Nguyễn Thị Thu Thảo 

Nguyễn Trung Chính 

Nguyễn Thái Sơn 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Lụa 

Ô. Mạc Chí Dũng 

Mạc Nguyễn Bảo Ngọc 

Mạc Nguyễn Linh Tuyền 

Mạc Nguyễn Vương Ân 

Mạc Nguyễn Minh 

Phương 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Tuyết Anh 

Ô. Ngô Nhật Quang 

Ngô Nhật Khánh 

Ngô Hoàng Gia Hân 

Ngô Hoàng Khánh Ly 
  

Đời thứ tư, ngành thứ 

bảy là bà Kiên (nhũ 

danh bà Phan Thị 

Lĩnh) và ông Nguyễn 

Trung Kiên, đời thứ 

năm là cháu của ông 

bà Tập, chi tộc ông bà 

Phan Văn Tập. 
 

Ông Bà Kiên Và Các Con Cháu 
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Nguyễn Thị 

Oanh 

Nguyễn Thị 

Ánh 

Nguyễn Thị 

Tuyết 

Nguyễn Thị 

Thúy 

Nguyễn Thị 

Trâm 

Nguyễn Thị 

Thê 

Nguyễn Thị 

Thúy 

Nguyễn Thị 

Thùy 

Nguyễn 

Quang Triều 
 
Nguyễn Thị 

Mừng 

Nguyễn 

Chánh Hậu 

Nguyễn 

Thang Sơn 

Nguyễn 

Hữu 

Chức 

Nguyễn 

Quang 

Chiểu 

Nguyễn 

Văn 

Lương 

Mẩt Liên  

Lạc 

Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Văn Tý Đời Ba 

Đời Bốn 

 

 

Ông Bà  

Nguyễn Văn Tý 

Ông Bà Tý Và Các Con Cháu 

Đời Năm 
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Đời 4 – Ô. Nguyễn Quang 

Chiểu 

B. Nguyễn Thị Kha 

Nguyễn Thị Thê 

Nguyễn Thị Thúy 

Nguyễn Thị Thùy 

Nguyễn Quang Triều 

Nguyễn Thị Mừng 

Nguyễn Chánh Hậu 

Nguyễn Thang Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – ÔB Nguyễn Hữu 

Chức 

Nguyễn Thị Yến 

Nguyễn Thị Oanh 

Nguyễn Thị Ánh 

Nguyễn Thị Tuyết 

Nguyễn Thị Thúy 

Nguyễn Thị Trâm 
  

Đời thứ tư, ngành thứ 

nhất là ông Nguyễn 

Quang Chiểu và bà 

Nguyễn Thị Kha, đời 

thứ năm là cháu của 

ông bà Tý, chi tộc ông 

bà Nguyễn Văn Tý. 
 

Ông Bà Chiểu, Chức Và Các Con 

Đời thứ tư, ngành thứ 

hai là ông bà Nguyễn 

Hữu Chức, đời thứ 

năm là cháu của ông 

bà Tý, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Tý. 
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Trần Văn 

Hiện 

Trần Văn  

Hải 

Trần Văn 

Minh 

Trần Văn  

Lộ 

Trần Văn 

Luông 

Trần Văn 

Lệnh 

Trần Thị  

Sao 

Trần Văn 

Doanh 

Trần Thị  

Soi  

Nguyễn 

Văn Long 

 

Đời Bốn 

Ông Bà  

Nguyễn Minh Giác 

 

Nguyễn 

Thị 
Hằng 

 

Nguyễn 

Thị Nga 

Nguyễn 

Văn 

Lạc 

 

Nguyễn 

Quang 
Trung 

 

Nguyễn 

Viết 
Đang 

 

Nguyễn 

Minh 
Cường 

 

Nguyễn 

Văn Huyện 

 
Nguyễn 

Thị Mai 

 
Nguyễn 

Thị Kim 

Tuyết 

 Nguyễn 

Sơn Hà 

 
Nguyễn 

Công 

Doanh 

 Nguyễn 

Ngọc 
Khánh 

 

Phạm 
Xuân 

Thiện 

 Phạm Thị  

Hoa 

 
Phạm Bảo 

Quốc 

 
Phạm An  

Dân 

 
Phạm Mai 

Hùng 

 

Nguyễn 
Thị Thùy 

Trang 

 

Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Minh Giác Đời Ba 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Linh 

 Nguyễn  

Trung Trực 

 
Nguyễn  

Trung 

Chánh 

 Nguyễn 

Thị Hương 

 Nguyễn  

Trung 

Thành 

 Nguyễn 

Chí Công 

 
Nguyễn 

Thị Cẩm 
Hồng 

 

Nguyễn 
Trường 

Sơn 

 Nguyễn 

Hoàng 

Quân 

 Nguyễn 

Minh 

Trường 

 

Nguyễn 
Thị Ngọc 

Anh 

 Nguyễn 

Thị Chi 

 Nguyễn 

Văn Toàn 

 

Đời Năm 

 

Ông Bà Trùm Giác Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – B. Nguyễn Thị Nga 

Ô. Trần Văn Hiển 

Trần Văn Hiện 

Trần Văn Hải 

Trần Văn Minh 

Trần Văn Lộ 

Trần Văn Luông 

Trần Văn Lệnh 

Trần Thị Sao 

Trần Văn Doanh 

Trần Thị Soi 

 

Đời 5 – Ô. Trần Văn 

Hiện 

B. Nguyễn Thị Mai 

Trần Thị Sáng 

Trần Thị Láng 

Trần Văn Hương 

Trần Đình Hoàng 

Trần Mộng Mơ 

Trần Thị Miên 

Trần Văn Hậu 

 

Đời 6 – B. Trần Thị 

Sáng 

Ô. Phạm Văn Điện 

 

Đời 6 – B. Trần Thị 

Láng 

Ô. Nguyễn Quốc Dũng 

 

Đời 6 – B. Trần 

Mộng Mơ 

Ô. Nguyễn Thái Hòa 

 

Đời 5 – Ô. Trần Văn 

Hải 

B. Nguyễn Thị Liệu 

Trần Thị Hương 

Trần Văn Quân 

Trần Văn Hoàn 

Trần Văn Hoan 

Trần Văn Hân 

 

Đời 6 – B. Trần Thị 

Hương 

Ô. Phạm Đình Giới 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

nhất là bà Hiển (nhũ 

danh bà Nguyễn Thị 

Nga) và ông Trần Văn 

Hiển, đời thứ năm là 

cháu, đời thứ sáu là 

chắt của ông bà Giác, 

chi tộc ông bà Nguyễn 

Minh Giác.    
 

Ông Bà Hiển Và Các Con Cháu 
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Đời 5 – Ô. Trần Văn 

Minh 

B. Nguyễn Thị Hạt 

Trần Văn Bình 

Trần Văn Mạnh 

Trần Thị Luyến 

Trần Văn Nam 

Trần Văn Đông 

Trần Văn Dưỡng 

 

Đời 6 – Ô. Trần Văn 

Mạnh 

B. Phạm Thị Ngọc 

Dương 

 

Đời 5 – Ô. Trần Văn Lộ 

B. Nguyễn Thị Chi 

Trần Quốc Trung 

Trần Thị Thủy 

Trần Tiến Sĩ 

 

Đời 5 – Ô. Trần Văn 

Luông 

B. Phạm Thị Lượt 

Trần Văn Phi 

Trần Thị Nguyệt 

Trần Thị Trang 

 

 

Đời 5 – Ô. Trần Văn 

Lệnh 

B. Đinh Thị Hương 

Trần Thị Kim Loan 

Trần Thị Kim Liễu 

Trần Văn Luân 

Trần Văn Lộc 

 

Đời 5 – B. Trần Thị Sao 

Ô. Trần Văn Thìn 

Trần Thị Tươi 

Trần Hồng Thắm 

 

Đời 5 – B. Trần Thị Soi 

Ô. Hoàng Đức Thiện 

Hoàng Thúy Vy 

Hoàng Trần Uy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Bà Hiển Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Lạc 

B. Hoàng Thị Xe 

Nguyễn Văn Long  

Nguyễn Văn Huyện 

Nguyễn Thị Mai 

Nguyễn Thị Kim Tuyết 

Nguyễn Sơn Hà 

Nguyễn Công Doanh 

Nguyễn Ngọc Khánh 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Văn 

Huyện 

B. Nguyễn Thị Hoa 

Nguyễn Thị Kim Chi 

Nguyễn Thị Hoồng Hạnh 

Nguyễn Văn Hậu 

Nguyễn Văn Hoàng 

Nguyễn Văn Huyện 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Mai 

Ô. Lê Văn Minh 

Lê Thị Kim Dung 

Lê Bảo Quốc 

Lê Thị Thùy Trang 

Lê Minh Vương 
 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Kim Tuyết 

Ô. Đỗ Kim Huỳnh 

Đỗ Trường Hải 

Đỗ Trung Hiếu 
 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Sơn 

Hà (Mỹ) 

B. Hà Ngọc Dung 
 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Công 

Doanh 

B. Vũ Thị Nga 

Nguyễn Vũ Hoàng Phi 

Nguyễn Vũ Hoài Ân 

Nguyễn Vũ Ngọc Trâm 

Nguyễn Vũ Phương Uyên 
 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Ngọc 

Khánh 

B. Vũ Thị Kim Hương 

Nguyễn Vũ Hoài An 

Nguyễn Vũ An An 

Đời thứ tư, ngành thứ 

hai là ông Nguyễn Văn 

Lạc và bà Hoàng Thị 

Xe, đời thứ năm là 

cháu của ông bà Giác, 

chi tộc ông bà Nguyễn 

Minh Giác.    
 

Ông Bà Lạc Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – B. Nguyễn Thị 

Hằng (Mỹ) 

Ô. Phạm Văn Nghị 

Phạm Xuân Thiện 

Phạm Thị Hoa 

Phạm Bảo Quốc 

Phạm An Dân 

Phạm Mai Hùng 

 

Đời 5 – Ô. Phạm Xuân 

Thiện (Mỹ) 

B. Nguyễn Ngọc Hân 

Phạm Christopher 

Phạm Christine 

Phạm Calvin 

 

Đời 5 – B. Phạm Thị 

Hoa (Mỹ) 

Ô. Phan Văn Tuân 

Phan Bích Thủy 

Phan Đức Thủ 

Phan Tú Trinh 

 

Đời 5 – Ô. Phạm Bảo 

Quốc (Mỹ) 

B. Nguyễn Cẩm Nhung 

Phạm Bảo Quân 

 

Đời 5 – Ô. Phạm Mai 

Hùng (Mỹ) 

B. Nguyễn Alie 

Phạm Thùy Duyên 

Phạm Long 

Phạm ZDũng 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Quang 

Trung (Mỹ) 

B. Trần Thị Mến 

Nguyễn Thị Thùy Trang 

Đời thứ tư, ngành thứ 

bốn là ông Nguyễn 

Quang Trung và bà 

Trần Thị Mến, đời thứ 

năm là cháu của ông 

bà Giác, chi tộc ông bà 

Nguyễn Minh Giác.    
 

Đời thứ tư, ngành thứ 

ba là bà Nghị (nhũ 

danh bà Nguyễn Thị 

Hằng) và ông Phạm 

Văn Nghị, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Giác, chi tộc ông bà 

Nguyễn Minh Giác.    
 

Ông Bà Nghị, Trung Và Các Con Cháu 
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Nguyễn Thị Thùy Linh 

Nguyễn Trung Trực 

Nguyễn Trung Chánh 

Nguyễn Thị Hương 

Nguyễn Trung Thành 

Nguyễn Chí Công 

Nguyễn Thị Cẩm Hồng 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Thùy Trang (Mỹ) 

Ô. Đinh Viết Triều 

Đinh Vinh  

Đinh Quang 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Thùy Linh (Mỹ) 

Ô. Phạm Long 

Phạm An 

Phạm Bình 

Phạm Tâm 

Phạm Hồng 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Trung Thành 

B. Cẩm Lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Viết 

Đang 

B. Mai Thị Tho 

Nguyễn Trường Sơn  

Nguyễn Hoàng Quân 

Nguyễn Minh Trường 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Văn 

Sơn  

B. Nguyễn Thị Thu Hà 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Hoàng Quân 

B. Trần Kim Ngọc 

Nguyễn Trần Thiên Phúc 

 

 

 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

năm là ông Nguyễn 

Viết Đang và bà Mai 

Thị Tho, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Giác, chi tộc ông bà 

Nguyễn Minh Giác.    
 

Ông Bà Đang Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – Ô. Nguyễn Minh 

Cường (Mỹ) 

B. Nguyễn Thị Tươi 

Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Nguyễn Thị Chi 

Nguyễn Văn Toàn 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Ngọc Anh (Mỹ) 

Ô. Nguyễn Gia Long 

Nguyễn Trâm 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Quế 

Chi (Mỹ) 

Ô. Nguyễn Văn Sơn 

Nguyễn Jason 

 

 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Việt 

Toàn 

B. Đặng Thị Du 

Nguyễn Kiều Vân   

Đời thứ tư, ngành thứ 

sáu là ông Nguyễn 

Minh Cường và bà 

Nguyễn Thị Tươi, đời 

thứ năm là cháu của 

ông bà Giác, chi tộc 

ông bà Nguyễn Minh 

Giác.    
 

Ông Bà Cường Và Các Con Cháu 
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Chi Tộc Ông Bà Phan Quý Phượng Đời Ba 

Đời Bốn 

 
Phan 

Minh 

Trung 
 

Phan Thị 

Chiêm 

Phan 

Chu 

Trinh 
 

Phan Thị 

Hương 

Ông Bà  

Phan Quý Phượng 

 

Trần Quốc 

Dũng 

Phan Thị 

Hồng Loan 

Trịnh Hậu 

 

Phan Thị 

Hồng Diễm 

Micheal 

 

Đặng Thị 

Ngọc Ánh 

Thọ 

 Phan Thị 

Hồng Tâm 

Thiện 

 
Phan Anh 

Tuấn 

Phan Anh  

Tú 

Phan Thị 

Hồng Hạnh 

Phan Hồng 

Phúc Hiếu 

Phan Thị 

Hồng Ngọc 

Phan Thị  

Mỹ Linh 

Phan Thị 

Hồng Ngọc 

Phan Thị 

Ngọc Tuyền 

Đặng Đình 

Phúc 

Đặng Đình 

Lộc 

Đặng Thanh 

Long 

Đăng Thị 

Tuyết Hoa 

Đời Năm 

 

Ông Bà Phượng Và Các Con Cháu 
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Đời Bốn 

Phan 

Châu 

Lâm 
 

Phan Thị 

Thiếu 

Bảo 

Trần Quang 

Dũng Ưng 

Thiên 

 

Đinh  

Phương Duy 

Phan  

Adam 

Phan Châu 

Uy 

Đinh Thị 

Quỳnh Như 

Đinh Anh 

Khoa 

Đinh Thị 

Quỳnh Nhi 

Phan  

Alex 

Phan Châu 

Phong 

Phan Châu 

Thành 

Phan Châu 

Tài 

Đời Năm 

 

Phan Thị 

Bảo 

Phan 

Châu 

Sơn 
 

Ông Bà  

Phan Quý Phượng 
 

Ông Bà Phượng Và Các Con Cháu 

Chi Tộc Ông Bà Phan Quý Phượng Đời Ba 
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Đời 4 – B. Phan Thị Chiêm 

Ô. Trần Viết Nguyễn 

Trần Quốc Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Đời 4 – Ô. Phan Chu 

Trinh 

B. Vũ Thị Vân 

Phan Thị Hồng Loan Trịnh 

Hậu 

Phan Thị Hồng Tâm Thiện 

Phan Anh Tuấn 

Phan Anh Tú 

Phan Thị Hồng Hạnh 

Phan Hồng Phúc_Hiếu 

Phan Thị Hồng Ngọc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Đời 4 – Ô. Phan Minh 

Trung 

B. Nguyễn Thị Hồng Liên 

Phan Thị Hồng Diễm 

Micheal 

Phan Thị Mỹ Linh 

Phan Thị Hồng Ngọc 

Phan Thị Ngọc Tuyền 

 

 

 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

nhất là bà Nguyễn 

(nhũ danh bà Phan 

Thị Chiêm) và ông 

Trần Viết Nguyễn, đời 

thứ năm là cháu của 

ông bà Phượng, chi tộc 

ông bà Phan Quý 

Phượng.    
 

Ông Bà Nguyễn, Trinh, Trung Và Các Con Cháu 

Đời thứ tư, ngành thứ 

ba là ông Phan Minh 

Trung và bà Nguyễn 

Thị Hồng Liên, đời thứ 

năm là cháu của ông 

bà Phượng, chi tộc ông 

bà Phan Quý Phượng.    

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

hai là ông Phan Chu 

Trinh và bà Vũ Thị 

Vân, đời thứ năm là 

cháu của ông bà 

Phượng, chi tộc ông bà 

Phan Quý Phượng.    
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Đời 4 – B. Phan Thị 

Hương 

Ô. Đặng Đình Thọ 

Đặng Thị Ngọc Ánh Thọ 

Đặng Đình Phúc 

Đặng Đình Lộc 

Đặng Thanh Long 

Đăng Thị Tuyết Hoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đời 4 – B. Phan Thị Bảo 

Ô. Trần Quang Ngọc 

Trần Quang Dũng Ưng 

Thiên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

năm là bà Ngọc (nhũ 

danh bà Phan Thị 

Bảo) và ông Trần 

Quang Ngọc, đời thứ 

năm là cháu của ông 

bà Phượng, chi tộc ông 

bà Phan Quý Phượng.    
 

Đời thứ tư, ngành thứ 

bốn là bà Thọ (nhũ 

danh bà Phan Thị 

Hương) và ông Đặng 

Đình Thọ, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Phượng, chi tộc ông bà 

Phan Quý Phượng.    
 

Ông Bà Thọ, Ngọc Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – B. Phan Thị Thiếu 

Bảo 

Ô. Đinh Văn Nghiêm 

Đinh Phương Duy 

Đinh Thị Quỳnh Như 

Đinh Anh Khoa 

Đinh Thị Quỳnh Nhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – Ô. Phan Châu 

Lâm 

B. Nguyễn Thị Thanh 

Phan Adam 

Phan Alex 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Đời 4 – Ô. Phan Châu Sơn 

B. Võ Thị Huệ 

Phan Châu Uy 

Phan Châu Phong 

Phan Châu Thành 

Phan Châu Tài 

Đời thứ tư, ngành thứ 

tám là ông Phan Châu 

Sơn và bà Võ Thị Huệ, 

đời thứ năm là cháu 

của ông bà Phượng, 

chi tộc ông bà Phan 

Quý Phượng.    

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

sáu là bà Nghiêm (nhũ 

danh bà Phan Thị 

Thiếu Bảo) và ông 

Đinh Văn Nghiêm, đời 

thứ năm là cháu của 

ông bà Phượng, chi tộc 

ông bà Phan Quý 

Phượng.     
 

Đời thứ tư, ngành thứ 

bảy là ông Phan Châu 

Lâm và bà Nguyễn Thị 

Thanh, đời thứ năm là 

cháu của ông bà 

Phượng, chi tộc ông bà 

Phan Quý Phượng.    

 

Ông Bà Nghiêm, Lâm, Sơn Và Các Con Cháu 
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Đời Năm 

 

Đời Bốn 

Ông Bà Phần Phức Và Các Con Cháu 

Phan Quốc 

Thắng 

Phan Thái 

Học 

Phan Ngư  

Hải 

Phan Thị  

Kim Oanh 

Phan Thị  

Kim Ngọc 

Phan Quốc 

Tuấn 

Phan Trung 
Hiếu  

(Linh Mục) 

 
Phan Như 

Thảo 

Phan Thị 

Thiệm 

(Đại) 

Phan Thị 

Loan 

(Lược) 

Phan 
Trung 

Lạp 

Phan 

Thế 

Đam 
 

Phan Thị  

Đậu 

(Tuế) 

Bà Nguyễn Thị Na 

và Ông Phan Văn Phức 
 

Chi Tộc Ông Bà Phan Văn Phức Đời Ba 

Nguyễn  

Thị Lan 

Nguyễn  

Văn Kinh 

Nguyễn  

Mạnh Hùng 

Nguyễn 

Đức Manh 

Nguyễn  

Mạnh Đức 

Nguyễn 

Văn Hạnh 

Phan Trung 

Chiến 

Phan Thị 

Thanh Thủy 

Nguyễn  

Việt Hùng 

Phan Thế 

Đang 

Phan Thị 

Xuân 

Phan Thị 

Tuyết 

Phan Thị  

Tươi 

Phan Thị  

Ánh Hồng 

Nguyễn Thị 

Bích Lụa 

Nguyễn Thị 

Kim Thêu 

Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 

Nguyễn Thị 

Thu Hường 
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Đời 4 – B. Phan Thị Thiệm 

Ô. Phan Văn Đại 

Phan Quốc Thắng 

Phan Thái Học  

Phan Ngư Hải 

Phan Thị Kim Oanh 

Phan Thị Kim Ngọc 

Phan Quốc Tuấn  

Phan Trung Hiếu (Linh 

Mục) 

Phan Như Thảo 

 

Đời 5 – Ô. Phan Quốc 

Thắng 

B. Nguyễn Thị Kim 

Tuyến 

Phan Đình Tú 

Phan Thanh Toàn 

Phan Thị Kim Lan 

 

Đời 5 – Ô. Phan Thái 

Học 

B. Ngô Thị Kim Soi 

Phan Trọng Tấn 

Phan Hoàng Yến 

 

Đời 5 – Ô. Phan Ngư 

Hải 

B. Nguyễn Thị Kim 

Thanh 

Phan Thị Hồng Vân 

Phan Bằng Minh Đăng 

 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Kim Oanh 

Ô. Đoàn Đức Hùng 

Đoàn Hữu Quỳnh Linh 

Đoàn Công Minh 

 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Kim Ngọc 

Ô. Trần Hồng Sơn 

Trần Ngọc Phương 

Quỳnh 

 

Đời 5 – Ô. Phan Quốc 

Tuấn  

B. Trần Thị Kim Loan 

Phan Minh Trung 

Phan Hồng Hải Vy 

Đời thứ tư, ngành thứ 

nhất là bà Đại (nhũ 

danh bà Phan Thị 

Thiệm) và ông Phan 

Văn Đại, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Phức, chi tộc ông bà 

Phan Văn Phức.   
 

Ông Bà Đại Và Các Con Cháu 
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Đời 5 – Ô. Phan Như 

Thảo 

B. Nguyễn Bảo Trân 

Phan Nguyễn Minh Anh 

Phan Tuấn Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – B. Phan Thị Loan 

Ô. Nguyễn Lược 

Nguyễn Thị Lan 

Nguyễn Văn Kinh 

Nguyễn Mạnh Hùng 

Nguyễn Đức Manh 

Nguyễn Mạnh Đức 

Nguyễn Văn Hạnh 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Lan 

Ô. Đinh Quang Ngôn 

Đinh Quang Tuấn 

Đinh Quang Thành 

Đinh Mỹ Dung 

Đinh Quang Vương 

Đinh Thị Hằng 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Văn 

Kinh 

B. Trần Thị Minh Oanh 

Nguyễn Hồng Sơn 

Nguyễn Hoàng Việt 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Mạnh Hùng 

B. Trần Thị Linh 

Nguyễn Thị Trang 

Nguyễn Thị Ngân 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Đức 

Mạnh 

B. Nguyễn Thị Nền 

Nguyễn Thị Niên 

Nguyễn Thị Anh Đào 

Nguyễn Thị Vân 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn 

Mạnh Đức 

B. Nguyễn Thị Tâm 

 

 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

hai là bà Lược (nhũ 

danh bà Phan Thị 

Loan) và ông Nguyễn 

Lược, đời thứ năm là 

cháu của ông bà Phức, 

chi tộc ông bà Phan 

Văn Phức.   
 

Ông Bà Lược Và Các Con Cháu 
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Đời 5 – Ô. Nguyễn Văn 

Hạnh 

B. Nguyễn Thị Nhung 

Nguyễn Thị Trúc 

Nguyễn Văn Bin 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Đời 4 – Ô. Phan Trung 

Lạp 

B. Trần Thị Xuân 

Phan Trung Chiến 

Phan Thị Thanh Thủy 

Nguyễn Việt Hùng  
 

Đời 5 – Ô. Phan Trung 

Chiến 

B. Nguyễn Thị Loan 

Phan Thanh Hằng 

Phan Thị Trang Kim Yến 

Phan Thùy Vân 

Phan Trung Phong 

Đời 6 – B. Phan 

Thanh Hằng 

Ô. Phạm Minh Tuấn 

Phạm Gia Huy 

 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Thanh Thủy 

Ô. Đinh Trọng Hạnh 

Đinh Trọng Phúc 

Đinh Thủy Tìên 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Viêt 

Hùng 

B. Nguyễn Thị Hương 

Nguyễn Hương Giang 

Nguyễn Hương Lan 

Nguyễn Gia Khánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

ba là ông Phan Trung 

Lạp và bà Trần Thị 

Xuân, đời thứ năm là 

cháu, đời thứ sáu là 

chắt của ông bà Phức, 

chi tộc ông bà Phan 

Văn Phức.   
 

Ông Bà Lạp Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – Ô. Phan Thế Đam 

B. Đinh Thị Sen 

Phan Thế Đang 

Phan Thị Xuân 

Phan Thị Tuyết 

Phan Thị Tươi  

Phan Thị Ánh Hồng 
 

Đời 5 – Ô. Phan Thế 

Đang 

B. Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy 

Phan Nguyễn Ngọc Hà 

Phan Nguyễn Ngọc Anh 
 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Xuân 

Ô. Nguyễn Bá Thành 

Nguyễn Phan Hồng 

Nhung 

Nguyễn Phan Hồng Ngọc 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Tuyết 

Ô. Lê Anh Tuấn 

Lê Quỳnh An  

 

Đời 5 – B. Phan Thị 

Tươi 

Ô. Trần Văn Định 

Trần Đình Tuấn 

Trần Thị Ngọc Tú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – B. Phan Thị Đậu 

Ô. Nguyễn Văn Tuế 

Nguyễn Thị Bích Lụa 

Nguyễn Thị Kim Thêu 

Nguyễn Thị Thanh Hoa 

Nguyễn Thị Thu Hường 

  

Đời thứ tư, ngành thứ 

bốn là ông Phan Thế 

Đam và bà Đinh Thị 

Sen, đời thứ năm là 

cháu của ông bà Phức, 

chi tộc ông bà Phan 

Văn Phức.   
 

Ông Bà Đam, Tuế Và Các Con Cháu 

Đời thứ tư, ngành thứ 

sáu là bà Tuế (nhũ 

danh bà Phan Thị 

Đậu) và ông Nguyễn 

Văn Tuế, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Phức, chi ông bà Phan 

Văn Phức.    
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Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Bích Lụa 

Ô. Nguyễn Quang Trung 

Nguyễn Minh Hạnh Thảo 

Nguyễn Ngọc Minh Thư 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Kim Thêu 

Ô. Trần Minh Tiến 

Trần Hoàng Minh Quang 

Trần Hoàng Gia Hân 

Trần Hoàng Minh Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 

Ô. Phạm Công Thành 

Phạm Nguyễn Thành An 

 

Đời 5 – B Nguyễn Thị 

Thu Hường 

Ô. Phan Văn Nhiên 

Phan Nguyễn Hà Vân 

Phan Nguyễn Hà Vy 

 

 
  

Ông Bà Đam, Tuế Và Các Con Cháu 
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Đinh Thị  

Nữ 

Nguyễn Văn 

Tuệ 

Đinh Thị  

Như 

Đinh Văn 

Đương 

Đinh Văn 

Trường 

Đinh Văn 

Lâm 

Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Văn Phương Đời Ba 

 

Đời Bốn 

Đời Năm 

 

Nguyễn 

Thị Vải 

Ông Nguyễn Văn Phương 

và Bà Nguyễn Thị Hồi 

Ông Bà Trùm Phương Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – B. Nguyễn Thị Vải 

Ô. Đinh Văn Tộ 

Đinh Thị Nữ 

Nguyễn Văn Tuệ 

Đinh Thị Như 

Đinh Văn Đương 

Đinh Văn Trường 

Đinh Văn Lâm 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Nữ 

Ô. Đinh Văn Định 

Đinh Văn Quyết 

Đinh Thị Hoa 

Đinh Thị Lan 

Đinh Văn Hùng 

Đinh Văn Quyền 

Đinh Văn Nhân 

 

Đời 6 – Ô. Đinh Văn 

Quyết 

B. Nguyễn Thị 

Khuyên 

Đinh Thị Ánh 

Đinh Văn Việt 

Đinh Văn Quân 

 

Đời 6 – B. Đinh Thị 

Hoa 

Ô. Trần Văn Sĩ 

Trần Văn Chiến 

Trần Văn Chí 

Trần Văn Kiên 

 

Đời 6 – B. Đinh Thị 

Lan 

Ô. Đinh Văn Chỉnh 

Đinh Văn Đức 

Đinh Thị Dung 

Đinh Văn Trọng 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Văn 

Tuệ 

B. Đinh Thị Tuyết 

Nguyễn Thị Nhung 

Nguyễn Văn Minh 

Nguyễn Văn Tuấn 

Nguyễn Văn Quỳnh 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

nhất là bà Tộ (nhũ 

danh bà Nguyễn Thị 

Vải) và ông Đinh Văn 

Tộ, đời thứ năm là 

cháu, đời thứ sáu là 

chắt của ông bà 

Phương, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Phương. 
 

Ông Bà Tộ Và Các Con Cháu 
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Đời 6 – B. Nguyễn 

Thị Nhung 

Ô. Vũ Văn Đấu 

 

Đời 5 – B. Đinh Thị 

Như 

Ô. Nguyễn Văn Cương 

Nguyễn Thị Xuân 

Nguyễn Văn Trung 

Nguyễn Văn Quang 

Nguyễn Thị Thủy 

Nguyễn Văn Thành 

 

Đời 6 – B. Nguyễn 

Thị Xuân 

Ô. Nguyễn Văn Thắng 

Nguyễn Thị Ngọc 

Nguyễn Thị Linh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 5 – Ô. Đinh Văn 

Đương 

B. Trần Thị Huyền 

Đinh Thị Trang 

Đinh Thị Yêu 

Đinh Thị Hằng 

Đinh Thị Hương 

Đinh Văn Huy 

 

 

Đời 5 – Ô. Đinh Văn 

Trường 

B. Nguyễn Thị Lụa 

Đinh Thị Xuân 

Đinh Văn Vinh 

Đinh Thị Vau 

 

Đời 5 – Ô. Đinh Văn 

Lâm 

B. Đinh Thị Phương 
  

Ông Bà Tộ Và Các Con Cháu 
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Bùi 

Nguyễn 

Kay 

Đời Bốn 

Nguyễn 
Thị Toản 

(Nữ Tu) 

Nguyễn 

Thị 

Hoa 
 

Nguyễn 

Thị 

Cúc 
 

Nguyễn 

Thị 

Đào 
 

Nguyễn 

Cao 
Thăng 

 

Nguyễn 

Công 
Dụng 

 

Bùi 

Nguyễn 

Trang 

Bùi 

Nguyễn 

Long 

Bùi 

Nguyễn 

Julie 

Bùi 

Nguyễn 

Lisa 

Bùi 

Nguyễn 

Mary 

Bùi 

Nguyễn 

Kelly 

Nguyễn Thị 
Nguyên 

Kiều 

Nguyễn 

Hải Triều 

Nguyễn 

Thị Diệu 

Hương 

Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Anh 

Nguyễn 

Thái Hiệp 

Nguyễn 

Tuấn Kiệt 

Phạm Bảo 

Hiếu 

Phạm 

Hoàng Ly 

Nguyễn 

Thùy  

MaryAn 

(An) 

Nguyễn 

Cao Jason 

(Sơn) 

Nguyễn 

Thùy Tammy 

(Tâm) 

Nguyễn 

Cao Thiên 

Nguyễn 

Hạnh Amy 

Nguyễn 

Huy 

Wesley 

Nữ Tu 

Dòng Trinh 

Vương 

Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Văn Vực Đời Ba 

 

Ông Nguyễn Văn Vực 

và Bà Phan Thị Diệp 
 

Đời Năm 

 

Ông Bà Trùm Vực Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – B. Nguyễn Thị Hoa 

(Mỹ) 

Ô. Bùi Văn Hương 

Bùi Nguyễn Kay 

Bùi Nguyễn Trang 

Bùi Nguyễn Long 

Bùi Nguyễn Julie 

Bùi Nguyễn Lisa 

Bùi Nguyễn Marilyn 

Bùi Nguyễn Kelly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – B. Nguyễn Thị Cúc 

(Mỹ)  

Ô. Nguyễn Văn Nhiên 

Nguyễn Thị Nguyên Kiều 

Nguyễn Hải Triều 

Nguyễn Thị Diệu Hương 

Nguyễn Thị Quỳnh Anh 

Nguyễn Thái Hiệp 

Nguyễn Tuấn Kiệt 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Nguyên Kiều (Mỹ) 

Ô. Herrmann Garth 

Herrmann Nguyễn Ty 

Herrmann Linh Evie 

Herrmann Minh Ian 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Hải 

Triều 

B. Nguyễn Thị Ngọc 

Diễm 

Nguyễn Anh Minh 

Nguyễn Qúy Đan 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Quỳnh Anh 

Ô. Trần Duy Phong 

Trần Quỳnh Sophia 

Tran Jackson 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

ba là bà Nhiên (nhũ 

danh bà Nguyễn Thị 

Cúc) và ông Nguyễn 

Văn Nhiên, đời thứ 

năm là cháu của ông 

bà Vực, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Vực. 
 

Đời thứ tư, ngành thứ 

hai là bà Hương (nhũ 

danh bà Nguyễn Thị 

Hoa) và ông Bùi Văn 

Hương, đời thứ năm là 

cháu của ông bà Vực, 

chi tộc ông bà Nguyễn 

Văn Vực. 
 

Ông Bà Hương, Nhiên Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – B. Nguyễn Thị Đào 

(Mỹ) 

Ô. Phạm Văn Luông 

Phạm Bảo Hiếu 

Phạm Hoàng Ly 

 

Đời 5 – Ô. Phạm Bảo 

Hiếu 

B. Vũ Thế Ninh Giang 

Phạm Vũ Oliver 

Phạm Xuân Sadie 

 

Đời 5 – B. Phạm Hoàng 

Ly 

Ô. Tagle Daniel 

Tagle Phạm Liam 

Tagle Thị Lillian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Cao 

Thăng (Mỹ) 

B. Vũ Thị Loan 

Nguyễn Thùy MaryAn (An) 

Nguyễn Cao Jason (Sơn) 

Nguyễn Thùy Tammy 

(Tâm) 

Nguyễn Cao Thiên   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

bốn là bà Luông (nhũ 

danh bà Nguyễn Thị 

Đào) và ông Phạm Văn 

Luông, đời thứ năm là 

cháu của ông bà Vực, 

chi tộc ông bà Nguyễn 

Văn Vực. 

Ông Bà Luông, Thăng Và Các Con Cháu 

Đời thứ tư, ngành thứ 

năm là ông Nguyễn 

Cao Thăng và bà Vũ 

Thị Loan, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Vực, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Vực. 
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Đời 4 – Ô. Nguyễn Công 

Dụng (Mỹ) 

B. Nguyễn Minh Hạnh Thảo 

Nguyễn Hạnh Amy 

Nguyễn Huy Wesley 
  

Ông Bà Dụng Và Các Con Cháu 

Đời thứ tư, ngành thứ 

sáu là ông Nguyễn 

Công Dụng và bà 

Nguyễn Mỹ Hạnh 

Thảo, đời thứ năm là 

cháu của ông bà Vực, 

chi tộc ông bà Nguyễn 

Văn Vực. 
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Nguyễn  

Thị Ánh 

Nguyễn Thị 

Bích Ngọc 

(Nữ Tu) 

Nguyễn 

Đức Hiệp 

Nguyễn Thị 

Thu Hường 

Nguyễn Thị 

Thúy Vi 

Nguyễn 

Văn Nam 

(Đàn)  

Nguyễn 

Văn Việt 

Nguyễn 

Văn Bắc 

Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Văn Hội Đời Ba 

 

Đời Năm 

 

Độc  

Thân 

Độc  

Thân 

Bà Nguyễn Thị Suy  

và Ông Nguyễn Văn Hội 

Ông Bà Hội Và Các Con Cháu 

Đời Bốn 
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Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Nam 

B. Lâm Thị Ngát 

Nguyễn Thị Ánh 

Nguyễn Thị Bích Ngọc (Nữ 

Tu) 

Nguyễn Đức Hiệp 

Nguyễn Thị Thu Hường 

Nguyễn Thị Thúy Vi 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Ánh (Nam Hàn) 

Ô. Joong Dong Wuen 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Đức 

Hiệp 

B. Hồ Thị My 
  

Ông Bà Nam Và Các Con Cháu 

Đời thứ tư, ngành thứ 

nhất là ông Nguyễn 

Văn Nam và bà Lâm 

Thị Ngát, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Hội, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Hội. 
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Nguyễn  

Thị Hằng 

Nguyễn  

Thị Nga 

Nguyễn  

Anh Tuấn 

Nguyễn  

Anh 

Chương 

 

Nguyễn  

Thị Nguyệt 

Nguyễn  

Anh Thiên 

Phan  

Phước Duy 

Nguyễn 

Hoàng Vân 

Nguyễn 

Hoàng  
Long 

 
Nguyễn 

Đăng  
Quang 

 

Nguyễn 

Thái Học 

Nguyễn 

Thái Hưng 

Nguyễn 

Thị Liễu 

Nguyễn Thi 

Phương 

Dung 

 
Nguyễn  

Hồng  

Hạnh 

 

Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Văn Uông Đời Ba 

Đời Bốn 

Bà Nguyễn Thị Thoa 

và Ông Nguyễn Văn Uông 

Nguyễn 

Văn 

Tước 

Nguyễn 

Thị Hạt 
Nguyễn 

Thị Hoa 

Nguyễn 

Văn Hậu 

Đời Năm 

 

Ông Bà Uông Và Các Con Cháu 
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Nguyễn  

Kim Ngân 

Nguyễn 

Thúy Ngân 

Nguyễn  

Kim Trang 

Nguyễn 

Quốc  

Trung 

 

Mẩt Liên  

Lạc 

Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Văn Uông Đời Ba 

Đời Bốn 

Bà Nguyễn Thị Thoa 

và Ông Nguyễn Văn Uông 

Nguyễn 

Văn 

Hùng 

Nguyễn 

Văn 

Dũng 

Nguyễn 

Văn 

Lương 

Đời Năm 

 

Ông Bà Uông Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Tước 

B. Phạm Thị Mầu 

Nguyễn Thị Hằng  

Nguyễn Thị Nga  

Nguyễn Anh Tuấn 

Nguyễn Anh Chương 

Nguyễn Thị Nguyệt 

Nguyễn Anh Thiê  

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Anh 

Tuấn (Mỹ) 

B. Trần Phụng Quyên 

Nguyễn Anh Trưởng 

(Jonathan) 

Nguyễn Thúy Vy 

(Jennifer) 

 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Anh 

Chương (Mỹ) 

B. Nguyễn Ngọc Lan 

Thanh 

Nguyễn Bảo Thương 

(Mary) 

Nguyễn Huy (David) 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Nguyệt 

Ô. Đinh Viết Nhơn 

Đinh Thanh Huấn 

Đinh Thanh Hoàn 

Đinh Thanh Hảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – B. Nguyễn Thị Hạt  

Ô. Phan Văn Lang 

Phan Phước Duy 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

nhất là ông Nguyễn 

Văn Tước và bà Phạm 

Thị Mầu, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Uông, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Uông.   
 

Ông Bà Tước, Lang Và Các Con Cháu 

Đời thứ tư, ngành thứ 

hai là bà Lang (nhũ 

danh bà Nguyễn Thị 

Hạt) và ông Phan Văn 

Lang, đời thứ năm là 

cháu của ông bà Uông, 

chi tộc ông bà Nguyễn 

Văn Uông.   
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Đời 4 – B. Nguyễn Thị Hoa  

Ô. Nguyễn Văn Thông 

Nguyễn Thái Học 

Nguyễn Thái Hưng 

Nguyễn Thị Liễu 

Nguyễn Thi Phương Dung 

Nguyễn Hồng Hạnh 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Thái 

Học 

B. Phùng Anh Maryann 

Nguyễn Thái Aaron 

Nguyễn Mary Kaitlyn 

 

Đời 5 – Ô. Nguyễn Thái 

Hưng 

B. Đinh Thị Phương 

Nguyễn Thái Huy 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Liễu 

Ô. Trần Văn Giúp 

Trần Phước Lộc 

Trần Phước Long 

Trần Phước Liêm 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thi 

Phương Dung 

Ô. La Vũ Bảo 

La Tuấn Kiệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Hậu 

B. Nguyễn Thị Yểng 

Nguyễn Hoàng Vân 

Nguyễn Hoàng Long 

Nguyễn Đăng Quang 

Đời thứ tư, ngành thứ 

ba là bà Thông (nhũ 

danh bà Nguyễn Thị 

Hoa) và ông Nguyễn 

Văn Thông, đời thứ 

năm là cháu của ông 

bà Uông, chi tộc ông 

bà Nguyễn Văn Uông.   

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

bốn là ông Nguyễn 

Văn Hậu và bà 

Nguyễn Thị Yểng, đời 

thứ năm là cháu của 

ông bà Uông, chi tộc 

ông bà Nguyễn Văn 

Uông.   

Ông Bà Thông, Hậu Và Các Con Cháu 
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Đời 5 – B. Nguyễn 

Hoàng Vân (Mỹ) 

Ô. Nguyễn Châu Úc 

Nguyễn Emily 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Hùng 

B. Phù Kim Côi 

Nguyễn Kim Ngân 

Nguyễn Thúy Ngân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Lương 

B. Nguyễn Kim Dung 

Nguyễn Kim Trang 

Nguyễn Quốc Trung 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đời 4 – Ô. Nguyễn Văn 

Dũng  

B. Phạm Thị Trang 
  

Đời thứ tư, ngành thứ 

sáu là ông Nguyễn Văn 

Lương và bà Nguyễn 

Kim Dung, đời thứ 

năm là cháu của ông 

bà Uông, chi tộc ông 

bà Nguyễn Văn Uông.    

Đời thứ tư, ngành thứ 

bảy là ông Nguyễn 

Văn Dũng và bà Phạm 

Thị Trang, chi tộc ông 

bà Nguyễn Văn Uông.     
 

Đời thứ tư, ngành thứ 

năm là ông Nguyễn 

Văn Hùng và bà Phù 

Kim Côi, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Uông, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Uông.    
 

Ông Bà Hùng, Lương, Dũng Và Các Con Cháu 
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Đời Năm 

 Nguyễn Thị 

Tuyết 

 Nguyễn Văn 
Thu 

 Nguyễn Thị 
An 

 Nguyễn 

Thanh Bình 

 Nguyễn Thị 
Duyên 

 

Đời Bốn 

Ông Bà  

Nguyễn Văn Chử 
 

Nguyễn 

Văn 

Điền 

Ông Bà Chử Và Các Con Cháu 

Nguyễn Văn 

Điện 

 Nguyễn Thị 
Thắm 

 Nguyễn Văn 
Đạo 

 Nguyễn Thị 

Ngắm 

 Nguyễn Văn 

Đoan 

 Nguyễn Văn 

Đại 

 Nguyễn Văn 

Bảy 

 Nguyễn Thị 
Mỹ 

 

Nguyễn Thị 

Râng 

 Nguyễn Thị 
Mầu 

 Nguyễn Thị 
Nhiệm 

 Nguyễn Công 

Chỉnh 

 Nguyễn Văn 
Chuyên 

 Nguyễn Văn 

Chinh 

 Nguyễn Văn 

Hội 

 Nguyễn Thị 

Tám 

 Nguyễn Văn 

Tỵ 

 Nguyễn Thị 
Mến 

 

Nguyễn Văn 

Tú 

 Nguyễn Thị 
Liên 

 Nguyễn Thị 
Hương 

 Nguyễn Thị 

Đào 

 Nguyễn Văn 

Tuân 

 Nguyễn Thị 

Loan 

 

Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Văn Chử Đời Ba 

Nguyễn 

Thị Quỳ 

Nguyễn 

Văn 

Tịnh 

 

Nguyễn 

Khắc 

Tộ 
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Nguyễn Thu 
Huyền 

 Nguyễn Thị 

Hằng 

 Nguyễn Văn 

Quang 

 Nguyễn Thị 
Hồng 

 

Nguyễn 

Quang Duy 

 

Nguyễn Văn 
Chung 

 Nguyễn Văn 
Thuỷ 

 Nguyễn Thị 

Nhài 

 Nguyễn Văn 
Thường 

 Nguyễn Thị 
Duyên 

 

Mẩt Liên  
Lạc 

 

Đời Bốn 

Nguyễn 

Thị Lan 

Nguyễn 

Thị Đơn 

Nguyễn 

Văn 

Cảnh 
 

Nguyễn 

Văn 

Chiến 
 

Đời Năm 

 

Ông Bà  

Nguyễn Văn Chử 

 

Ông Bà Chử Và Các Con Cháu 

Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Văn Chử Đời Ba 
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Đời 4 – ÔB Nguyễn Văn 

Điền 

Nguyễn Văn Điện 

Nguyễn Thị Thắm 

Nguyễn Văn Đạo 

Nguyễn Thị Ngắm 

Nguyễn Văn Đoan 

Nguyễn Văn Đại 

Nguyễn Văn Bảy 

Nguyễn Thị Mỹ 

 

Đời 5 – ÔB Nguyễn Văn 

Điện 

Nguyễn Thị Xuân 

Nguyễn Thị Thủy 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Thắm 

Ô. Nguyễn Văn Sử 

Nguyễn Văn Công 

Nguyễn Thị Thêu 

Nguyễn Thị Sinh 

 

 

 

 

 

 
 

Đời 4 – ÔB Nguyễn Văn 

Tịnh 

Nguyễn Thị Râng 

Nguyễn Thị Mầu 

Nguyễn Thị Nhiệm 

Nguyễn Công Chỉnh 

Nguyễn Văn Chuyên 

Nguyễn Văn Chinh 

Nguyễn Văn Hội 

Nguyễn Thị Tám 

Nguyễn Văn Tỵ 

Nguyễn Thị Mến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

hai là ông bà Nguyễn 

Văn Tịnh, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Chử, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Chử. 
 

Đời thứ tư, ngành thứ 

nhất là ông bà Nguyễn 

Văn Điền, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Chử, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Chử. 
 

Ông Bà Điền, Tịnh Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – B. Nguyễn Thị 

Quỳ 

Ô. Nguyễn Văn Xương 

Nguyễn Thị Tuyết 

Nguyễn Văn Thu 

Nguyễn Thị An 

Nguyễn Thanh Bình 

Nguyễn Thị Duyên 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

Tuyết 

Ô. Nguyễn Văn Hội 

Nguyễn Văn Nghi 

Nguyễn Thị Anh 

 

Đời 5 – B. Nguyễn Thị 

An 

Ô. Nguyễn Văn Tân 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đời 4 – ÔB Nguyễn Văn 

Tộ 

Nguyễn Văn Tú 

Nguyễn Thị Liên 

Nguyễn Thị Hương 

Nguyễn Thị Đào 

Nguyễn Văn Tuân 

Nguyễn Thị Loan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

ba là bà Xương (nhũ 

danh bà Nguyễn Thị 

Quỳ) và ông Nguyễn 

Văn Xương, đời thứ 

năm là cháu của ông 

bà Chử, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Chử. 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

bốn là ông bà Nguyễn 

Văn Tộ, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Chử, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Chử. 
 

Ông Bà Xương, Tộ Và Các Con Cháu 
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Đời 4 – B. Nguyễn Thị 

Đơn 

Ô. Nguyễn Văn Cho 

Nguyễn Văn Chung 

Nguyễn Văn Thuỷ 

Nguyễn Thị Nhài 

Nguyễn Văn Thường 

Nguyễn Thị Duyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đời 4 – ÔB Nguyễn Văn 

Cảnh 

Nguyễn Thu Huyền 

Nguyễn Thị Hằng 

Nguyễn Văn Quang 

Nguyễn Thị Hồng 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đời 4 – ÔB Nguyễn Văn 

Chiến 

Nguyễn Quang Duy 

  

Đời thứ tư, ngành thứ 

năm là bà Cho (nhũ 

danh bà Nguyễn Thị 

Đơn) và ông Nguyễn 

Văn Cho, đời thứ năm 

là cháu của ông bà 

Chử, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Chử. 

 

Đời thứ tư, ngành thứ 

sáu là ông bà Nguyễn 

Văn Cảnh, đời thứ 

năm là cháu của ông 

bà Chử, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Chử. 
 

Đời thứ tư, ngành thứ 

tám là ông bà Nguyễn 

Văn Chiến, đời thứ 

năm là cháu của ông 

bà Chử, chi tộc ông bà 

Nguyễn Văn Chử. 
 

Ông Bà Cho, Cảnh, Chiến Và Các Con Cháu 
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Nguyễn 

Văn 

Trọng 

Nguyễn 

Thị Nữ 

Nguyễn 

Văn Cao 

Nguyễn 

Văn 

Thắng 

Chi Tộc Ông Bà Nguyễn Văn Lộc Đời Ba 

Đời Bốn 

Ông Bà  

Nguyễn Văn Lộc  

Ông Bà Lộc Và Các Con 
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Ban thực hiện tập Gia Phả họ Nguyễn và họ Trần về ba gia 

tộc làng Du Hiếu xin thành thật cám ơn: 
 

Linh Mục Cao Sơn Thân 

Bác Lâm Mạnh Di 

Anh Phan Trung Lạp 

Anh Phan Văn Đam 

Anh Nguyễn Quang Trung 

Anh Phan Dương Ân 

Anh Phan Đức Độ 

Chị Trần Thị Hường 

Anh Lâm Thiên Lương 

Phan Thị Thanh Thủy 

Phan Thùy An (Jacqueline)  

Nguyễn Thùy An (MaryAn) 

Nguyễn Thùy Tammy (Tâm) 

Quý thân hữu cộng tác 
 

Nhất là anh Nguyễn Văn Hồ, anh là con thiêng liêng của 

ông Nguyễn Văn Vực, đã hết lòng giúp đỡ góp ý kiến cũng 

như điều chỉnh cuốn sách để người đọc dễ hiểu. 

Chúng tôi xin chân thành ghi ơn quý thân hữu đã tận tình 

giúp đỡ trong việc cung cấp những tài liệu để cho tập Gia 

Phả họ Nguyễn và họ Trần được hoàn thành. 
 

Nguyện xin Thiên Chúa thưởng công bội hậu trên toàn thể 

qúy vị. Cũng cầu xin các đấng Tử Đạo trong dòng tộc của 

làng Du Hiếu cầu bầu cùng Thiên Chúa ban cho mỗi người 

chúng ta biết sống đạo, làm đẹp lòng Chúa và luôn gìn giữ 

tình liên đới trong Thân Tộc. 
 

Nguyễn Cao Thăng

Lời Cảm Tạ Và Tri Ân 
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NHÀ THỜ DU HIẾU 


